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PHẦN I 

GIỚI THIỆU CHUNG

Tài liệu này hướng dẫn các bước lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh với các nội dung được quy định tại Khoản 4 Điều 15 của Luật Phòng chống thiên tai được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu lực từ 1/5/2014.

I. Các nội dung chính của hướng dẫn
i. Hướng dẫn các nội dung chính trong kế hoạch
ii. Hướng dẫn thu thập, phân tích, đánh giá các số liệu, tài liệu có liên quan
iii. Hướng dẫn các bước lập kế hoạch 
II. Thu thập tài liệu
Các tài liệu, số liệu có liên quan bao gồm:

a.
Hệ thống văn bản pháp luật, kế hoạch, quy hoach, báo cáo, tài liệu liên quan: 
· Các văn bản pháp luật có liên quan từ Trung ương xuống địa phương: Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư, …  

· Các báo cáo sau mỗi đợt thiên tai và báo cáo sơ kết, tổng kết năm của BCH PCTT và TKCN các cấp.

· Các báo cáo sau mỗi đợt thiên tai của các cơ quan, tổ chức có liên quan (Ban chỉ huy quân sự các cấp, Bộ đội biên phòng, Chữ thập đỏ, …).

· Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016 của Bộ TNMT.

· Các kế hoạch, quy hoạch của các ngành có liên quan, kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu, …

· Các báo cáo, kết quả của các dự án có liên quan đến phòng chống thiên tai được thực hiện trên địa bàn tỉnh; bản đồ mô tả các kịch bản thiên tai, các lớp thông tin bị tác động, … cũng được thu thập, tham khảo.
· Các báo cáo đánh giá thực hiện Đề án 1002 về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của tỉnh; báo cáo đánh giá kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; báo cáo đánh giá kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về ứng phó với BĐKH; …

· Các tài liệu trong nước và quốc tế khác có liên quan.

b.
Các biểu mẫu thu thập: Thiết kế các bảng biểu, mẫu câu hỏi liên quan về các trận thiên tai lịch sử, thiên tai lớn, xu thế, các tác động của từng loại hình thiên tai đến con người, dân sinh, phát triển KTXH một số ngành quan trọng và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Ngoài ra các tài liệu KTTV đo đạc, quan trắc các trận thiên tai lịch sử, trận thiên tai lớn tại các trạm đo có liên quan đến vùng đánh giá cũng được phân tích, đánh giá. Các số liệu thu thập không chỉ từng trận theo thời gian ngắn còn thu thập thêm các số liệu trung bình tháng, mùa và năm để phân tích thêm xu thế của từng loại hình thiên tai. 

c.
Cơ quan chủ trì lập kế hoạch: Văn phòng Thường trực, Sở Nông nghiệp và PTNT. 
c.
Cơ quan phối hợp lập kế hoạch: Ban chỉ huy PCTT và TKCN, các tổ chức chính trị, xã hội liên quan tại các cấp.

d. Phương pháp: gửi văn bản kèm các bảng biểu thu thập; tổ chức các buổi họp, hội thảo tham vấn; làm việc với các đơn vị và địa phương liên quan trong kế hoạch; phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực PCTT.
Từ các tài liệu trên, khái quát về vị trí địa lý, địa chất, khí tượng thủy văn của tỉnh, các điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội. Lưu ý các thông tin đưa vào phải ngắn gọn chỉ tập trung yếu tố chịu tác động của thiên tai và gây lên hay làm trầm trọng thêm về thiên tai. Phần đánh giá rủi ro sau đó sẽ sử dụng các thông tin này để nhận định diễn biến thiên tai tại các địa bàn đánh giá và từ đó mới đề xuất được giải pháp trúng được.

III. Mục đích, yêu cầu

Nhằm thống nhất một biểu mẫu chung của kế hoạch, bám sát các nội dung yêu cầu của Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản pháp luật có liên quan. Nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp trong việc lập, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch PCTT. Ngoài ra, thu thập, quản lý được một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ trong công tác PCTT trên toàn tỉnh (từ cấp xã) nhằm hỗ trợ ra quyết định trong giai đoạn ứng phó; lập, rà soát các kế hoạch, quy hoạch có liên quan khác trong giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu; và đánh giá thiệt hại, nhu cầu trong giai đoạn phục hồi, tái thiết. 
Kế hoạch được xây dựng từ dưới lên: cấp xã – cấp huyện – cấp tỉnh. Cơ quan Thường trực hướng dẫn các địa phương thu thập các thông tin thông qua các bảng biểu được hướng dẫn trong kế hoạch. Tỉnh nào có các xã không có điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, nguồn lực để thu thập, phân tích các số liệu thì tiến hành từ cấp huyện. Trong trường hợp này kết quả đánh giá rủi ro thiên tai chỉ có mức độ chi tiết đến cấp huyện.
PHẦN II

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH

Chương I. Các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch
Các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch phòng chống thiên tai được liệt kê dưới đây: 

-
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

-
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

-
Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

-
Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

-
Căn cứ Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều;

-
Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai;

-
Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

-
Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

-
Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam;

Ngoài ra địa phương liệt kê các Nghị Quyết, Quyết định, Quy hoạch, Kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực dự báo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các cơ quan khác mà nội dung kế hoạch này có tham khảo.
Chương II. Đặc điểm chung về tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng chủ yếu
II.1 Vị trí địa lý 

Mô tả vị trí địa lý, diện tích, hướng tiếp giáp, … của tỉnh. Từ đó sơ bộ đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai. 
II.2 Đặc điểm địa hình, địa chất
Mô tả về cao độ chi tiết các khu vực miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển, đặc biệt các vùng trũng thấp, vùng thường xuyên xảy ra ngập lụt; địa chất, độ dốc, thảm phủ vùng đồi núi xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực xói lở ven sông, suối, … 
II.3 Đặc điểm khí tượng, thủy văn, hải văn (nếu có), tình hình thiên tai trên địa bàn
Các đặc điểm được thống kê theo trung bình tháng, mùa, năm bao gồm: về khí tượng (lượng mưa, nhiệt độ, bốc hơi), thủy văn (lượng nước trong các sông, hồ chứa, kênh mương), hải văn – đối với các tỉnh ven biển (gió mùa, bão, dòng hải lưu, thủy triều). Đánh giá về đặc điểm thiên tai xuất hiện trong tỉnh, mô tả chi tiết về loại hình, độ lớn, tần suất xuất hiện, mức độ tác động.
II.4 Đặc điểm dân sinh

Đặc điểm dân sinh được thống kê bao gồm: tổng dân số, mật độ, phân bố, đối tượng dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo, hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai (vị trí, nhà ở không an toàn), sinh kế chủ yếu.
II.5 Đặc điểm kinh tế - xã hội


Mô tả hiện trạng các ngành kinh tế chủ yếu bị ảnh hưởng của thiên tai, định hướng phát triển KTXH của địa phương. Ngoài ra nêu sơ bộ về trình độ văn hóa, giáo dục, y tế, đặc điểm dân tộc, tập quán trong vùng.
II.6 Đặc điểm cơ sở hạ tầng

Bao gồm hệ thống đường giao thông, mạng lưới điện, thông tin, truyền thông, hệ thống công trình cấp nước sạch, xử lý môi trường, hệ thống trường học, bệnh viện, … chịu tác động của thiên tai cũng như các thách thức của hệ thống cơ sở hạ tầng trong công tác PCTT.
Lưu ý: Nội dung đánh giá chung cho toàn tỉnh, tuy nhiên tùy từng đặc điểm có thể đánh giá chi tiết đến cấp huyện, cấp xã. Địa phương đưa các bản đồ (nếu có) khi mô tả các đặc điểm trên để dễ phân tích, đánh giá và các cơ quan liên quan tiện theo dõi.
Chương III. Hiện trạng công tác phòng chống thiên tai
III.1 Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến PCTT

Nêu hiện trạng thực thi và ban hành các văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đánh giá mức độ hiệu quả thực thi pháp luật, các cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai (PCTT) do địa phương cũng như Trung ương ban hành.
III.2 Hệ thống chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và quy chế phối hợp

Tổ chức bộ máy của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cấp. Đặc biệt nêu nguồn nhân lực, năng lực của các cán bộ của cơ quan Thường trực các cấp, đồng thời môt tả sơ bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Văn phòng Thường trực đảm bảo công tác phòng chống thiên tai trước mắt và lâu dài.
Các văn bản liên quan khác như phân công nhiệm vụ, quy chế phối hợp giữa các thành viên, các cơ quan liên quan trong PCTT cũng được đánh giá.

III.3 Công tác dự báo, cảnh báo sớm

Nêu thực trạng công tác dự báo, cảnh báo sớm tại địa phương thông qua cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trong tỉnh/khu vực/trung ương về: mức độ chi tiết, độ chính xác, tính đầy đủ, liên tục, ngôn từ dễ hiểu, công cụ truyền tin, …

III.4 Phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai
Đánh giá về danh mục, số lượng, chất lượng, địa điểm, cơ quan quản lý, thẩm quyền huy động, … được sử dụng trong quá trình ứng phó với thiên tai. Đánh giá chung về cơ chế quản lý và sử dụng; khả năng đáp ứng hiện tại (kể cả huy động trong xã hội) và nhu cầu trong tương lai.
III.5 Công tác cứu hộ, cứu nạn

Đánh giá chung về năng lực của các cơ quan nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong quá trình ứng phó thiên tai; sự tham gia của các tổ chức, cá nhân dân sự khác. Nội dung đánh giá bao gồm: nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, các trang thiết bị, phương tiện của lực lượng này (khác với mục III.4 do cơ quan PCTT quản lý và khả năng huy động trong xã hội).
III.6 Thông tin, truyền thông trong PCTT 

Đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin, truyền thông, cảnh báo thiên tai chung và riêng biệt (dùng riêng) tại địa phương. Mô tả khả năng tiếp nhận và truyền đạt thông tin từ Hệ thống phòng chống thiên tai các cấp đến người dân cũng như nhận thông tin từ Trung ương. Đánh giá hiện trạng hệ thống mạng internet, năng lực ứng dụng cũng như quản lý cơ sở dữ liệu PCTT tại địa phương.
III.7 Năng lực và nhận thức của cộng đồng trong PCTT

Được thể hiện thông qua việc chủ động của người dân trong quá trình phòng chống thiên tai; kết quả thực hiện các nội dung của Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (Đề án 1002). 
III.8 Đánh giá năng lực các cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai

- Hệ thống công trình PCTT
- Hệ thống quan trắc, đo đạc, cảnh báo 

- Hệ thống giám sát, cảnh báo thiên tai


- Các khu neo đậu tầu thuyền, tránh trú bão (đối với khu vực ven biển)


- Hệ thống điện, thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình
- Hệ thống giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn
- Nhà tránh trú thiên tai cộng đồng
- Cơ sở hạ tầng khác kết hợp với PCTT  

III.9 Đánh giá thực hiện lồng ghép nội dung PCTT trong các chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch của các ngành, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH)
Đánh giá hệ thống văn bản chỉ đạo tại địa phương về nội dung lồng ghép, tình hình thực tế thực hiện lồng ghép trong các chương trình, dự án bao gồm cả thuận lợi và khó khăn.
III.10 Đánh giá về công tác phục hồi, tái thiết

Nội dung bao gồm: nêu hiện trạng công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (đánh giá thiệt hại và nhu cầu); thực thi chính sách hỗ trợ để phục hồi; sử dụng nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp để sửa chữa (cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống, sinh kế bền vững), thực hiện các dự án di dời, quy hoạch mới, …tái thiết “tốt đẹp hơn” so với trước đây.
III.11 Nguồn lực tài chính

Đánh giá tất cả các nguồn lực tài chính đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua nội dung lồng ghép) vào công tác PCTT bao gồm:
· Nguồn ngân sách thường xuyên

·  Nguồn ngân sách đầu tư

· Nguồn ngân sách dự phòng/ xử lý khẩn cấp

· Nguồn ngân sách lồng ghép

· Nguồn vốn ODA, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế
· Các nguồn khác (Chữ thập đỏ, Phụ nữ, Thanh niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phi chính phủ, Khối tư nhân, …).
Chương IV. Đánh giá rủi ro thiên tai
IV.1 Phạm vi đánh giá

Vấn đề quan trọng đầu tiên là xác định phạm vi không gian và thời gian đánh giá rủi ro thiên tai. Không gian đánh giá theo địa bàn hành chính của tỉnh và mức độ chi tiết xuống đến cấp xã. Giới hạn về thời gian tác động của BĐKH cũng như xem xét đến các trận thiên tai lịch sử (lớn nhất tính đến thời điểm đánh giá), thiên tai lớn để có tầm nhìn dài hạn về đầu tư các công trình phòng chống thiên tai (thiết kế, quy mô và vị trí xây dựng), phát triển các ngành, không gian sử dụng đất, ... Do đó, thời gian đánh giá trong tương lai có thể xem xét 30-50 năm do tác động của BĐKH, chuỗi số liệu thu thập về độ lớn của thiên tai và thiệt hại trong quá khứ trong vòng từ 5 đến 10 năm gần đây, ngoài ra liệt kê các trận thiên tai lịch sử, thiên tai lớn xảy ra trước đó.
· Số liệu được thu thập, thống kê trong phạm vi từng xã/phường/thị trấn (sau đây gọi chung là xã). Tập hợp số liệu của tất cả các xã sẽ thống kê được số liệu của toàn huyện và các huyện sẽ thống kê cho toàn tỉnh.

· Số liệu đánh giá các đối tượng bị tác động được thu thập trong vòng từ 5 đến 10 năm gần đây (nếu có chuỗi số liệu dài thì mức độ đánh giá trung bình hàng năm sẽ chính xác hơn).
· Số liệu về loại hình và độ lớn thiên tai thì thu thập thời gian dài hơn để đánh giá các trận thiên tai lớn, thiên tai lịch sử, chu kỳ lặp lại cũng như tác động đến vùng đánh giá, đối tượng đánh giá.

IV.2 Phương pháp đánh giá

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể như: nguồn kinh phí, thời gian, mức độ chi tiết của các số liệu thu thập, điều kiện kỹ thuật cũng như năng lực của địa phương mà cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tự đánh giá, lập nhóm đánh giá hoặc hợp đồng với đơn vị tư vấn để đánh giá. Phương pháp đánh giá từ dưới lên trên. Do đó, mức độ chi tiết nội dung đánh giá có thể phân ra làm 2 mức như sau:

- Đánh giá rủi ro thiên tai cơ bản (mức 1): Thông qua hệ thống bảng đánh giá dựa vào các trận thiên tai xảy ra trong quá khứ, tác động đến con người, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, năng lực ứng phó, tình trạng dễ bị tổn thương. Cơ quan Thường trực cấp tỉnh gửi hệ thống bảng biểu thu thập số liệu và hướng dẫn cho cấp huyện, cấp xã phương pháp thu thập.
- Đánh giá rủi ro thiên tai mức 2: chi tiết hơn ở mức 1 thông qua các kịch bản tác động khác nhau của thiên tai lên con người, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng được xác định thông qua các mô hình mô phỏng độ lớn của thiên tai trong quá khứ cũng như dự báo.

Trong hướng dẫn này tập trung vào đánh giá ở mức cơ bản, cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực đánh giá sử dụng số liệu của các trận thiên tai mô phỏng đã xảy ra trong quá khứ. Đánh giá ở mức 2 phải sử dụng mô hình tính toán xem xét các kịch bản về độ lớn của thiên tai đòi hỏi kỹ thuật mô phỏng hiện đại cùng với cơ sở dữ liệu đủ lớn nên chưa phù hợp cho giai đoạn hiện nay. Do đó chỉ hướng dẫn đánh giá dựa trên nguyên tắc cơ bản. Địa phương nào có thể bố trí được nguồn kinh phí hoặc có sự hỗ trợ kinh phí từ bên ngoài có thể ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn sẽ cho kết quả chính xác và chi tiết hơn so với phương pháp đánh giá ở mức 1.

Ngoài ra có thể sử dụng trực tiếp các bảng thu thập số liệu của phương pháp đánh giá cơ bản sử dụng trong hướng dẫn này để lập bản đồ rủi ro tương ứng với từng loại hình thiên tai tác động lên từng đồi tượng thông qua bản đồ nền kết hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Phương pháp đánh giá ở giai đoạn cơ bản chi tiết đến cấp xã được mô tả theo 5 bước sau (xem Hình 4.1):

+ Bước 1: Đánh giá độ lớn của từng loại hình thiên tai điển hình tại địa phương. Số liệu thu thập các trận thiên tai lịch sử, thiên tai lớn đã xảy ra trong quá khứ.
+ Bước 2: Đánh giá thiệt hại, tình trạng dễ bị tổn thương của từng đối tượng chịu tác động như: con người, sinh kế, nhà ở, một số ngành KTXH chính (nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch), cơ sở hạ tầng chủ yếu (giao thông, xây dựng, điện lực, viễn thông, thủy lợi, PCTT). Mỗi một đối tượng này bị tác động bởi 1 đến nhiều loại hình thiên tai. Tình trạng dễ bị tổn thương của từng đối tượng được phân tích dựa vào số liệu thiệt hại thu thập được, nguy cơ bị tác động và phân thành 3 mức độ tổn thương: thấp, trung bình và cao.
+ Bước 3: Đánh giá năng lực của toàn bộ hệ thống bao gồm nguồn lực (nhân lực, tài chính, trang thiết bị, máy móc, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, truyền thông, …), cơ chế chính sách, kiến thức, nhận thức, … và cũng được đánh giá theo 3 mức độ năng lực: thấp, trung bình và cao.
+ Bước 4: Đánh giá mức độ rủi ro của từng loại hình thiên tai tác động lên từng đối tượng trong khu vực đánh giá được tổng hợp từ 3 Bước trên. Mức độ rủi ro thiên tai được xếp thành 5 mức: mức độ rủi ro nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn và thảm họa.
+ Bước 5: Sử dụng bản đồ hành chính của địa phương để mô tả mức độ rủi ro của từng loại hình thiên tai tác động lên từng đối tượng mô tả ở Bước 4 bằng các màu khác nhau (màu xanh dương nhạt: rủi ro nhỏ, màu vàng nhạt: rủi ro trung bình, màu da cam: rủi ro lớn, màu đỏ: rủi ro rất lớn và màu tím: thảm họa).  

[image: image6.emf]

Bước 1:Đánh 

giá độ lớn của 

từng loại hình 

thiên tai điển

hìnhtại địa 

phương 

Bước 2:Đánh 

giá thiệt hại,

tình trạng dễ bị 

tổn thương của 

từng đối tượng

chịutác động

Bước 3:Đánh 

giá năng lực 

của toàn bộ hệ 

thống bao gồm 

nguồn lực, cơ 

chế chính sách, 

kiến thức, nhận 

thức, …

Bước 4:Đánh 

giá RRcủa 

từng loại hình 

thiên tai tác 

động lên từng 

đối tượng trong 

khu vực đánh 

giá

Bước 5:Sử 

dụng bản đồ 

hành chính của 

địa phương để 

mô tả rủi ro 

thiên tai của

từng đối tượng 

bằng các màu 

khác nhau theo 

mứcđộ


Hình 4.1 Các Bước đánh giá rủi ro thiên tai

IV.3 Nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá theo 5 Bước được mô tả ở Hình 4.1.

a.
Đánh giá độ lớn của thiên tai (Bước 1)
Địa phương liệt kê các loại hình thiên tai điển hình: thường xuyên xuất hiện và có cường độ, mức độ, phạm vi tác động lớn trong khu vực đánh giá. Cường độ của thiên tai được chia ra làm 5 mức độ từ nhỏ đến lớn: nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn và thảm họa tương ứng với từng cấp độ rủi ro từ cấp 1 lên cấp 5 theo quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Độ lớn của thiên tai ở mức độ rất lớn và thảm họa có thể xuất hiện do ảnh hưởng của BĐKH theo các kịch bản khác nhau ứng với thời gian trong tương lai tác động đến khu vực, có thể sử dụng giá trị kịch bản trung bình được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố gần nhất.
Bảng 4.1 Phân vùng thiên tai điển hình

	STT
	Vùng
	Các loại hình thiên tai điển hình

	1
	Miền núi phía Bắc
	Lũ quét, sạt lở đất, rét hại, băng tuyết, sương muối, mưa lớn, lốc xoáy, mưa đá

	2
	Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ
	Lũ, bão, ATNĐ, mưa lớn, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại, nắng nóng, lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển

	3
	Duyên hải miền Trung
	Lũ, ngập lụt, bão, ATNĐ, nước dâng, hạn hán, nằng nóng, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển, mưa lớn

	4
	Tây nguyên, Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ 
	Nắng nóng, hạn hán, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt

	5
	Đồng bằng sông Cửu Long
	ATNĐ, bão, lũ, ngập lụt, triều cường, nước dâng do bão, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển, dông, lốc, sét

	6
	Các đô thị lớn
	Ngập úng do mưa, lũ, triều cường, bão, dông lốc

	7
	Vùng biển và hải đảo
	ATNĐ, bão, sóng to, gió lớn, nước dâng


Các tỉnh có thể tham khảo các loại hình thiên tai điển hình theo vùng (Bảng 4.1) để đánh giá rủi ro đối với từng đối tượng đánh giá. Đối với các loại hình thiên tai khác không phải là điển hình tại địa phương nhưng vẫn được liệt kê đầy đủ trong kế hoạch để có giải pháp phòng chống chủ động. 

Căn cứ vào quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai trong Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg và một số các văn bản liên quan khác để xác định chi tiết độ lớn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương áp dụng cho các loại hình thiên tai. Đài khí tượng thủy văn (KTTV) vùng hoặc Trung tâm KTTV tỉnh căn cứ vào các số liệu đo đạc thực tế, kết quả tính toán để hỗ trợ các địa phương xác định nội dung này. Kết quả đánh giá chi tiết được đưa vào cột số 2 trong các Bảng: 1a, 1g và 1h; cột số 2 và số 3 trong các Bảng: 1c, 1d, 1e, 1f, 1i, 1j và 1k; cột số 2 và số 6 trong Bảng 1b.
i. Đối với bão, ATNĐ:
Ngoài Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về 3 cấp độ của bão ở trên, địa phương căn cứ vào Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 về việc công bố kết quả phân vùng bão và Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 về cập nhật phân vùng bão, để xác định cấp độ bão (hoặc tốc độ gió) cho phù hợp. Kết quả xác định chi tiết tương ứng với 3 cấp độ rủi ro của bão được đưa vào cột số 2 của Bảng 1a.
ii. Đối với lũ, ngập lụt:
Được chia ra làm 5 cấp tương ứng với từng lưu vực sông, suối trên địa bàn (Phụ lục Bảng 1b). Cũng tương tự như bão, độ lớn của cấp độ rủi ro do lũ tương ứng với mức nước báo động lũ trên các song được xác định căn cứ vào Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg, các địa phương xác định chi tiết để phù hợp hơn cho từng khu vực. Tương tự như thế làm cho tất cả các sông, suối trên địa bàn xã. Độ lớn của mực nước báo động xác định qua các cột thủy chí trong khu vực, cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn và kết quả đánh giá chi tiết được đưa vào cột số 2 và số 6 trong Bảng 1b.
iii.  Đối với hạn hán:
Năm cấp độ rủi ro do hạn hán được hướng dẫn trong Quyết định 44. Các cấp độ này phụ thuộc vào tình trạng thiếu hụt lượng mưa của cả tháng so với trung bình trong nhiều năm và kéo dài trong vòng một vài tháng liên tục (hạn khí tượng) và nguồn nước thiếu hụt trong các sông, trữ trong các kênh rạch, hồ ao (hạn thủy văn) so với trung bình nhiều năm và tình trạng cũng diễn ra trong thời gian dài.

So với các loại hình thiên tai khác thì hạn hán diễn ra chậm và kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí từ năm này qua năm khác. Do đó việc điều chỉnh 2 yếu tố hạn khí tượng và hạn thủy văn có thể rất khó cho phạm vi nhỏ nên có thể sử dụng trung bình trong huyện hay tỉnh và kết quả đánh giá chi tiết được đưa vào cột số 2 và số 3 trong Bảng 1c.
iv. Đối với nắng nóng:
Ba cấp độ rủi ro do nắng nóng phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian kéo dài liên tục của mỗi đợt nắng nóng và được hướng dẫn trong Quyết định 44. Kết quả đánh giá chi tiết cũng được đưa vào cột số 2 và số 3 của Bảng 1d.
v. Đối với xâm nhập mặn:
Được chia làm 2 cấp độ rủi ro tương ứng với tác nhân chính là nước biển xâm nhập sâu vào trong sông, đồng ruộng thông qua chỉ số nồng độ muối và khoảng cách so với cửa biển (Phụ lục Bảng 1e). Tùy thuộc vào nguồn nước trên sông về từ thượng nguồn mà mức độ xâm nhập mặn ở đỉnh điểm khi cuối mùa khô, mức độ trầm trọng hơn trong thời gian triều cường. Địa phương căn cứ vào số liệu đo đạc giới hạn độ mặn 4%o vào sâu trong sông để xác định chi tiết cấp độ phù hợp. Khoảng cách từ cửa biển nồng độ măn 4%o vào càng sâu trong sông thì cấp độ xâm nhập mặn càng lớn. Kết quả đánh giá chi tiết được đưa vào cột số 2 và số 3 của Bảng 1e.
vi. Đối với lũ quét:
Được chia làm 4 cấp độ rủi ro tương ứng với tác nhân chính là lượng mưa liên tục trong 24 giờ (Phụ lục Bảng 1f). Tùy thuộc vào điều kiện địa chất, độ dốc, thảm phủ, sử dụng đất tại khu vực đánh giá kết hợp với tác nhân gây lũ quét để xác định cấp độ rủi ro. Ngoài ra có thể tham khảo kết quả tính toán rủi ro do lũ quét của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố với tỉ lệ bản đồ 1/25.000 và 1/10.000 để xác định các xã bị ảnh hưởng.

Trong thực tế xảy ra lũ quét không chỉ căn cứ vào lượng mưa trong 24h của thời điểm xảy ra lũ quét (ngưỡng mưa), phụ thuộc vào các yếu tố địa chất, độ dốc, mặt đệm đã đề cập ở trên, mà còn phải căn cứ vào tổng lượng mưa cả trận hay nói cách khác lượng mưa của các ngày trước đó. Do đó ngoài cột lượng mưa 24 giờ ghi thêm tổng lượng mưa của cả trận (các ngày liên tục từ 5-10 ngày tính đến thời điểm xảy ra lũ quét). Kết quả đánh giá chi tiết cũng được đưa vào cột số 2 và số 3 của Bảng 1f.
vii. Đối với nước dâng:
Năm cấp độ rủi ro do nước dâng được hướng dẫn trong Quyết định 44. Thông thường nước dâng tại các vùng biển do: độ lớn của thủy triều, độ lớn của bão, động đất gây sóng thần, do lũ thượng nguồn, hoặc tổ hợp các tác động này. Kết quả đánh giá chi tiết cũng được đưa vào cột số 2 của Bảng 1g.
viii.  Đối với gió mạnh trên biển:
Được chia ra làm 3 cấp tương ứng với cấp độ gió (Phụ lục Bảng 1h). Cũng tương tự như bão, độ lớn của cấp độ rủi ro do gió mạnh trên biển tương ứng với tốc độ của gió (thông thường theo chế độ gió mùa ở các vùng biển nước ta), các địa phương xác định chi tiết phù hợp cho từng khu vực. Xác định các vùng biển do xã, huyên quản lý bị ảnh hưởng tương ứng với từng cấp báo động gió mạnh đã xác đinh phù hợp và được đưa vào cột số 2 của Bảng 1h. 

ix. Đối với mưa lớn:

Cũng tương tự như trên, kết quả đánh giá chi tiết đối với thiên tai là mưa lớn tại khu vực đánh giá được đưa vào cột số 2 và số 3 của Bảng 1i.

x. Đối với rét, sương muối:

Kết quả đánh giá chi tiết đối với thiên tai là rét, sương muối tại khu vực đánh giá được đưa vào cột số 2 và số 3 của Bảng 1j.

xi. Đối với sạt lở, sụt lún đất:

Kết quả đánh giá chi tiết đối với thiên tai là sạt lở, sụt lún đất tại khu vực đánh giá được đưa vào cột số 2 và số 3 của Bảng 1k.

xii. Đối với các loại hình thiên tai khác:

Cũng tương tự như các loại hình thiên tai liệt kê ở trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thiên tai xuất hiện tại địa phương mình để bổ sung các Bảng thu thập thông tin tiếp theo. Vì mỗi một loại hình thiên tai sẽ có các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó khác nhau (được hướng dẫn chi tiết ở các phần sau) nên việc liệt kê các thiên tai phổ biến, gây tác động lớn và xác định cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp tại địa phương mình căn cứ vào hướng dẫn trong Quyết định 44 là một bước rất quan trọng. 

Ngoài ra tài liệu tham khảo điều chỉnh dựa vào kết quả tính toán, công bố của Bộ Tài nguyên môi trường như: Quyết định 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 về việc công bố kết quả phân vùng bão; Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 về cập nhật phân vùng bão; kết quả tính toán của Bộ Nông nghiệp và PTNT: bản đồ ngập lụt do nước dâng trong bão tỉ lệ 1/10.000 của 28 tỉnh ven biển; các Quyết định tại địa phương như phê duyệt mực nước tương ứng với cấp báo động lũ, phương án ứng phó với siêu bão, phòng chống sạt lở, sụt lún đất, …

Bảng 2 thiết kế để đánh giá từng loại hình thiên tai đã xảy ra trong quá khứ. Các Bảng từ 1a đến 1k (các cột 1 và 2) chỉ cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp độ nhỏ nhất đến cấp độ lớn nhất có hiệu chỉnh phù hợp và đã xuất hiện tại địa phương, tuy nhiên cấp độ rất lớn trở lên có thể chưa xảy ra. Địa phương xác định cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ trong các bảng từ 1a đến 1k bằng cách tô màu sẫm và đưa vào Bảng 2 theo 1 trong các mức tương ứng với độ lớn là: nhỏ, trung bình, lớn và rất lớn (từ cột 2 đến cột 5); riêng 2 mức rất lớn và thảm họa tương ứng với cột số 8 và số 9 trong Bảng 2 biểu thị có thể xảy ra trong tương lai tại địa phương do BĐKH (căn cứ vào công bố cập nhật về biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để dự đoán khả năng xảy ra trong tương lại ở 1 trong 2 mức này). Xác định xu thế và tính bất thường thông qua tần suất lặp lại (số năm lặp lại) được đưa vào cột số 6 và thời gian xuất hiện của thiên tai (cột số 7) để có các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương tương ứng với các cấp độ rủi ro do 1 loại hình thiên tai gây ra trong các Bảng từ 1a đến 1k được xác định ở Bước 2. 
b.
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương (Bước 2)
Mức độ tổn thương của mỗi đối tượng được đánh giá tương ứng với các cấp độ khác nhau của từng loại hình thiên tai được phân ra làm 3 mức: tình trạng dễ bị tổn thương thấp, trung bình và cao. Tình trạng dễ bị tổn thương phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh tại khu vực đánh giá như: vị trí, cơ sở vật chất, tổ chức xã hội, nhận thức, … được chia làm 3 nhóm tiêu chí: 1) tính tiếp xúc (exposure), 2) tính nhạy cảm (susceptibility) và 3) tính thích nghi (resilience). Trong phần đánh giá nhóm tiêu chí thích nghi có nội dung đánh giá năng lực sẽ được hướng dẫn tại bước 3. Cụ thể các nội dung đánh giá trong bước 2 bao gồm:

· Tần suất lặp lại của các trận thiên tai lớn (tính tiếp xúc)
· Vị trí địa lý, địa chất, địa hình (tính tiếp xúc)
· Tập quán, thói quen, văn hóa (tính thích nghi)

· Đối tượng dễ bị tổn thương (tính nhạy cảm)

· Sử dụng đất: khu hành chính, công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, nông thôn, khu vực tái định cư, … (tính tiếp xúc)
· Tình hình dân sinh, kinh tế: nhà cửa không an toàn trước thiên tai (cũ, không đủ tiêu chuẩn an toàn, vùng có nguy cơ rủi ro), hộ nghèo (tính thích nghi)
· Giao thông, cấp, tiêu thoát nước, môi trường vệ sinh, bênh viện, trường học, hệ thống điện, thông tin, truyền thông (tính thích nghi).

Ứng với cùng cấp độ thiên tai sẽ có mức độ tổn thương cho các đối tượng và khu vực được đánh giá là khác nhau. Trong tài liệu hướng dẫn này chỉ tập trung đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của 3 nhóm chịu tác động chính: con người, dân sinh; một số ngành kinh tế - xã hội chủ yếu; và công trình hạ tầng thiết yếu. Đối với khu vực thị, dân cư tập trung như thị trấn/thị tứ, thị xã, thành phố được tách ra và có đánh giá riêng. 
Các số liệu cần thiết để đánh giá các đối tượng bị ảnh hưởng trong các nhóm chịu tác động nêu ở trên được thu thập trong Phụ lục Bảng 3a. Tổng hợp các số liệu có liên quan được tính trung bình hàng năm trong thời gian đánh giá từ 5 đến 10 năm gần đây (kết quả càng chính xác nếu chuỗi số liệu đánh giá càng dài). Tương tự số liệu được thu thập tại khu vực đánh giá nếu là đô thị, khu dân cư tập trung trong Bảng 3b.
Ngoài ra đặc điểm dân cư, dân sinh trong khu vực đánh giá cũng được thu thập như: số lượng đối tượng dễ bị tổn thương, tỉ lệ người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế và nhà ở là những số liệu quan trọng trong việc đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương. Các số liệu thu thập tại thời điểm đánh giá được nhập vào các Bảng 3c và 3d.

b1. Đánh giá mối quan hệ giữa thiệt hại và độ lớn của thiên tai 

i. Đánh giá tác động của thiên tai đến con người, dân sinh:
Đánh giá thiệt hại về con người: liệt kê trong các năm có số liệu đánh giá về số người bị chết/mất tích và bị thương (cột 4), nguyên nhân do loại hình thiên tai nào gây ra được đưa vào cột số 5.

Tương tự như vậy đối với nhà ở được đánh giá 2 mức là nhà sập, cuốn trôi (phá hủy, mất hoàn toàn cần phải xây dựng mới) hoặc bị hư hỏng 1 phần (có thể khắc phục, sửa chữa) tương ứng ở cột số 4 và nguyên nhân và độ lớn của thiên tai gây lên đưa vào cột số 5.

Mức độ thiệt hại của sinh kế căn cứ vào mất thu nhập hoặc công cụ lao động, kể cả ruộng nương không có khả năng phục hồi sẽ được tính trên đầu lao động thực có tại địa phương (tổng số lao động của địa phương được thu thập tại cột số 4 trong Bảng 3c). 

ii. Đánh giá tác động của thiên tai đến một số ngành kinh tế - xã hội chủ yếu:
Một số ngành kinh tế - xã hội chủ yếu bị tác động ở đây bao gồm ngành nông nghiệp có các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; lĩnh vực công nghiệp, thương mại; và lĩnh vực du lịch, môi trường. Cũng tương tự như trên, kết quả đánh giá là giá trị thiệt hại của từng ngành, lĩnh vực trong khoảng thời gian có số liệu đánh giá, đơn vị tính là diện tích (ha) hoặc quy ra số tiền bị thiệt hại và được tính trung bình hàng năm (Xem phụ lục Bảng 3a). 

iii. Đánh giá tác động của thiên tai đến một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu

Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc một số ngành quản lý như: thiên tai, thủy lợi, giao thông, xây dựng, điện lực, viễn thông, cấp thoát nước, môi trường. Kết quả đánh giá thiệt hại quy đổi ra số tiền bị thiệt hại tính trung bình hàng năm trong chuỗi số liệu thu thập được và nhập vào Bảng 3a.
iv. Đánh giá tác động của thiên tai đến khu đô thị, dân cư tập trung:
Khác với vùng ngoại ô, khu vực nông thôn, việc đánh giá tác động của thiên tai tập trung vào đối tượng con người, một số ngành phát triển KTXH chính và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Số liệu thu thập được đưa vào Bảng 3b.

b2. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương

Các số liệu thu thập về thiệt hại xảy ra tại khu vực đánh giá ở trên là cơ sở để kiểm chứng tình trạng dễ bị tổn thương trong bước này. Dưới đây phân tích tình trạng dễ bị tổn thương của từng đối tượng do một số loại hình thiên tai điển hình gây ra.

i. Đối với bão, ATNĐ:

Các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão là người, nhà ở, sinh kế, các công trình cơ sở hạ tầng xây dựng, hệ thống truyền tải điện, viễn thông và hầu hết các ngành phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp.

Vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của Bão là vùng có tâm bão đi qua, nằm trong vùng ảnh hưởng trên đường đi của cơn bão được xác định bởi cơ quan KTTV. Vùng bị ảnh hưởng gián tiếp nằm ở vùng ngoài đường đi của bão hoặc bão hoạt động trên biển Đông nhưng gây ảnh hưởng gió lớn, lốc xoáy đối các vùng ven biển. Ngoài ra khu vực đánh giá chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của bão phụ thuộc vào: vị trí, địa hình, vật che chắn. Vùng biển, đảo, bán đảo, ven biển, vùng trũng thấp, không có địa hình che chắn dễ bị tổn thương hơn so với vùng núi cao thường có địa hình che chắn hay khu vực đô thị, dân cư tập trung có mức độ tổn thương nhỏ hơn. Ngoài ra còn xem xét thêm các yếu tố khác như: khu vực có hệ thống nhà cửa vững chắc hay chưa, có các công trình giảm thiểu thiên tai không, các điều kiện vật chất khác như: 4 tại chỗ có đầy đủ không, sẽ làm giảm tình trạng dễ bị tổn thương cho khu vực đó. 

Xem xét tác động của bão (cả 3 cấp độ) đến các các đối tượng đánh giá khác nhau ở cả 3 mức độ tổn thương: thấp, trung bình và cao. 
Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương đối với con người như sau:

Các tiêu chí đánh giá được hướng tại Bảng 4.2 sẽ cho kết quả con người tại khu vực đánh giá có mức độ tổn thương là: thấp, trung bình hay cao (có thể xác định: từ 0 đến -0,3 là mức độ tổn thương thấp, từ -0,3 đến -0,7 có mức độ tổn thương trung bình và từ -0,7 đến -1 sẽ có mức độ tổn thương cao). 
Bảng 4.2 Đánh giá tổn thương đối với con người

	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí
	Trọng số (Tổng = -1)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Về tính thích nghi

-0,33
	Tỉ lệ* hộ nghèo
	-0,11
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tỉ lệ nhà đơn sơ – không có khả năng chống chịu trước thiên tai
	-0,11
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tỉ lệ hộ không có điện
	-0,05
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tỉ lệ hộ không có điện thoại
	-0,02
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tỉ lệ hộ không có TV/đài radio
	-0,03
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tỉ lệ hộ không có internet
	-0,01
	Thu thập ở Bảng 3d

	Về tính nhạy cảm

-0,33
	Tỉ lệ người dân thuộc đối tượng dễ bị tổn thương
	-0,22
	Thu thập ở Bảng 3c

	
	Tỉ lệ người dân tộc thiểu số
	-0,11
	Thu thập ở Bảng 3c

	Về tính tiếp xúc
-0,34
	Khu vực nằm tại vùng trũng, ven sông ven biển
	-0,11
	Đánh giá trong Chương II

	
	Tỉ lệ hộ làm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp)
	-0,11
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tần suất** lặp lại các trận bão lớn
	-0,12
	Thu thập ở Bảng 2


Ghi chú: * Địa phương lựa chọn phần tỉ lệ của từng tiêu chí căn cứ vào số liệu thiệt hại được đánh giá trong phần b1. Nếu mức thống kê thực tế cao hơn tỉ lệ lựa chọn thì giá trị trọng số tương ứng trong cột 3, ngược lại nếu nhỏ hơn thì trọng số có giá trị bằng 0. Ví dụ: nếu có người chết hay bị thương do thiên tai thuộc nhóm tiêu chí nào thì trọng số không được lấy bằng 0 (điều chỉnh tỉ lệ lựa chọn cho phù hợp). **: trung bình 5 năm lặp lại 1 lần.
Đánh giá mức độ tổn thương đối với các đối tượng khác:

Tương tự như phần đánh giá tổn thương đối với con người, phần đánh giá này có thêm tiêu chí tỉ lệ lao động, bỏ phần tiêu chí đối tượng dễ bị tổn thương. Giá trị của trọng số căn cứ vào số liệu thiệt hại về nhà ở, mất thu nhập và có giá trị khi thiệt hại thuộc loại tiêu chí nào.  Mức độ tổn thương của 2 đối tượng này cũng được chia thành 3 mức: thấp, trung bình hay cao và có thể xác định: từ 0 đến -0,3 là mức độ tổn thương thấp, từ -0,3 đến -0,7 có mức độ tổn thương trung bình và từ -0,7 đến -1 sẽ có mức độ tổn thương cao. 
Đối với nhóm ngành kinh tế - xã hội chủ yếu và cơ sở hạ tầng quan trọng cũng được đánh giá tương tự. Phần tỉ lệ làm nông nghiệp có thể tách riêng thành các nhóm nghề chi tiết nếu có số liệu. Bảng 4.3 hướng dẫn đánh giá mức độ tổn thương đối với cơ sở hạ tầng giao thông.

Bảng 4.3 Đánh giá tổn thương đối với giao thông
	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí
	Trọng số (Tổng = -1)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Về tính phơi nhiễm

-0,33
	Khu vực nằm tại vùng trũng, ven sông ven biển
	-0,33
	Đánh giá trong Chương II

	
	Tỉ lệ đường giao thông được cứng hóa
	-0,33
	Thu thập ở Bảng 3d

	
	Tần suất lặp lại các trận thiên tai lớn
	-0,34
	Thu thập ở Bảng 2


Kết quả đánh giá mức độ tổn thương cho từng đối tượng do bão gây ra được đưa vào Bảng 1a.
ii. Đối với lũ, ngập lụt:

Các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất của lũ lụt là người, nhà ở, sinh kế, tiếp đến các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và hầu hết các ngành phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. Một điểm khác biệt lớn nhất so với các thiên tai khác là thời gian tác động của lũ, ngập lụt dài (vài ngày đến vài tuần) và đang là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn nhất ở nước ta.

Vùng dễ bị tổn thương hay có mức độ tổn thương cao là các khu vực ven sông, ven suối, ở vùng trũng, khu vực bãi sông là những nơi dễ bị tổn thương do lũ lụt nhất. Ngoài ra căn cứ vào mức cốt nền xây dựng khu vực đó đã được cải thiện cao hơn so với mức nước lũ lịch sử chưa, hệ thống các công trình giảm lũ, các cơ sở vật chất khác như phương tiện và lực lượng cứu hộ cứu nạn, nhà ở có an toàn phòng chống lũ, hệ thống cảnh báo, … là các yếu tố xem xét để đánh giá thêm tình trạng dễ bị tổn thương của vùng đó ứng với từng cấp báo động lũ.

Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương (thấp, trung bình và cao) đối với từng đối tượng trong nhóm đối tượng xem xét bị ảnh hưởng của lũ, ngập lụt cũng tương tự như ảnh hưởng của bão ở trên.

Kết quả đánh giá được đưa lại vào Bảng 1b và áp dụng cho từng đối tượng cụ thể.

iii. Đối với hạn, hán:

Các đối tượng bị ảnh hưởng của hạn hán trước hết là nhu cầu nước cho sinh hoạt và rồi đến phát triển kinh tế như: nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, du lịch, …

Việc xác định hạn khí tượng và hạn thủy văn có thể không dễ xác định chính xác con số phần trăm như trong Quyết định 44/2014/QĐ-TTg nhưng rất dễ nhận biết. Với cùng giá trị hạn khí tượng nhưng nơi nào có mật độ sông, kênh rạch, khu trữ nhiều sẽ giảm bớt cấp độ; ngoài ra các biện pháp khơi thông dòng chảy, trữ nước tốt cũng sẽ giảm được tình trạng hạn hán. Mức độ hạn hán còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nguồn nước của các đối tượng sử dụng như nông nghiệp (hạn nông nghiệp), chăn nuôi, cấp nước sinh hoạt, …

Hệ thống dự báo, cảnh báo hạn có ý nghĩa quan trọng để phòng ngừa và ứng phó kèm theo là các giải pháp để khơi thông, trữ nước, hệ thống phòng chống hạn từ trên xuống cấp cộng đồng càng được triển khai tốt sẽ giảm được tình trạng dễ bị tổn thương do loại hình thiên tai này gây ra.   

Do ảnh hưởng của thời kỳ hạn hán kéo dài, lượng mưa trên lưu vực thiếu hụt dẫn đến dòng chảy trong sông bị cạn kiệt cùng với nhu cầu nước ngọt tăng cao do tăng vụ, tăng diện tích gieo trồng dẫn đến thiệt hại về chủ yếu là nông nghiệp, cây ăn trái, khu sinh thái ngọt, … 

Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương (thấp, trung bình và cao) đối với từng đối tượng trong nhóm đối tượng xem xét bị ảnh hưởng của hạn hán cũng tương tự như ảnh hưởng của bão và lũ, ngập lụt ở trên.

Kết quả đánh giá được đưa lại vào Bảng 1c và áp dụng cho từng đối tượng cụ thể.

iv. Đối với lũ quét:
Các đối tượng bị ảnh hưởng tương ứng với các cấp độ rủi ro khác nhau của lũ quét thông thường là con người, nhà ở, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình công cộng hoặc ruộng nương, các sản phẩm nông nghiệp ở vị trí ven sông, ven suối. 

Vị trí thường xảy ra lũ quét là khu vực ven sông, ven suối, khu vực dễ bị sạt lở do điều kiện địa chất, độ dốc, thảm phủ, khu vực chiu tác động lớn của con người, … ngoài ra các điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của loại hình thiên tai này như khu vực có người dân tộc sinh sống, không có hệ thống cảnh báo hoặc thiếu các số liệu đo đạc về lượng mưa, tình trạng dễ bị tổn thương càng cao nếu ở đó công tác phòng chống thiên tai bị xem nhẹ hoặc điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế thấp kém.

Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương (thấp, trung bình và cao) đối với từng đối tượng trong nhóm đối tượng xem xét bị ảnh hưởng của lũ quét cũng tương tự như ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt và hạn hán ở trên.

Kết quả đánh giá được đưa lại vào Bảng 1f và áp dụng cho từng đối tượng cụ thể.

v. Đối với xâm nhập mặn:

Do ảnh hưởng của thời kỳ hạn hán kéo dài, lượng mưa trên lưu vực thiếu hụt dẫn đến dòng chảy trong sông bị cạn kiệt cùng với nhu cầu nước ngọt tăng cao do tăng vụ, tăng diện tích gieo trồng dẫn đến thiệt hại về chủ yếu là nông nghiệp, cây ăn trái, khu sinh thái ngọt, … 

Vị trí bị tác động của xâm nhập mặn là các khu vực cửa sông, ven biển, nằm xa nguồn nước ngọt, có địa hình bằng phẳng. 

Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương (thấp, trung bình và cao) đối với từng đối tượng trong nhóm đối tượng xem xét bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn cũng tương tự như các loại hình thiên tai ở trên.

Kết quả đánh giá được đưa lại vào Bảng 1e và áp dụng cho từng đối tượng cụ thể.
vi. Đối với gió mạnh trên biển:
Các đối tượng bị ảnh hưởng cũng tương tự như phần bão ở trên, tuy nhiên thời gian tác động của gió mạnh trên biển thường kéo dài hơn so với bão.

Nội dung phân tích, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đối với các loại hình thiên tai còn lại cũng tương tự như trên sau khi có số liệu về thiệt hại được thống kê và do loại hình thiên tai nào gây ra trong các Bảng 3a, 3b. Sau đó nhập vào các bảng từ 1a đến 1k tương ứng với 3 mức độ của từng đối tượng thống kê tương ứng với từng loại hình thiên tai.
Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương (thấp, trung bình và cao) đối với từng đối tượng trong nhóm đối tượng xem xét bị ảnh hưởng của gió mạnh trên biển cũng tương tự như các loại hình thiên tai ở trên.

Kết quả đánh giá được đưa lại vào Bảng 1h và áp dụng cho từng đối tượng cụ thể.

c. Đánh giá năng lực (Bước 3)

Đánh giá năng lực phòng chống thiên tai phải bao gồm đầy đủ các khía cạnh sau: năng lực ban hành và thực thi các văn bản hướng dẫn, thi hành pháp luật, cơ chế chính sách liên quan tại địa phương (Bảng 4a); năng lực dự báo; lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư (Bảng 4b); năng lực và nhận thức của cán bộ làm công tác PCTT và người dân (Bảng 4c và 4d); năng lực công trình phòng chống thiên tai tại địa phương (4e); và nguồn lực tài chính (4f).

Tương tự như đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, đánh giá năng lực cũng ở 3 mức độ: thấp, trung bình và cao. Nội dung đánh giá áp dụng cho năng lực của từng đối tượng trong nhóm đối tượng được đánh giá ứng phó với từng loại hình thiên tai khác nhau:
· Nhóm vấn đề về an toàn con người, sinh kế, nhà ở: nhóm này được xem xét tổng hợp của các yếu tố và tương ứng với 1 trọng số sau (tổng của các trọng số này có giá trị bằng +1):
· Được đào tạo, tập huấn kiến thức về phòng chống thiên tai, BĐKH: an toàn con người, phát triển sinh kế và bảo vệ tài sản (có thể cho trọng số là 0,3)
· Năng lực về dự báo, cảnh báo (có thể cho trọng số là 0,2)

· Được tiếp cận với các dịch vụ truyền thông, viễn thông (có thể cho trọng số là 0,1)
· Được hỗ trợ bởi các cấp chính quyền, tổ chức, lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong quá trình ứng phó, khắc phục (có thể cho trọng số là 0,2)
· Được hưởng các chính sách liên quan đến bảo đảm sinh kế và xây dựng nhà ở (có thể cho trọng số là 0,2)
· Địa phương có thể liệt kê các yếu tố khác có ảnh hưởng đến năng lực PCTT của nhóm vấn đề này dựa vào các Bảng năng lực từ 4a đến 4f và điều chỉnh trọng số cho phù hợp.

· Nhóm vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội: nhóm này được xem xét tổng hợp của các yếu tố và tương ứng với 1 trọng số sau (tổng của các trọng số này có giá trị bằng +1):
· Cơ chế, chính sách liên quan đến lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào phát triển kinh tế, xã hội; bảo hiểm phòng chống thiên tai; áp dụng khoa học công nghệ để ứng phó và giảm thiểu (có thể cho trọng số là 0,3)
· Năng lực dự báo, cảnh báo (có thể cho trọng số là 0,4)
· Năng lực hệ thống công trình phòng chống thiên tai để phục vụ phát triển kinh tế xã hội (có thể cho trọng số là 0,3)
· Địa phương có thể liệt kê các yếu tố khác có ảnh hưởng đến năng lực PCTT của nhóm vấn đề này dựa vào các Bảng năng lực từ 4a đến 4f và điều chỉnh trọng số cho phù hợp.

· Nhóm vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng
: nhóm này được xem xét tổng hợp của các yếu tố sau và tương ứng với 1 trọng số (tổng của các trọng số này có giá trị bằng 1):


· Tầm quan trọng của từng loại hình công trình đến công tác PCTT (có thể cho trọng số là 0,3)

· Quy mô, vị trí, …(có thể cho trọng số là 0,2)

· Nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình PCTT (có thể cho trọng số là 0,25)
· Lồng ghép nội dung PCTT (có thể cho trọng số là 0,25)

· Địa phương có thể liệt kê các yếu tố khác có ảnh hưởng đến năng lực PCTT của nhóm vấn đề này dựa vào các Bảng năng lực từ 4a đến 4f và điều chỉnh trọng số cho phù hợp.
c1. Đối với bão:

Rà soát lại hệ thống văn bản liên quan đến phòng chống bão tại khu vực đánh giá như: Các Quyết định về thành lập và phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy PCTT và TKCN; phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định phân vùng bão của Bộ TNMT; phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão; các chính sách về hỗ trợ phát triển thủy sản, bảo hiểm phòng chống thiên tai. Thống kê theo mẫu Bảng 4a.

Năng lực thông tin, cảnh báo đối với người dân và năng lực cứu hộ, cứu nạn tại địa phương ứng phó với bão được thu thập, phân tích trong các Bảng 4b.

Năng lực phòng chống bão thông qua kinh nghiệm, kiến thức bản địa của người dân ở các vùng thường xuyên xảy ra bão sẽ tốt hơn các vùng khác. Cán bộ và người dân được đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và kiến thức thông qua kết quả của Đề án 1002 và được đánh giá trong Bảng 4c và 4d. Ngoài nội dung đào tạo, tập huấn, diễn tập có thể liệt kê thêm các hoạt động khác liên quan đến PCTT tại địa phương như: truyền thông, cổ động, tờ rơi, … Đối tượng đào tạo tính cả các giáo viên, học sinh trong các trường học và không chỉ do các cấp chính quyền tổ chức mà cả các tổ chức xã hội tại địa phương, tổ chức NGO tổ chức.

Bảng 4e liệt kê năng lực của các công trình phòng chống thiên tai tại địa phương. Các công trình liên quan đến phòng chống bão như: nơi tránh trú an toàn, trạm bơm tưới, tiêu, kênh mương, hệ thống cảnh báo, diện tích rừng. 

Nguồn lực tại chính bố trí để duy tu, bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai tại địa phương. Tuy nhiên số liệu này không thu thập được tại cấp xã do đó sẽ được tập hợp ở cấp tỉnh. Ngoài ra nguồn lực còn được tính đến cả bố trí hàng năm cho nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai vào từng lĩnh vực thông qua nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư (Bảng 4f).

Căn cứ vào các số liệu thu thập trong các Bảng từ 4a đến 4f và phân tích chi tiết ở trên theo trọng số sẽ đánh giá năng lực của 1 đối tượng trong nhóm đối tượng cần đánh giá ứng phó với bão (có thể chi tiết đến từng cấp độ) ở các mức độ khác nhau của năng lực: thấp, trung bình và cao tương ứng với Bảng 5.   
c2. Đối với các loại thiên tai khác: 

Được phân tích tương tự như Phần c1 đối với bão cho từng loại hình thiên tai trong các Bảng 1a đến 1k, căn cứ vào các số liệu thu thập trong các Bảng từ 4a đến 4f và phân tích chi tiết ở trên theo trọng số sẽ đánh giá năng lực của 1 đối tượng trong nhóm đối tượng cần đánh giá (có thể chi tiết đến từng cấp độ) ở các mức độ khác nhau của năng lực: thấp, trung bình và cao tương ứng với Bảng 5.
d. Đánh giá mức độ rủi ro thiên tai (Bước 4)

Để đánh giá mức độ rủi ro cho từng đối tượng tương ứng với từng loại hình thiên tai tại địa phương trước hết sử dụng các Bảng từ 1a đến 1k để tổng hợp Bước đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong Bước 2 và Bảng số 5 sau khi đánh giá năng lực ở Bước 3. Cấp độ rủi ro thiên tai càng lớn nếu tình trạng dễ bị tổn thương càng lớn trong trường hợp năng lực hạn chế và có thể giảm bớt được cấp độ rủi ro thiên tai ở những khu vực dễ bị tổn thương này bằng cách tăng cường năng lực. Do đó cấp độ rủi ro thiên tai tỉ lệ thuận với tình trạng dễ bị tổn thương và tỉ lệ nghịch với năng lực. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở 5 mức: nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn và thảm họa. Tình trạng dễ bị tổn thương ở 3 cấp độ: thấp, trung bình và cao được gán bởi dấu “-“ (dấu âm) tương ứng với 1 dấu âm, 2 dấu âm và 3 dấu âm. Trái lại năng lực cũng ở 3 cấp độ: thấp, trung bình và cao nhưng được gán bởi dấu dương (+), tương ứng với 1 dấu dương, 2 dấu dương và 3 dấu dương. Do đó nếu tổng hợp lại theo Bảng 6 sẽ có 5 trường hợp xảy ra là -2, -1, 0, +1 và +2 và tương ứng với cấp độ rủi ro là thảm họa, rất lớn, lớn, trung bình và nhỏ. Tuy nhiên, cấp độ rủi ro này còn phụ thuộc vào độ lớn của thiên tai được xác định ở các bước trên. 
Mỗi một đối tượng trong nhóm đối tượng được đánh giá sẽ có 1 Bảng tương tự như Bảng 6 cho tất cả các loại hình thiên tai. Địa phương có thể phân chi tiết đến từng cấp độ nếu có đủ các số liệu đánh giá chi tiết.

Cấp độ rủi ro ứng với từng loại hình thiên tai được liệt kê trong các Bảng 7a cho nhóm đối tượng con người, dân sinh; Bảng 7b cho nhóm đối tượng KTXH chủ yếu; và 7c cho nhóm đối tượng hạ tầng cơ sở quan trọng. Mỗi một loại hình thiên tai sẽ có 3 Bảng đánh giá tương ứng cho từng nhóm đối tượng.

Sau khi có số liệu thu thập được từ các xã gửi về các Huyện và gửi về Tỉnh để tổng hợp, đánh giá tại từng cấp thông qua hệ thống Bảng đã phân tích ở trên, Ngoài ra cơ quan Thường trực cấp tỉnh tiến hành đồng thời gửi các bảng biểu đánh giá tới các ngành để thu thập thông tin. Thiết kế bảng ở các ngành được hướng dẫn trong phần biện pháp ứng phó. Đối với địa phương nào không thể thu thập, phân tích, đánh giá tại cấp xã thì việc đánh giá sẽ tiến hành ở cấp huyện và kết quả đánh giá sẽ chung cho toàn huyện.
e. Xác định rủi ro thiên tai trên bản đồ (Bước 5)

Sử dụng bản đồ hành chính của địa phương để mô tả cấp độ rủi ro đối với từng đối tượng tương ứng với từng loại hình thiên tai được mô tả ở Bước 4 chi tiết đến cấp xã bằng các màu khác nhau theo bảng màu quy định (theo Quyết định 44/2014/QĐ-TTg). 

Mỗi một loại hình thiên tai có 1 bản đồ, trên đó có các lớp là các đối tượng trong 3 nhóm đối tượng đánh giá và mức độ chi tiết đến cấp xã. Trừ trường hợp không tiến hành thu thập, phân tích, đánh giá được ở cấp xã thì kết quả chi tiết ở cấp huyện. 
Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu thu thập dưới dạng bảng ở trên được thu thập bằng file Excel và cán bộ kỹ thuật của tỉnh sử dụng bản đồ nền (tỉ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000), hệ thống thông tin địa lý GIS có thể lập được bản đồ rủi ro thiên tai tại địa phương mình chi tiết đến cấp xã.

Chương V. Các biện pháp phòng chống thiên tai

Sau khi xác định được rủi ro đối với từng đối tượng (con người, dân sinh,  phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng) theo các cấp độ thiên tai trên địa bàn tỉnh chi tiết đến cấp xã, tiến hành hướng dẫn xác định nội dung và biện pháp phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro đó. Nội dung Chương này bao gồm:

1) Hướng dẫn xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
+ Các biện pháp chung

+ Các biện pháp cụ thể

+ Trách nhiệm của các Sở ngành
2) Hướng dẫn xác định các biện pháp ứng phó
3) Hướng dẫn tổ chức khắc phục hậu quả, tái thiết
4) Hướng dẫn các biện pháp có tính liên vùng liên quan đến công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

V.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

a.
Biện pháp chung

Mục tiêu của kế hoạch là đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, sinh kế, nhà ở, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra. Dựa vào phương pháp phân tích nguyên nhân – hậu quả (causes and effects), từ phân tích rủi ro của từng loại hình thiên tại trên địa bàn tỉnh tác động đến các đối tượng đánh giá (Chương IV) để phân tích, đánh giá đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, chú ý đến khu vực nguy hiểm và đối tượng dễ bị tổn thương. Lập Bảng để phân tích dựa vào phương pháp trên để đưa ra các biện pháp chung và biện pháp cụ thể cho cả 3 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng: con người, phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng. Tại Bảng 8a phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về người ứng với từng loại hình thiên tai khác nhau. Tương tự cho nhóm ngành phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng ở Bảng 8b và 8c. Phần phân tích các biện pháp cụ thể ở cột số 5 và các biện pháp chung ở cột số 4 trong các Bảng từ 8a đến 8c sẽ được phân tích kỹ ở phần sau.   

Tại cột 4 của Bảng 8a có 13 nhóm biện pháp chung nhằm đảm bảo an toàn cho người, 13 nhóm biện pháp chung đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội và 12 nhóm biện pháp chung đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng được đưa ra tương ứng trong Bảng 8b và Bảng 8c. Tuy nhiên có nhiều nhóm biện pháp chung ở các đối tượng tác động này trùng nhau.

Biện pháp an toàn về người được phân tích từ Chương IV về đánh giá rủi ro có các nguyên nhân có thể do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng có 6 nhóm loại hình thiên tai chủ yếu có thể gây thương vong cho người. Nguyên nhân chính là:

· Ở những nơi không an toàn hay nhà ở không có khả năng PCTT
· Hoạt động sinh kế không đủ đảm bảo an toàn và vì mục tiêu kinh tế

· Đi lại, tham gia các hoạt động ở những vùng không an toàn 

· Không đủ điều kiện kinh tế để trang bị nhu cầu thiết yếu phòng chống thiên tai (chống nóng, chống rét, …)

Đối với thiệt hại tới các ngành kinh tế thì chủ yếu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai, do đó bỏ cột về loại hình thiên tai gây ra và trực tiếp ghi vào cột nguyên nhân – hậu quả (cột số 3) trong các Bảng 8b. Tùy thuộc vào độ lớn của thiên tai, thời gian xuất hiện mà mức độ thiệt hại khác nhau đối với từng ngành. Tuy nhiên ngành nông nghiệp được xếp vào hàng cao nhất, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong khi các ngành khác chỉ ảnh hưởng đến một vài lĩnh vực (xem Cột 2 và 3 của Bảng 8b). Đánh giá về nguyên nhân chủ yếu tác động từ bên ngoài là độ lớn thiên tai, thời gian xuất hiện và khu vực xuất hiện do đó các biện pháp chủ yếu là các giải pháp chung để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại còn các giải pháp cụ thể sẽ được hướng dẫn trong phần sau.

Số loại hình thiên tai tác động lên cơ sở hạ tầng ít hơn so với về kinh tế, tuy nhiên giá trị thiệt hại của cơ sở hạ tầng thường lớn hơn rất nhiều. Các ngành, lĩnh vực bị thiệt hại chủ yếu là giao thông, xây dựng, thủy lợi, phòng chống thiên tai, hệ thống điện, viễn thông. Các loại hình thiên tai gây ra chủ yếu là lũ lụt, bão, lốc, sét, sạt lở đất. Biện pháp cho từng loại công trình cơ sở hạ tầng này lại rất khác nhau (Bảng 8c).

Dưới đây hướng dẫn các biện pháp chung nhằm giảm thiểu thiệt hại đến các đối tượng trên và được chia làm 2 giải pháp phi công trình và công trình. Các nhóm biện pháp chung trong Cột 4 của 3 Bảng 8a, 8b và 8c được gom lại thành các Bảng từ 9a đến 9f cho giải pháp phi công trình và Bảng 10 cho giải pháp công trình. 

Các biện pháp được liệt kê và phân tích ở phía dưới chỉ mang tính hướng dẫn để các địa phương tham khảo. Các địa phương liệt kê đầy đủ các thông tin để có thể bổ sung hoặc bỏ đi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các giải pháp có thể được bổ sung thêm bằng cách tham khảo trong các quy hoạch, kế hoạch có liên quan được ban hành tại địa phương hoặc cơ quan trung ương (Bảng 9c).

i. Nhóm biện pháp phi công trình:
Các giải pháp chung của biện pháp phi công trình được phân tích trong 6 nhóm vấn đề chính (Từ Bảng 9a đến 9f). Các mục tiêu cùng với nội dung mong đợi của từng nhóm vấn đề được đưa vào trong các cột 2 và 3 tương ứng. Cơ quan phê duyệt, đơn vị nào chủ trì, đơn vị nào phối hợp được đưa vào từ cột số 4 đến cột số 6. Cột thời gian và nguồn vốn hàng năm trong kế hoạch lập 5 năm (số 7). 
•
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách (Bảng 9a)

Hầu hết các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách ban hành ở cấp tỉnh là các Quyết định, chỉ thị thực hiện các chiến lược, luật, chương trình, đề án, dự án từ Trung ương. Một số nội dung cần được triển khai trong kế hoạch:
· Thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai và Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ: đây là việc làm gấp đối với những địa phương chưa thành lập quỹ hoặc đã thành lập nhưng chưa ban hành quy chế sử dụng quỹ. Quỹ PCTT được sử dụng trong cả 3 giai đoạn PCTT, ưu tiên cho giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu.  

· Chính sách hỗ trợ phục hồi sau thiên tai bao gồm các chính sách về hỗ trợ xây dựng nhà an toàn, chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ di dân ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất, chính sách hỗ trợ đầu tư tôn nền các cụm tuyến dân cư vượt lũ, ... Đây là các chính sách đã và đang triển khai thực hiện tại các địa phương với sự hỗ trợ kinh phía từ phía Trung ương. Tại cấp tỉnh, tùy từng chính sách cụ thể, các Sở tham mưu chính phối hợp với các sở, ngành liên quan để UBND ra các quyết định thực hiện chính sách ở địa phương mình đạt hiệu quả. 

· Chính sách bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai đang được Bộ Tài chính tham mưu để Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Các địa phương dựa vào kết quả thực hiện thí điểm về bảo hiểm nông nghiệp để triển khai tiếp nhằm chia sẻ các rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai.

•
Kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường năng lực (Bảng 9b)

Hiện nay thành viên của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các Bộ ngành và địa phương là các cán bộ kiêm nhiệm. Tuy nhiên, tại Trung ương, cơ quan Thường trực tham mưu chính trong quản lý lĩnh vực này là Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng. Tại địa phương, hầu hết Chi cục Thủy lợi kiệm nhiệm vụ Văn phòng Thường trực, trừ một số tỉnh đã thành lập Văn phòng Thường trực độc lập với Chi cục Thủy lợi, hoặc gộp với bộ phận ứng phó biến đổi khí hậu. Số lượng cán bộ chuyên trách được giao làm công tác này thuộc Phòng Phòng chống thiên tai của Chi cục có vẻn vẹn từ 3 đến 5 người. Số lượng cán bộ ở các Văn phòng chuyên trách ở một số ít tỉnh đã thành lập thì nhiều hơn nhưng vẫn thiếu người. 

· Tùy tình hình cụ thể của từng địa phương và căn cứ vào tình hình thiên tai để nghiên cứu áp dụng cho phù hợp. Bổ sung số lượng cán bộ chuyên trách phòng chống thiên tai cho các chi cục.

· Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ của các cán bộ chuyên trách thông qua các chương trình tại địa phương như Đề án 1002, các dự án ODA, Tổ chức phi chính phủ, … hoặc gửi đào tạo cao hơn ở các trường Đại học có chuyên môn liên quan đến quản lý thiên tai.

· Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống thông tin cho Văn phòng thường trực Ban chỉ huy để thực hiện nhiệm vụ với diễn biến ngày càng phức tạp và thường xuyên của thiên tai.

· Tăng cường năng lực và trang thiết bị cho hệ thống cứu hộ, cứu nạn.
· Tiến hành ký kết và thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Ban chỉ huy với các đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan trong tỉnh để phối hợp thực hiện nhằm huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương.  

•
Lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch (Bảng 9c)

Kế hoạch Phòng chống thiên tai cùng với các kế hoạch khác liên quan trên địa bàn có liên hệ mang tính hệ thống, tham khảo, bổ sung với nhau. Trong đó KHPCTT được xem là kế hoạch tổng hợp, liên ngành được xây dựng và thực hiện nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các tác động của thiên tai tại địa phương. Dưới đây hướng dẫn tham khảo một số kế hoạch, quy hoạch có liên quan:

· Kế hoạch Ứng phó với biến đổi khí hậu được các địa phương phê duyệt và triển khai thực hiện khoảng từ năm 2012. Trong kế hoạch cũng chỉ ra giai đoạn thực hiện 5 năm và hàng năm bao gồm các biện pháp ứng phó và giảm thiểu tác động của BĐKH. 

· Kế hoạch liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn của Ban chỉ huy quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt và thực hiện hàng năm. Trong đó tập trung vào nâng cao năng lực và đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng - thành viên của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

· Lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai theo các cấp độ rủi ro. Cho đến nay Bộ TN&MT đã đã bàn giao cho các địa phương (Sở TN & MT) các loại bản đồ về rủi ro lũ quét và sạt lở đất. Bộ NN & PTNT đã bàn giao bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão, ... 
· Một số địa phương thực hiện các dự án hỗ trợ nước ngoài đã được bàn giao các bản đồ rủi ro của các loại hình thiên tai khác (WB, JICA,…). Đây là nguồn tham khảo rất tốt về mức độ rủi ro cho các khu vực tương ứng với độ lớn khác nhau của thiên tai. Tham khảo các kết quả từ các dự án của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tổ chức xã hội, … thực hiện tại địa phương.
· Tham khảo các chương trình, dự án trong các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh, khu vực, sông qua tỉnh.

· Ngoài ra tham khảo quy hoạch sử dụng đất của các ngành trong đó có đề xuất các giải pháp phòng chống thiên tai để ứng phó cũng như giảm thiểu.

•
Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh (Bảng 9d)

Cơ quan có nhiệm vụ phát tin dự báo, cảnh báo liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn chi tiết trong tỉnh là các Đài KTTV khu vực và Trung tâm KTTV tỉnh. Lãnh đạo Trung tâm KTTV tỉnh là thành viên của Ban chỉ huy PCTT và TKCN; việc phối hợp giữa cơ quan dự báo và cơ quan chỉ huy, điều hành đang có hiệu quả. Tuy nhiên cần phải được nâng cao chất lượng của các bản tin dự báo. Ngoài ra cũng giống như trang thiết bị của cơ quan Cứu hộ, cứu nạn ở trên, các trang thiết bị, máy móc, con người, …của Trung KTTV tỉnh và Đài Khu vực thuộc Tổng cục KTTV (Bộ TN&MT) quản lý do đó cần được phối hợp chặt chẽ hơn. 

· Tăng cường bổ sung, nâng cấp mạng lưới trạm KTTV, các trang thiết bị quan trắc, đo đạc, giám sát khác phụ vụ cho nghiệp vụ dự báo, cảnh báo. Theo Luật Khí tượng Thủy văn, các tỉnh có thể đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư lắp đặt hệ thống dùng riêng, phục vụ công tác tham mưu điều hành PCTT trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ban chỉ huy ký kết các hợp đồng giao nhiệm vụ với Đài về các công việc có liên quan đến dự báo, tính toán điều tiết hồ chứa, …

· Các bản tin dữ báo không chỉ giai đoạn ngắn còn dự báo dài trong tuần, tháng, mùa, năm để phục vụ các ngành có kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp.

•
Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng (Bảng 9e)

Kế hoạch thực hiện Đề án 1002 của Chính phủ đã được các địa phương phê duyệt trong giai đoạn năm 2010. Bộ NN & PTNT đã đào tạo được đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh (đội TOT) theo danh sách được UBND tỉnh phê duyệt. Một số tỉnh đã chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án tại cấp xã và lồng ghép vào các nội dung có liên quan khác của các ngành. Đây là nội dung quan trọng do chi phí thấp nhưng hiệu quả nên phải thực hiện thường xuyên và không thể thiếu được của kế hoạch PCTT cấp tỉnh. 

· Chủ động bố trí kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai và các nguồn khác để chủ động thực hiện các nội dung trong kế hoạch về nâng cao nhận thức của cộng đồng. Tiến hành đào tạo, tập huấn cho các huyện, xã, tập trung ưu tiên những khu vực có mức độ rủi ro cao. Điều chỉnh các mục tiêu trong Đề án đề thực hiện cho phù hợp với khả năng của tỉnh.

· Hàng năm tổ chức các diễn tập, hội diễn, … ở các mức độ, quy mô khác nhau để tăng cường năng lực, nhận thức, nhằm tuyên truyền, truyền thông đến mọi người trong cộng đồng.

· Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động TBXH đưa nội dung PCTT vào chương trình chính khóa; tổ chức các lớp dạy bơi trong trường học.

· Phối hợp với Chữ thập đỏ tỉnh và các Tổ chức Chính trị, Xã hội khác thực hiện các nội dung của kế hoạch Đề án.

•
Chương trình trồng và bảo vệ rừng (Bảng 9f)

Cùng với các chính sách phát triển rừng đầu nguồn thì chương trình trồng rừng phòng chống thiên tai là một cách hữu hiệu để giảm thiểu thiên tai cả 2 phía từ thượng nguồn và từ biển. 

· Trồng rừng ngập mặn ven biển đã được đưa vào một cấu phần của hệ thống đê biển tại các tỉnh ven biển theo Quy hoạch chương trình nâng cấp đê biển được phân tích ở trên. Một số tổ chức như Chữ thập đỏ, Oxfam, … cũng đã hỗ trợ thực hiện trồng rừng tại các tỉnh kéo dài hàng chục năm nay cùng với các chương trình khác của chính phủ và chính quyền địa phương. Xác định các khu vực có khả năng trồng, kể cả trồng mới và bổ sung, có cơ chế giao rừng cho các tổ chức cá nhân quản lý, bảo vệ, chăm sóc, tiến hành đo vẽ xác định trên bản đồ để phục vụ công tác quản lý, … là các nội dung liên quan đến biện pháp này.

· Tăng độ che phủ rừng đầu nguồn nhằm điều hòa nguồn nước, giảm lũ, chống hạn hán, xói lở hạ du.

· Chuẩn bị phương án 4 tại chỗ để có biện pháp bảo vệ rừng khi có thảm họa cháy rừng xảy ra trong đó có tác nhân do thiên tai hạn hán, nắng nóng.

ii. Nhóm biện pháp công trình:
Đồng thời ngoài 6 giải pháp chung cho biện pháp phi công trình ở trên, dưới đây hướng dân các giải pháp công trình được đề xuất trong kế hoạch để phòng chống thiên tai hoặc kết hợp phòng chống thiên tai. Các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn, đề xuất, tuy nhiên về cơ bản vẫn phải căn cứ vào hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai tại Chương IV để đưa ra các biện pháp phù hợp. Các biện pháp triển khai không tốn kém nhưng mang lại hiệu quả thì phát huy và nhân rộng áp dụng ra các vùng khác trong địa bàn tỉnh. Trong Bảng 10 hướng dẫn các biện pháp công trình bao gồm mục tiêu, các kết quả mong đợi của biện pháp tương ứng với cột số 2 và số 3, cơ quan phê duyệt đồng thời đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp được đưa vào từ cột số 4 đến cột số 6. Cột thời gian và nguồn vốn hàng năm trong kế hoạch lập 5 năm (số 7). Biện pháp công trình được đề xuất trong kế hoạch phải đảm bảo:

· Căn cứ vào hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai để đề xuất.

· Tham khảo danh mục dự án đã được đề xuất trong các kế hoach, quy hoạch có liên quan trước đó.

· Phải đảm bảo an toàn công trình trước thiên tai.

· Có mục tiêu phòng chống thiên tai hoặc kết hợp phòng chống thiên tai.

· Không làm gia tăng, trầm trọng hơn mức độ thiên tai.

•
Đầu tư, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai, công trình thủy lợi
Bao gồm các công trình hồ chứa, công trình đê, kè, trạm bơm, kênh mương, cống được tỉnh thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đã và đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên nhu cầu một số dự án được đầu tư mới đã đề xuất trong các dự án quy hoạch có liên quan hoặc sửa chữa, nâng cấp để phát huy hiệu quả. Các biện pháp công trình này nhằm giảm thiểu các thiệt hại ở những vùng có nguy cơ cao của thiên tai đã được chỉ ra trong đánh giá rủi ro thiên tai và kết hợp đa mục tiêu.

· Các công trình phòng chống lũ, lụt.

· Các công trình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

· Các công trình phòng chống xói lở, xâm thực bờ sông, bờ biển.

· Các công trình phòng chống sạt lở, lũ quét.

•
Đầu tư, nâng cấp công trình xây dựng có xem xét đến phòng chống thiên tai

Đây là các công trình xây dựng kết hợp phòng chống thiên tai hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở an toàn phòng chống thiên tai, di dời đến nơi ở mới an toàn hơn cho người dân vùng có rủi ro thiên tai cao. Một số chương trình đã và đang được các địa phương triển khai theo các Quyết định của Chính phủ hoặc phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện. Để đạt được mục tiêu của giải pháp này các địa phương cần tập trung:

· Các công trình xây dựng tại địa phương phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về PCTT theo quy định.

· Quy hoạch vùng an toàn trước thiên tai dựa vào điều kiện thực tế và tham khảo kết quả đánh giá rủi ro, có xem xét đến điều kiện sinh kế bền vững của người dân.

· Huy động các ngành, tổ chức, chính quyền địa phương cùng phối hợp tham gia như: ngân hàng chính sách xã hội, các doanh nghiệp cung cấp vật liệu trên địa bàn, các Tổ chức chính trị, xã hội thực hiện chương trình, sự đóng góp của người dân hưởng lợi, …

· Bố trí hỗ trợ kinh phí theo các Quyết định của Trung ương và cam kết với nhà tài trợ . 

· Hướng dẫn các mô hình nhà ở an toàn để người dân, tổ chức lựa chọn phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa và đảm bảo phòng chống thiên tai.

· Tổ chức đưa ra các tiêu chí lựa chọn hộ hưởng lợi công khai, minh bạch dựa vào cộng đồng để đạt mục tiêu nhưng tránh tình trạng tái nghèo sau khi xây dựng.

· Các trụ sở, cơ quan trên địa bàn đều có năng lực kết hợp là nơi tránh trú an toàn cho cộng đồng khi thiên tai xảy ra. 

•
 Đầu tư, nâng cấp công trình giao thông kết hợp phòng chống thiên tai

Cũng giống như các công trình xây dựng ngoài đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai đối với công trình, không tác động xấu hay gây trầm trọng hơn thiên tai, các công trình giao thông còn kết hợp phòng chống thiên tai.

· Công trình giao thông không làm gia tăng thiên tai: công trình cầu đường không làm co hẹp dòng chảy lũ, cao trình đường làm giảm khả năng thoát lũ tràn hay không bố trí (hay thiếu) hệ thống cống tiêu thoát gây ngập lụt, công trình chỉnh trị giao thông thủy làm xói lở hệ thống đê điều hay làm giảm mặt cắt thoát lũ, …

· Công trình giao thông kết hợp với đường cứu hộ, cứu nạn: đối với vùng ngập lũ, hay bị chia cắt khi có mưa, lũ lớn, nghiên cứu kết hợp đường giao thông với đường cứu hộ, cứu nạn, sơ tán để người dân tránh trú tạm thời.

· Công trình giao thông đảm bảo an toàn trước thiên tai: nâng cao các tiêu chuẩn thiết kế của đường, có biện pháp gia cố chống sạt lở, lũ quét, lắp đặt hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn tại các khu vực nguy hiểm.

•
Công trình hạ tầng cấp, thoát nước

Đối với khu vực đô thị, dân cư tập trung phải có các biện pháp cấp, thoát nước có tính đến yếu tố thiên tai như hạn hán, ngập lụt hoặc một số loại hình thiên tai khác gây ra tình trạng mất nước hoặc ngập úng.

· Các công trình cấp nước trong điều kiện thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn: đảm bảo có phương án không làm gián đoạn do nhu cầu dùng nước tăng cao trong khi nguồn cung cấp bị hạn chế. 

· Các công trình phòng chống ngập úng cho các đô thị, khu vực dân cư tập trung do nguyên nhân mưa lớn, lũ sông lên cao hoặc triều cường tại các thành phố gần biển. 

•
Công trình neo đậu tàu thuyền tránh trú bão (đối với khu vực ven biển, hải đảo)
Khu vực neo đậu tàu thuyền, công trình cầu cảng kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tránh trú bão. Quy hoạch các khu vực này ngoài đảm bảo điều kiện kỹ thuật còn khảo sát nhu cầu của các tỉnh lân cận có nhu cầu tránh trú, lắp đặt hệ thống cảnh báo, thông tin trong khu vực để thường xuyên cập nhật, hướng dẫn đảm bảo an toàn trong thời gian tránh trú thiên tai.

•
Công trình đo đạc, giám sát, cảnh báo sớm

Công trình đo đạc phục vụ mục tiêu cung cấp các số liệu đo đạc KTTV phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai. Các công trình giám sát và cảnh báo được xây dựng tại các địa điểm cần theo dõi, cảnh báo cho người dân hoặc các cơ quan chức năng trong việc chỉ huy, ra quyết định như: vị trí hồ chứa, cống điều tiết, trọng điểm đê điều, sạt lở, lũ quét thường xuyên, … Các công trình này được đầu tư bởi Trung ương theo quy hoạch hoặc địa phương (cơ quan quản lý) lắp đặt hệ thống dùng riêng phục vụ công tác PCTT.

b.
Biện pháp cụ thể

Biện pháp cụ thể ngoài các biện pháp chung đã đề cập ở trên cho các loại hình thiên tai và áp dụng chung cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Các biện pháp công trình trong phần này liệt kê lại nhóm các biện pháp công trình đã trình bày ở trên nhưng chia theo loại hình thiên tai. Các biện pháp cụ thể ứng với từng loại hình thiên tai được lấy từ cột 5 trong các Bảng 8a, 8b và 8c và được phân tích, hướng dẫn chi tiết hơn.

•
Đối với lũ, ngập lụt, nước dâng

- Biện pháp phi công trình

+ Rà soát, vận hành hồ chứa xả lũ theo quy trình đảm bảo an toàn cho hạ du và công trình hồ: các hồ chứa khi hoạt động phải có quy trình vận hành được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Ban chỉ huy PCTT và TKCN chỉ đạo các đơn vị chủ hồ vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du với sự tham mưu của các Sở, đơn vị chuyên môn như: Sở NN & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài KTTV tỉnh, cơ quan cứu hộ, cứu nạn.

+ Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt hạ du các hồ chứa, vùng trũng, vùng ven sông, ven biển ứng với các kịch bản lũ lụt khác nhau: sử dụng các bản đồ bàn giao từ các Bộ liên quan, các dự án thực hiện trên địa bàn, ngoài ra còn xây dựng theo các nhu cầu riêng của tỉnh nhằm xác định các khu vực rủi ro, mức độ rủi ro ứng với các kịch bản của lũ, mưa lớn, bão, triều cường.

+ Tăng cường cảnh báo cho khu vực nguy hiểm: Cùng với các thông tin được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện truyền thông từ phía Trung ương theo quy định (Theo Quyết định 44/2014/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai), các tỉnh sử dụng hệ thống truyền thông trên địa bàn để thông tin chi tiết hơn đến người dân.

+ Đối với khu vực dân cư tập trung tăng cường khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước bằng cách nâng tần suất tính toán mưa tiêu thiết kế; tính toán năng lực tiêu của hệ thống tiêu hiện tại khi mở rộng thành phố hay giảm diện tích hồ điều hòa, san lấp các khu vực ngập nước, …
+ Quản lý khôi phục rừng đầu nguồn, các hồ chứa thượng nguồn không làm mất cân bằng bùn cát trong quá trình thi công và vận hành.
- Biện pháp công trình:

Ngoài các biện pháp công trình được chỉ ra trong biện pháp chung Bảng 10 còn thêm các hạng mục chi tiết sau:

+ Bố trí các khu vực phân lũ, chậm lũ, chủ động làm giảm cường độ lũ xuống hạ du.

+ Nâng cao cốt nền xây dựng: dựa vào trận lũ lịch sử đã xảy ra trong khu vực để tính toán chiều cao của cốt nền xây dựng.

+ Khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ: tham khảo phương án trong quy hoạch phòng chống lũ để xác định sông nào, đoạn nào sẽ phải nạo vét để tăng mặt cắt thoát lũ, giảm thiểu ngập lụt.

+ Làm các công trình cầu quy mô nhỏ, cầu tạm để qua các suối, khu vực ngập sâu, thay thế các tràn, …

+ Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn hồ chứa (KTTV, công trình đập, thủy công, hạ lưu đập, tràn, …)

•
Đối với bão

- Biện pháp phi công trình

+ Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro bão và ngập lụt do bão lớn, siêu bão gây ra để có các phướng án ứng phó kịp thời.

+ Tăng cường khả năng dự báo sớm để ngư dân có thời gian chuẩn bị ứng phó, đặc biệt dự báo bão khi vào gần bờ, trên đất liền.

- Biện pháp công trình

+ Xây dựng nhà ở an toàn chống gió lớn, gió giật.

+ Xây dựng các nhà tránh trú cộng đồng an toàn

+ Rà soát, bổ sung các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

•
Đối với Hạn hán, xâm nhập mặn

- Biện pháp phi công trình

+ Tăng cường công tác dự báo dài hạn để có các phương án phòng tránh: có biện pháp an toàn cho người và gia súc; chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
+ Công tác thông tin, truyền thông xuống cộng đồng để người dân chuẩn bị trữ nước sinh hoạt.
- Biện pháp công trình

+ Các biện pháp dự trữ nước ngọt: xây dựng bể trữ, giếng, ..hoặc phương án khai thác nguồn nước khác như xây dựng đập tạm, nạo vét hệ thống kênh mương để giữ nước.
+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi cấp, giữ ngọt, các cống ngăn triều, xâm nhập mặn.

+ Xây dựng hệ thống tưới tự động, tưới tiết kiệm nước

•
Đối với lốc, sé, mưa đát

- Biện pháp phi công trình

+ Hướng dẫn người dân tăng cường nhận thức, kiến thức để phòng tránh, để lựa chọn mô hình, vật liệu nhà an toàn.
- Biện pháp công trình

+ Hệ thống quan trắc, cảnh báo
+ Hệ thống thu sét
•
Đối với các loại hình thiên tai chung
Phần trên hướng dẫn đề xuất các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu cho một loại hình thiên tai cụ thể và tác động chung đối với tất cả các đối tượng. Tuy nhiên một số đối tượng thì bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại hình thiên tai nên gộp lại và hướng dẫn chung như sau:

- Đối với Nông nghiệp:

+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: thay đổi loại cây trồng phù hợp để giảm thiểu thiệt hại hoặc không canh tác trong thời gian hoặc khu vực có khả năng bị tác động bởi thiên tai.
+ Nghiên cứu loại cây chống chịu với thiên tai: nghiên cứu loại cây trồng có khả năng chịu ngập nước dài, hạn hán, rét hại, chịu mặn cao, …
+ Các biện pháp kỹ thuật khác: quy hoạch nhà kính, nhà lưới, …áp dụng các biện pháp nông nghiệp xanh, sạch để giảm thiểu thiệt hại.

- Đối với cây Công nghiệp:

+ Lựa chọn loại cây phù hợp với đặc thù thiên tai từng vùng miền

+ Triển khai các biện pháp tưới tiết kiệm nước

Tương tự đối với từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh, KTXH và CSHT được liệt kê chi tiết trong cột 5 của các Bảng 8a, 8b và 8c.
c. Trách nhiệm của các Sở, ngành trong biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

i. Sở Nông nghiệp và PTNT
i1. Cây lương thực và rau, quả:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

- Nghiên cứu loại cây chống chịu với thiên tai

- Các biện pháp kỹ thuật khác: quy hoạch nhà kính, nhà lưới, …phát triển nông nghiệp xanh, sạch.
i2. Cây công nghiệp:
- Lựa chọn loại cây phù hợp với đặc thù thiên tai từng vùng miền

- Triển khai các biện pháp tưới tiết kiệm nước.
i3. Lâm nghiệp:
- Tăng cường nguồn lực 4 tại chỗ trong xử lý cháy rừng khi thiên tai hạn hán, nắng nóng

- Cơ chế chính sách phát triển và bảo vệ rừng

- Xây dựng bản đồ rủi ro do nắng nóng và hạn hán phòng chống cháy rừng.
i4. Chăn nuôi:
- Các biện pháp đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cầm khi có thiên tai
i5. Thủy sản:
- Lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, và thông tin quản lý tàu cá

- Tổ chức thành các tổ đội hỗ trợ trên biển

- Kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn PCTT khi khai thác, nuôi trồng thủy sản

- Quy hoạch, phát triển khu nuôi trồng tập trung đảm bảo an toàn trước thiên tai

- Thu hoạch sớm khi nhận được thông tin cảnh báo của thiên tai.  

i6. Làng nghề:
- Tổ chức thành các hợp tác xã để chia sẻ thông tin về thiên tai

- Biện pháp đảm bảo an toàn các sản phẩm khi có thiên tai

- Phát triển hệ thống cung cấp nguyên liệu và thu mua sản phẩm đảm bảo kinh doanh liên tục.
i7. Phòng chống thiên tai, thủy lợi:
Hồ chứa:

- Quản lý, vận hành hồ chứa theo quy trình đã được các cơ quan chức năng ban hành

- Lên các phương án xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn hồ chứa (KTTV, công trình đập, thủy công, hạ lưu đập, tràn, …)

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn hạ du khi xả lũ

- Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du ứng với các kịch bản xả lũ và vỡ đập.
Đề điều:

- Lên các phương án xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra ứng với các cấp báo động khác nhau

- Biện pháp xử lý giờ đầu huy động nguồn lực 4 tại chỗ

- Vận hành công trình cống dưới đê đảm bảo an toàn

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn hệ thống đê điều (quan sát, thiết bị giám sát, ảnh vệ tinh, máy bay không người lái)

- Phân cấp quản lý đê kiểu mẫu, dựa vào cộng đồng

- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiến tiến xử lý các sự cố công trình do thiên tai gây ra kết hợp với kiến thức bản địa, vật liệu địa phương, chi phí thấp

- Trồng cây chắn sóng, chống xói lở.
Trạm bơm:

- Đảm bảo vận hành an toàn công trình trạm bơm theo quy trình khi có thiên tai

- Kiểm tra hệ thống kênh dẫn, bể hút, công trình xả, máy bơm, hệ thống điện đủ đảm bảo điều kiện an toàn công trình trong quá trình phòng chống thiên tai

- Lên các phương án xử lý an toàn khi có sự cố công trình.
Kênh mương, cống:

- Kiểm tra xói lở, thấm, các sự cố khác trong quá trình vận hành

- Quản lý vận hành theo quy trình đảm bảo an toàn

- Kiếm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời các sự cố rò rỉ, mạch đùn sủi, … để xử lý kịp thời

- Biện pháp hàn khẩu khi cống không đảm bảo an toàn vận hành.
ii. Sở Công Thương

ii.1 Sản xuất, lắp ráp:
- Tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng nhà xưởng chống bão, lũ, ngập lụt

- Đảm bảo an toàn cháy nổ khi thiên tai xảy ra

- Đảm bảo các biện pháp an toàn khác phục vụ kinh doanh liên tục

ii.2 Thương mại:
- Biện pháp phòng chống thiên tai đảm bảo kinh doanh liên tục

-  Sử dụng các bản tin dự báo thiên tai dài hạn để có các biện pháp kinh doanh phù hợp.
ii.3 Năng lượng:
- Đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện (giống như phần hồ chứa thủy lợi)

- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng hệ thống

- Huy động nguồn lực để phục hồi, có phương án xử lý sự cố công trình khi thiên tai gây ra

- Đảm bảo an toàn khi công trình gặp sự cố.
iii. Sở Giáo dục và đào tạo

- Đưa chương trình đào tạo nội dung PCTT vào các cấp học phổ thông

- Xây dựng kế hoạch dạy bơi cho học sinh

- Đảm bảo trường học an toàn trước thiên tai
iv. Sở Lao động, Thương binh và xã hội
- Đưa chương trình đào tạo nội dung PCTT vào các trường dạy nghề

- Bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai, đặc biệt cho các đối tượng dễ bị tổn thương.  .
v. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Theo dõi, đặt hàng với các cơ quan dự báo để được cung cấp các thông tin về thời tiết

- Đảm bảo điều kiện an toàn cho người, tài sản của khách du lịch; an toàn khi vận hành các tàu du lịch khi được cảnh báo thiên tai.
vi. Sở Tài nguyên và Môi trường

vi.1 Tài nguyên:
- Quản lý, khai thác tài nguyên không làm gia tăng hay trầm trọng hơn của thiên tai (khai thác cát, sử dụng nước, …)

- Phát triển hệ thống quan trắc, đo đạc, giám sát khí tượng, thủy văn, hải văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo

- Hệ thống bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất

- Tính toán, cảnh báo sóng thần cho các khu vực có nguy cơ cao

- Quy trình vận hành liên hồ chứa đảm bảo phòng chống lũ cho hạ du và an toàn công trình

- Thực hiện chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.
vi.2 Môi trường:
- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng hệ thống xử lý môi trường
- Huy động nguồn lực để phục hồi, có phương án xử lý sự cố môi trường khi công trình không hoạt động.
vii. Sở Xây dựng

vii.1 Các công trình xây dựng:
- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, vận hành công trình

- Có biện pháp gia cố an toàn, hoặc chủ động làm sập đổ, ngừng hoạt động trước khi có thiên tai

- Có phương án xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra.
vii.2 Cấp, thoát nước đô thị:
- Phương án đảm bảo hệ thống hoạt động trong suốt quá trình diễn ra thiên tai

- Thông tin, truyền thông sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh nguồn nước ngay trước, trong và sau thiên tai

- Xây dựng và vận hành công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Có phương án khi hệ thống tiêu, trạm bơm gặp sự cố, đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước làm việc liên tục

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo các nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông qua hệ thống thoát nước mất an toàn.
viii. Sở Giao thông

viii.1 Đường bộ:
- Đảm bảo cao trình, hệ thống tiêu thoát và các điều kiện kỹ thuật an toàn khác khi sử dụng

- Phòng chống sạt lở 2 bên đường và xói lở tanuy âm

- Sử dụng các vật liệu làm đường phù hợp với các điều kiện thiên tai của từng địa phương: nóng, ngập nước, dòng chảy lũ, …

- Hệ thống cầu trên đường, cống qua đường, cao trình đường không làm gia tăng nguy cơ lũ, úng ngập trong khu vực.
viii.2 Đường sắt:
- Biện pháp an toàn và phương án xử lý kịp thời chống xói lở do mưa, lũ, …

- Kết hợp với hệ thống cống gom nước để không làm gia tăng lũ, chênh lệch mực nước giữa 2 bên.
viii.3 Đường thủy:
- Biện pháp an toàn đường thủy khi có thiên tai: dừng không hoạt động, đưa vào chỗ neo đậu an toàn

- Vận tải thủy không làm gia tăng xói lở hệ thống đê điều

- Các công trình chỉnh trị kết hợp công trình bảo vệ đê điều.
viii.4 Đường hàng không:
- Công trình nhà ga, sân bay giống công trình xây dựng

- Công trình đường băng tính toán để tránh ngập lụt.

ix. Sở Thông tin, truyền thông

- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng hệ thống

- Huy động nguồn lực để phục hồi, có phương án xử lý sự cố công trình đảm bảo hệ thông thông tin không bị gián đoạn.
x. Cơ quan cứu hộ, cứu nạn (Quân đội, công an)

- Nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác cứu hộ, cứu nạn: tổ chức diễn tập, tập huấn kiến thức về thiên tai
- Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn.

xi. Sở Kế hoạch và đầu tư
- Hướng dẫn các Sở ngành và địa phương nội dung lồng ghép PCTT trong các quy hoạch kế hoạch phát triển ngành, KTXH

- Bố trí kinh phí trong đầu tư trung hạn để thực hiện các nội dung của kế hoạch PCTT.

- Kiểm tra, giám sát các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch vùng đảm bảo PCTT.

xii. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các nội dung của kế hoạch PCTT

- Bố trí kinh phí để lập kế hoạch PCTT

- Triển khai nhanh chóng các hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai để sớm ổn định sản xuất, sinh kế cho người dân

- Triển khai bảo hiểm rủi ro thiên tai.

xiii. Các Sở ngành, tổ chức chính trị, xã hội khác: theo chức năng nhiệm vụ và phân công của Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN để thực hiện các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu.

V.2 Biện pháp ứng phó

a.
Phân giao trách nhiệm ứng phó với từng cấp độ rủi ro

Được quy định tại Nghị định 66/2014/NĐ-CP từ Điều 7 đến Điều 11 (xem chi tiết ở Bảng 11). Theo quy định thì Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh chịu trách nhiệm ứng phó từ cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 2 trở lên. Tuy nhiên nếu thiên tai có nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng mặc dù ở cấp độ 1 nhưng vượt quá năng lực phòng chống thiên tai cũng như tình trạng dễ bị tổn thương của xã, huyện thì Ban chỉ huy tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ ứng phó. Dựa vào nội dung hướng dẫn trong các phần trước, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã xác định được vị trí có khả năng rủi ro thiên tai lớn thậm trí cho từng đối tượng: con người, phát triển KTXH và cơ sở hạ tầng ứng với từng cấp độ của thiên tai, từ đó có các biện pháp ứng phó phù hợp.
Phân cấp trách nhiệm, quản lý phòng chống thiên tai là điểm mới, tiến bộ của Luật Phòng chống thiên tai và phù hợp với tình hình Việt Nam và thông lệ quốc tế. Áp dụng cho phương án ứng phó trong kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh có thể tóm lược như sau:

· Cấp xã: có trách nhiệm ứng phó với tất cả các cấp độ rủi ro thiên tại; có trách nhiệm báo cáo và đề nghị cấp huyện hỗ trợ khi vượt quá năng lực chỉ huy và huy động nguồn lực tại địa phương.

· Cấp huyện: có trách nhiệm ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1 xảy ra tại 2 xã trở lên và với tất cả các cấp độ rủi ro thiên tai vượt quá cấp độ 1; báo cáo và đề nghị cấp tỉnh hỗ trợ khi vượt quá năng lực chỉ huy và huy động nguồn lực tại địa phương.

· Cấp tỉnh: có trách nhiệm hỗ trợ cấp dưới ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1 nếu có đề nghị; ứng phó với tất cả các cấp độ rủi ro thiên tai vượt quá cấp độ 1; báo cáo và đề nghị cấp Trung ương hỗ trợ khi vượt quá năng lực chỉ huy và huy động nguồn lực tại địa phương. 

b.
Nhiệm vụ của các Sở, ngành

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh căn cứ vào phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban và chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành liên quan để giao trách nhiệm (xem chi tiết Bảng 12). Thường xuyên cập nhật các thông tin về Văn phòng Ban chỉ huy để tổng hợp, báo cáo cũng như Lãnh đạo Ban để có phương án chỉ đạo kịp thời.

Các nguồn lực được huy động trong quá trình ứng phó được các ngành chuẩn bị và có kế hoạch rà soát từ đầu mùa thiên tai (xem chi tiết ở phần sau).

Các thành viên Ban chỉ huy được phân công phụ trách các địa bàn có trách nhiệm chủ động kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó ngay từ đầu mùa thiên tai; đồng thời cùng với Lãnh đạo ban xuống các địa phương để chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó, cứu trợ cũng như đánh giá thiệt hại của ngành, lĩnh vực mình phụ trách để tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ban chỉ huy.

Nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ huy thường trực 24/24, thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá và tham mưu kịp thời xử lý các tình huống trong quá trình chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Công tác điều phối, công tác hậu cần, tổng hợp báo cáo các hoạt động của cả hệ thống và các địa phương để giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và kinh tế xã hội.


c.
Xác định nguồn lực của địa phương, sở ngành
Nguồn lực ứng phó thiên tai của tỉnh được xác định thông qua số liệu đánh giá năng lực trong phần đánh giá rủi ro thiên tai. Phần này bổ sung chi tiết nguồn lực chuẩn bị của các ngành tham gia trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả (xem chi tiết tại Bảng từ 13a đến 13f). Các nguồn lực này được thu thập từ các Sở, ngành, cơ quan liên quan. Lưu ý số lượng (cột 3) và ghi chú (cột 4) ghi rõ tình trạng của nguồn lực và vị trí kho trữ hàng, xe, máy, …

· Nguồn lực của ngành nông nghiệp (bao gồm chủ yếu của các ngành liên quan đến thủy lợi, phòng chống thiên tai, thủy sản) được thống kê vào Bảng 13a. 

· Nguồn lực của ngành xây dựng, giao thông được liệt kê chung vào Bảng 13b.

· Nguồn lực của các ngành Công thương, Y tế liệt kê trong các Bảng 13c và 13d.

· Nguồn lực của các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt của Hội chữ thập đỏ cấp tỉnh do Trung ương Hội giao quản lý là tương đối phong phú và có các kho hàng lớn đặt tại 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam đều có thể huy động khi cần thiết (xem Bảng 13e).

· Nguồn lực của lực lượng nòng cốt cứu hộ, cứu nạn liệt kê trong Bảng 13f. Tuy nhiên đối với trường hợp rủi ro thiên tai lớn có thể huy động nguồn lực từ Bộ Tư lệnh Quân khu (sẽ được phân tích ở phần sau).

Cơ quan Thường trực trong quá trình dự thảo Kế hoạch PCTT gửi kèm công văn đến các Sở ngành, đơn vị liên quan để thu thập số liệu về nguồn lực của địa phương và các ngành.

d.
Nhiệm vụ ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai

i. Đối với bão, ATNĐ:
Tùy theo cấp độ của bão, ATNĐ được dự báo để có các phương án ứng phó kịp thời, tuy nhiên do mức độ nguy hiểm cũng như đặc điểm thời gian diễn ra ngắn của bão (khoảng 2 đến 3 ngày chuẩn bị) nên công tác chuẩn bị phải tập trung và khẩn trương. Bảng 14a liệt kê các nhiệm vụ (cột 3), cơ quan tham mưu, tổng hợp, cơ quan thực hiện, phối hợp và cơ quan ban hành tương ứng với cấp độ 3 và 4 của bão. Đối với bão cấp độ 5 – cấp thảm họa, các nhiệm vụ và phân công tương tự như cấp độ 3 và 4 nhưng thực hiện ở mức thảm họa theo sự chỉ đạo của các cơ quan ứng phó thảm họa theo quy định của Pháp lệnh về Tình trạng khẩn cấp. 

Các tỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế công tác phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới để thêm bớt các nhiệm vụ cho phù hợp.

ii. Đối với lũ, ngập lụt:
Khác với bão, lũ và ngập lụt có 5 cấp độ và vùng bị ảnh hưởng nằm trong các lưu vực sông có liên quan. Tùy theo từng vùng, lượng mưa nội đồng, lũ thượng nguồn, xả hồ chứa mà cường suất lũ và thời gian lũ và ngập lụt sẽ khác nhau. Căn cứ vào hướng dẫn đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt (Chương IV) đã xác định được các khu vực ảnh hưởng tương ứng với các cấp độ rủi ro khác nhau, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như nguồn lực của từng tỉnh tiến hành các nhiệm vụ ứng phó như trong Bảng 14b (cột 3). 

Các tỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế công tác phòng chống lũ, ngập lụt để thêm bớt các nhiệm vụ cho phù hợp.

iii. Đối với lũ quét, sạt lở đất:

So với các loại hình thiên tai khác thì sạt lở đất và lũ quét rất khó dự báo, thông thường có nguyên nhân từ mưa lớn, đất ngậm nước lâu ngày khi mất cân bằng tạo thành các khối sạt trượt lớn, Sạt lở đất lấp các dòng chảy trên suối tạo thành các hồ nhân tạo khi bục ra thành lũ quét. Thời gian diễn biến có thể kéo dài vài ngày, thậm chí cả tháng hoặc mùa nhưng khi có dấu hiệu sạt lở, lũ quét diễn ra rất nhanh trong vòng vài giờ. Do đó việc phòng ngừa, cảnh báo là hết sức quan trọng để ứng phó kịp thời và hiệu quả.

Do đặc điểm diễn ra trên phạm vi hẹp, địa hình đồi núi dốc, địa chất bở rời, rất khó cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Bảng 14c liệt kê các nội dung ứng phó với cấp độ rủi ro lũ quét, sạt lở đất. Như đề cập ở trên công tác chuẩn bị phòng ngừa, cảnh báo phải được tiến hành trước đó khi có mưa lớn kéo dài vài ngày. Công tác ứng phó sau khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra phải tiến hành nhanh chóng để cứu hộ, cứu nạn.
iv. Đối với hạn hán:
Hạn hán diễn ra một quá trình dài cả mùa, thậm trí cả năm hoặc lâu hơn. Do đó công tác dự báo để phòng chống là hết sức quan trọng. Bảng 14d xác định các nhiệm vụ để ứng phó với hạn hán. Đối với các vùng đồng bằng ven biển bị hạn hán thường kèm theo cả xâm nhập mặn. Do đó việc ứng phó với 2 loại hình thiên tai này thường gộp làm một. 

v. Đối với các loại hình thiên tai khác:

Dựa vào hướng dẫn cho 4 loại hình thiên tai điển hình ở trên, địa phương tiến hành liệt kê các loại hình thiên tai khác đã xuất hiện và tiến hành lập bảng phân công nhiệm vụ, các cơ quan tham mưu, thực hiện, phối hợp, …  Khi có điều kiện tiến hành các đợt diễn tập (giả định các tình huống thiên tai lớn, thảm họa), chủ động phối hợp trong công tác ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

V.3 Tổ chức khắc phục hậu quả, tái thiết
a. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu

- Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế tổ chức cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm về tính mạng, tìm kiếm người, phương tiện bị mất tích, ưu tiên các đối tượng là người già, người tàn tật, phụ nữ và trẻ em.

- Các đơn vị y tế phối hợp với lực lượng quân y có trách nhiệm lập các trạm cấp cứu lưu động hoặc phối hợp với địa phương trưng dụng các cơ quan, trường học cơ sở y tế tại các khu vực xảy ra thiên tai để tiếp nhận và sơ, cấp cứu người bị nạn.

- Tiến hành xác định những đối tượng cần được hỗ trợ để có biện pháp cứu trợ, hỗ trợ kịp thời.

- Huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia vào công tác cấp cứu người bị nạn.

- Xây dựng các lán trại tạm thời cho người bị mất nhà cửa, tiến hành cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống cho người bị nạn.

b. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ

- Các ngành chức năng tổ chức thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, xác định nhu cầu cần hỗ trợ để đề xuất phương án khắc phục hậu quả kịp thời.

- Địa phương kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… để kịp thời ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất.

- Ngành y tế, môi trường tổ chức vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Tổ chức huy động lực lượng, đề xuất giải pháp khôi phục, sửa chữa, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, công trình công cộng.
c. Xây dựng tái thiết
- Căn cứ vào nội dung ở Mục b tiến hành các thủ tục hỗ trợ người dân bị thiệt hại về người, dân sinh, sản xuất theo quy định (tiến hành ngay).

- Phân bổ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và nguồn kinh phí dự phòng của địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại sau thiên tai theo thứ tự ưu tiên (tiến hành khắc phục hậu quả khẩn cấp trong thời gian 3 - 6 tháng hoặc muộn nhất là 1 năm sau khi thiên tai xảy ra).
- Dựa vào báo cáo đánh giá thiệt hại, rà soát lại cấp độ rủi ro của loại hình thiên tai vừa xảy ra so với nội dung đã đánh giá rủi ro (Chương IV) và giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ở phần đầu Chương V để điều chỉnh. Tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp (xem tiếp Mục VIII.3).  
- Tiến hành thực hiện các dự án/chương trình theo kế hoạch cập nhật mới.
V.4 Biện pháp phòng chống thiên tai liên vùng

Hệ thống phòng chống thiên tai liên vùng được hiểu có liên quan từ 2 tỉnh trở lên bao gồm cả các cơ chế chính sách, tổ chức quản lý điều hành, trang thiết bị, phương tiện, vật tư và các công trình phòng chống thiên tai có tính liên vùng. Các nguồn lực liên vùng thường do các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý.

a. Nguồn lực liên vùng: Bao gồm cả nguồn lực con người và nguồn lực tài chính:

· Nguồn nhân lực cứu hộ cứu nạn liên vùng: quân khu, tìm kiếm cứu nạn hàng hải

· Nguồn nhân lực kỹ thuật cao: các Bộ ngành hướng dẫn các địa phương các phương án ứng phó (bao gồm cả vấn đề dự báo, cảnh báo, truyền thông, xử lý sự cố công trình, …)
· Nguồn lực trang thiết bị, phương tiện, máy móc do các Bộ quản lý

· Nguồn lực do các Trung tâm, các tổ chức chính trị, xã hội quản lý

· Nguồn lực tài chính do Trung ương quản lý

· Nguồn lực quỹ PCTT được thuyên chuyển

· Nguồn lực quốc tế do các Bộ có liên quan quản lý phối hợp với địa phương.

b. Nguồn lực về công trình PCTT

· Hệ thống công trình đê điều

· Hệ thống hồ chứa, liên hồ chứa

· Hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông, xây dựng, …
Chương VI. Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai

VI. 1 Phương pháp lồng ghép
Dựa vào nội dung đánh giá rủi ro thiên tai (Chương IV) đã xác định được mức độ rủi ro tại địa phương nào (xã, huyện), ngành/lĩnh vực nào chịu tác động tương ứng với cấp độ rủi ro của từng loại hình thiên tai và các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu (Chương V), từ đó xác định được nội dung lồng ghép. Hay nói cách khác chỉ ra ngành nào, lĩnh vực nào chịu tác động của thiên tai sẽ tiến hành các biện pháp lồng ghép nội dung PCTT trong các kế hoạch, quy hoạch của ngành, lĩnh vực đó.
Cụ thể trong các giải pháp phi công trình và giải pháp công trình trong Chương V đã đề xuất các biện pháp phòng chống thiên tai đối với từng ngành. Từ các giải pháp chung và giải pháp cụ thể trong bảng số 8a, 8b và 8c xác định các dự án/chương trình trong các quyết định có liên quan tại địa phương của tất cả các ngành có nội dung phòng chống thiên tai, thông thường các quyết định này căn cứ vào các chương trình, đề án của chính phủ được liệt kê tương ứng ở cột 4 và 5 ở Bảng 15 và cột 3 và 4 ở Bảng 16 và 17. Trong đó Bảng 15 đề cập đến các giải pháp công trình và phi công trình nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến con người và sinh kế. Địa phương tiến hành liệt kê các quyết định có liên quan của các ngành thực hiện nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai. Các quyết định này thường phê duyệt các kế hoạch, quy hoạch ngành trong đó liệt kê các dự án có liên quan đến PCTT. Một số dự án đã được đưa vào kế hoạch phát triển KTXH 5 năm của địa phương. Tương tự đối với Bảng 16 và 17 tác động đến các ngành KTXH và cơ sở hạ tầng. Dưới đây hướng dẫn chi tiết các nội dung này. Đối với các quy hoạch, kế hoạch ngành chưa đưa vào nội dung lồng ghép PCTT sẽ được hướng dẫn chi tiết trong phần sau.

a. Lồng ghép trong các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến con người và sinh kế

Nội dung dưới đây hướng dẫn chi tiết cách thu thập các dữ liệu liên quan của các ngành lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch, quy hoạch ngành trong Bảng 15 căn cứ vào các giải pháp đã được hướng dẫn trong Chương V. Trong đó cột 3 là các ngành chịu trách nhiệm chính (chủ trì), cột 4 liệt kê các quyết định tại địa phương căn cứ vào các chương trình, đề án của chính phủ. Nội dung này đề cập đến các biện pháp lồng ghép nội dung PCTT có liên quan đến an toàn của người và sinh kế.

· Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà an toàn phòng chống thiên tai: các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở (Quyết định 135: 2 giai đoạn (đến năm 2010), Quyết định 134: 2004-2006), Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hay Quyết định 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung. Các địa phương căn cứ vào các chính sách này của Trung ương phê duyệt các dự án triển khai thực hiện trong đó có nội dung lồng ghép PCTT. Sở NN & PTNT, Sở XD là 2 đơn vị chủ trì thực hiện các chính sách này cung cấp danh sách các dự án hoàn thành, dự án đang triển khai thực hiện. Ngoài ra các Tổ chức xã hội, phi chính phủ, … có liên quan dựa vào các hướng dẫn thực hiện chính sách để kêu gọi các tổ chức quốc tế tài trợ thực hiện tại địa phương. Các số liệu có thể thu thập được từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, UB Mặt trận Tổ quốc, …

· Nâng cao tiêu chuẩn an toàn các công trình cơ sở hạ tầng: trong các dự án quy hoạch phát triển CSHT (Thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Xây dựng, Giao thông, Công thương, Viễn thông) bao gồm các dự án phát triển ngành đảm bảo an toàn công trình trước thiên tai và các dự án lồng ghép nhằm phòng ngừa, giảm thiểu thiên tai. Liệt kê các dự án lồng ghép này từ các dự án quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa phương. Ví dụ dự án đường giao thông kết hợp cứu hộ cứu nạn, các công trình xây dựng công cộng kết hợp tránh trú, công trình hồ thủy điện kết hợp phòng lũ cho hạ du, … 

Đối với các quy hoạch cũ chưa có nội dung lồng ghép, các ngành rà soát lại và đưa vào trong quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh.

· Di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ nguy hiểm của thiên tai: Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định sô 1776/2012/QĐ-TTg về Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai; các Quyết định số 1548/2001/QĐ-TTg và 1998/2010/QĐ- TTg đầu tư tôn nền vượt lũ ĐBSCL. Các địa phương căn cứ vào các quyết định này đã phê duyệt các dự án có liên quan tại địa phương, danh sách các dự án trong các quyết định do 2 Sở NN&PTNT và XD chủ trì.

· Nâng cao nhận thức và kiến thức của cán bộ, người dân về an toàn phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH: ngoài các chương trình của chính phủ đang thực hiện tại địa phương như: Quyết định tại địa phương thực hiện Đề án 1002 nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, thực hiện kế hoạch ứng phó với BĐKH; các địa phương còn lồng ghép vào các chương trình khác như: nông thôn mới, khuyến nông, huấn luyện cứu hộ cứu nạn, … Liệt kê các dự án trong các quyết định do UBND tỉnh phê duyệt. Với các chương trình chưa có nội dung lồng ghép, Sở KHĐT hướng dẫn, đề xuất lồng ghép chi tiết trong phần sau. 

· Nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai (hồ chứa, đê điều, trạm bơm): liệt kê các dự án trong các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch đê điều, quy hoạch phòng chống lũ, … trong đó có lồng ghép nâng cao hiệu quả tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác với phòng chống thiên tai. 

· Khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ: các dự án kết hợp giữa ngành giao thông trong nạo vét thông luồng, chỉnh trị dòng chảy với đảm bảo thoát lũ an toàn hoặc các dự án khai thác cát trong quy hoạch tài nguyên cát trong lòng sông với tiêu thoát lũ. Các dự án được liệt kê trong các quy hoạch của ngành Giao thông, ngành Tài nguyên và Môi trường. 

· Tương tự đối với các giải pháp khác đã có dự án mà các ngành đã lập trong các quy hoạch ngành trong đó có lồng ghép nội dung PCTT. Cụ thể cho từng ngành xem Bảng số 18.

b. Lồng ghép trong các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến các ngành kinh tế

Trong Bảng 16 liệt kê các quyết định có liên quan đến lồng ghép nội dung PCTT tại địa phương của các ngành KTXH. Cũng tương tự như phân tích ở trên một số quyết định dựa vào các chính sách, quyết định, chủ trương của Trung ương để các địa phương thực hiện. Dưới đây phân tích một số giải pháp đã được các ngành lồng ghép nội dung PCTT.

· Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: dựa vào kinh nghiệm thực tiễn tại từng địa phương, tại Chương IV đánh giá rủi ro thiên tai của từng lĩnh vực, các địa phương có thể lựa chọn được loại cây trồng phù hợp với các điều kiện khí hậu, thời tiết để giảm thiểu thiệt hại. Các dự án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển loại cây trồng phù hợp, … trong đó đã lồng ghép nội dung PCTT.

· Dự án phát triển nông nghiệp xanh, sạch đã xem xét đến yếu tố thích ứng với điều kiện khí hậu, phòng chống thiên tai. 

· Lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thông tin nghề cá: dự án vừa đảm bảo thông tin cảnh báo kịp thời phòng chống thiên tai vừa hỗ trợ các tổ đội đánh bắt hiệu quả hay quy hoạch các cảng cá có chức năng tránh trú an toàn cho tàu thuyền. 

· Các dự án trong phát triển nông thôn mới đảm bảo tiêu chí an toàn PCTT được liệt kê trong chương trình triển khai tại địa phương. 

· Quy hoạch các khu công nghiệp, sản xuất tập trung, quy hoạch phát triển thương mại, du lịch, làng nghề phải đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai. Các địa phương khi phê duyệt các dự án tại những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai phải lồng ghép, xem xét phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai.

· Thực hiện chiến lược quốc gia, kế hoạch ứng phó BĐKH tại địa phương thông qua các dự án, chương trình cụ thể đã được lồng ghép.

c. Lồng ghép trong các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến cơ sở hạ tầng

Bảng 17 liệt kê các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lồng ghép nội dung PCTT trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông, công thương, thông tin truyền thông,… Một số giải pháp đã được phân tích chung cho tác động đến con người và sinh kế ở trên. Địa phương liệt kê các dự án trong các quyết định có liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng có lồng ghép nội dung PCTT. Cũng như phân tích ở trên, các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành đã đề xuất các danh mục dự án lồng ghép được đưa vào cột 3 trong Bảng 17. Đối với quy hoạch, kế hoạch ngành chưa có nội dung lồng ghép sẽ được rà soát, bổ sung.

Tổng hợp các Bảng 16 và 17 tương ứng với từng giải pháp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai đối với phát triển KTXH và cơ sở hạ tầng được tổng hợp trong Bảng 18, trong đó hướng dẫn liệt kê các nội dung đã hoặc đề xuất lồng ghép trong các quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực, ngành.

VI.2 Cách thức lồng ghép
Các bước lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào trong quy hoạch, kế hoạch ngành, kinh tế xã hội được hướng dẫn tại Điều 4 của Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT. Tại địa phương, Sở KHĐT có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, địa phương trong tỉnh phương pháp lồng ghép.

a. Lập, rà soát lồng ghép nội dung PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, KTXH

Hình 6.1 mô tả 5 bước hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch ngành, kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó:

1) Bước 1: Rà soát, đánh giá việc thực hiện lồng ghép nội dung PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, KTXH địa phương đã được phê duyệt

Cơ quan Thường trực trước khi dự thảo Kế hoạch PCTT gửi văn bản yêu cầu các ngành, địa phương (huyện, thị xã, thành phố) tổng hợp các báo cáo kết quả PCTT tại địa phương, ngành, trong đó liệt kê các dự án lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch, quy hoạch ngành và KTXH của địa phương. Đối với ngành tách nội dung liên quan từ Bảng 18 ra để gửi từng ngành, đối với các huyện, thị xã, thành phố gửi các Bảng 15, 16 và 17. Tuy nhiên, các ngành, địa phương có thể bổ sung thêm các nội dung khác mang tính đặc thù ngành, địa phương mình căn cứ vào các hướng dẫn trong các Bảng này. 

Địa phương nào, ngành nào chưa tiến hành lồng ghép, hay nói cách khác không có nội dung nào như trong hướng dẫn tại các Bảng từ 15 đến 18 sẽ tiến hành rà soát, bổ sung trong các kế hoạch, quy hoạch của ngành, KTXH địa phương mình. Phương pháp lồng ghép được bắt đầu từ Bước 2.

2) Bước 2: Phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực PCTT của ngành mình, địa phương mình. 

Trường hợp các kế hoạch, quy hoạch ngành, KTXH địa phương chưa tiến hành lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai sẽ thực hiện các Bước 2, 3 và 4. 

Cơ quan Thường trực dự thảo Kế hoạch PCTT cấp tỉnh dựa vào Chương IV về Đánh giá rủi ro thiên tai, trong đó gửi kèm các Bảng đánh giá đến các địa phương và các ngành. Từng ngành, địa phương sẽ phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực PCTT bằng cách liệt kê các số liệu trong Bảng hướng dẫn. Ngoài ra dựa vào số liệu đánh giá từ các địa phương trong tỉnh, cơ quan Thường trực gửi tới các ngành để có thêm số liệu tác động của thiên tai đối với ngành mình tại một địa phương cụ thể để thu thập, tham khảo, bổ sung. Trong Chương IV ngoài tình trạng dễ bị tổn thương, năng lực còn xác định mức độ rủi ro thiên tai đối với từng ngành theo mức độ chi tiết đến cấp xã và sau khi thu thập xong bộ dữ liệu này của các xã, Cơ quan Thường trực sẽ sơ họa được bản đồ rủi ro ứng với từng loại hình thiên tai.

3) Bước 3: Xác định nguyên nhân tác động của thiên tai đối với ngành, địa phương

Tương tự như Bước 2, Bước 3 cũng đã được hướng dẫn thông qua hệ thống bảng biểu trong Chương IV khi đánh giá rủi ro đối với từng loại hình thiên tai tác động đến từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

4) Bước 4: Xác định các giải pháp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên ứng với từng loại hình thiên tai

Các giải pháp được đề xuất trong Chương V. Cũng như phân tích ở phần trên, các giải pháp này là căn cứ để các ngành, địa phương đề xuất các dự án trong đó có nội dung lồng ghép PCTT. Và căn cứ vào các giải pháp này đã xây dựng được các Bảng 15, 16 và 17 trong hướng dẫn này như phân tích ở trên nhưng chỉ tập trung vào những giải pháp lồng ghép.

5) Bước 5: Giám sát, đánh giá việc thực hiện nội dung lồng ghép

Các dự án lồng nghép nội dung PCTT của các ngành, địa phương được xem xét thứ tự ưu tiên và đưa vào kế hoạch phát triển KTXH trung hạn và kế hoạch đầu tư công. Trường hợp nếu mới đưa vào các dự án quy hoạch thì sau mỗi ¼ kỳ quy hoạch xem xét đưa vào kế hoạch, trường hợp kết thúc kỳ quy hoạch mà vẫn không được xem xét thì sẽ tiến hành đề xuất lại trong lần rà soát quy hoạch tiếp theo.

Các dự án lồng ghép được đưa vào kế hoạch trung hạn và triển khai, sẽ tiến hành đánh giá kết quả của dự án lồng ghép như đánh giá hiệu quả so sánh thiệt hại về vật chất của ngành đó trước và sau khi thực hiện dự án lồng ghép. Hoặc giá trị sản xuất của địa phương, ngành trước và sau khi thực hiện các dự án lồng ghép này. Đối với các dự án không định lượng được hiệu quả về mặt kinh tế như giảm số người bị tác động (chết hay bị thương) hay ổn định cuộc sống, sinh kế cũng được phân tích chi tiết trong bước 5 này.   




Hình 6.1 Hướng dẫn các bước lồng ghép PCTT vào KH, QH ngành, KTXH
b. Danh sách các dự án đã lồng ghép

Như đã phân tích ở trên, các Bảng từ 15 đến 18 chỉ mang tính gợi ý, các ngành, huyện/ thị xã/thành phố liệt kê các dự án đã lồng ghép nội dung PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, kinh tế xã hội tại địa phương và liệt kê trong Bảng 19a (ngành), 19b (huyện), 19c (tổng hợp Bảng 19a và 19b ở cấp tinh). Cơ quan Thường trực gửi mẫu các Bảng này đến các ngành, địa phương kèm theo các nội dung công văn như đề cập ở các nội dung khác của hướng dẫn này.

· Đối với các ngành: trong ngành có các lĩnh vực (ví dụ ngành nông nghiệp và PTNT có các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, …), liệt kê các dự án liên quan đến PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Cột 3 trong Bảng 19a liệt kê danh sách các dự án lồng ghép đã được đưa vào trong các quy hoạch, kế hoạch đó. Trong cột 4 và 5 là địa điểm thực hiện, cơ quan chủ trì có thể là Sở phụ trách hoặc chính địa phương hưởng thụ dự án và cột 6 trong Bảng 19a mô tả hiện trạng của dự án: đã thực hiện, đang thực hiện hoặc đã đưa vào trong quy hoạch nào. Với mỗi một ngành, cơ quan Thường trực dự thảo kế hoạch PCTT tách ra để gửi mẫu Bảng cho các Sở phụ trách để thu thập thông tin.

· Đối với các huyện (thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh): cơ quan Thường trực gửi biểu mẫu 19b. Các dự án này do Huyện làm chủ đầu tư có nguồn từ ngân sách huyện.

· Sau khi thu thập được các số liệu trong các Bảng 19a (từ các ngành), 19b (từ các huyện), cơ quan thường trực tổng hợp vào Bảng 19c. Lưu ý các dự án này bao gồm cả biện pháp phi công trình và công trình lồng ghép nội dung PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, KTXH tại các huyện trong các giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu, ứng phó, khắc phục, tái thiết. 

c. Xác định các dự án đề xuất lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch (dự án mới)
Phần này hướng dẫn rà soát, bổ sung để đưa vào trong các quy hoạch, kế hoạch chưa có nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai tại các ngành và địa phương. Các bước thực hiện lồng ghép được hướng dẫn chi tiết từ bước 2 đến bước 5 trong Hình 6.1 ở trên. Cụ thể, các Ngành và địa phương (huyện, thị xã, thành phố) trong tỉnh dựa vào hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai và đề xuất các giải pháp trong Chương IV và V để tiến hành xác định các dự án lồng ghép. Các Bảng từ số 15 đến số 17 tổng hợp từ 2 Chương trên hướng dẫn đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, sinh kế, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng. Cơ quan Thường trực dự thảo Kế hoạch PCTT gửi công văn đến các ngành, huyện trong đó kèm các Bảng liệt kê các dự án đã lồng ghép nội dung PCTT và đề xuất các dự án mới sau khi rà soát, bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch ngành, KTXH.

· Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch ngành: Bảng 20a được sử dụng cho các ngành, trong đó ở cột 4 liệt kê các dự án bổ sung mới. Tên, mục tiêu của từng dự án này dựa vào các Bảng từ số 15 đến số 17 như đề cập ở trên, ngoài ra các ngành có thể bổ sung thêm các dự án khác lồng ghép nội dung PCTT tùy thuộc vào đặc điểm của ngành mình tại địa phương. Ngoài ra đề xuất mức độ ưu tiên của dự án trong lần đề xuất, bổ sung này theo 3 mức: ưu tiên ở mức cao, trung bình và thấp. Ví dụ ở mức cao, các ngành sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên cao nhất, huy động nguồn vốn để thực hiện danh mục dự án này trong kế hoạch trung hạn, hàng năm.

· Bảng 20b liệt kê các dự án được bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH cấp huyện, chi tiết các dự án được đưa vào cột 3 của Bảng. Cũng giống như Bảng 20a, địa phương cũng chia làm 3 mức độ ưu tiên: cao, trung bình và thấp để huy động nguồn lực thực hiện (cột 4). Cơ quan Thường trực gửi Bảng này kèm theo công văn xuống các địa phương để tổng hợp.

· Sau khi có số liệu từ 2 Bảng 20a và 20b, Cơ quan Thường trực dự thảo kế hoạch PCTT tập hợp thành Bảng 20c các dự án được rà soát, bổ sung mới trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, KTXH có nội dung lồng ghép PCTT.

Lưu ý: các ngành, địa phương (các cấp) có thể xác định được các dự án lồng ghép nội dung PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, phát triển KTXH dựa vào các bước hướng dẫn của Thông tư 05. Tuy nhiên, Cơ quan Thường trực dự thảo kế hoạch PCTT có thể gửi các nội dung lồng ghép đã được xác định qua phân tích tại các Chương của hướng dẫn này.
Chương VII. Xác định nguồn lực và tiến độ thực hiện

Sau khi lập được bảng danh sách các chương trình/dự án trong đó xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nguồn vốn thì một vấn đề quan trọng là xác định thời gian thực hiện hay nói cách khác là thứ tự ưu tiên so với các chương trình/dự án khác. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và tìm nguồn vốn trong khi lập KHPCTT đóng vai trò quyết định bởi vì danh sách các dự án và vốn đầu tư là rất lớn. Do đó tuỳ theo điều kiện của mỗi địa phương để xác định các tiêu chí lựa chọn sự ưu tiên của các công trình, hài hoà giữa các ngành với mục tiêu phòng chống thiên tai giảm thiệt hại về người được đặt ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra tăng cường cho giải pháp phi công trình vì chi phi thấp nhưng hiệu quả mang lại là rất lớn. Sau đây hướng dẫn cách thức phổ biến lựa chọn các chương trình dự án dựa vào nguồn vốn đầu tư:

· Ngân sách Trung ương, vốn vay ODA: đầu tư các dự án tiêu úng, tiêu thoát lũ, đê điều, xây dựng, nâng cấp hồ chứa, các dự án giao thông, … có quy mô và kinh phí đầu tư lớn.

· Ngân sách địa phương: tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông nông thôn, công trình phòng chống sạt lở, dự án di dời dân, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra....

· Ngân sách dự phòng của địa phương: xử lý các yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ cho phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong trường hợp cần thiết, cấp bách.

· Quỹ Phòng, chống thiên tai: tập trung cho giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu, đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai xung yếu có quy mô nhỏ, mua sắm trang thiết bị, tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thiệt hại, sự cố do thiên tai gây ra…

· Nguồn kinh phí các tổ chức, cá nhân đóng góp do Ủy ban Mặt trận huy động (bao gồm toàn bộ các tổ chức chính trị, xã hội): hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai để khắc phục thiệt hại, giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống, sinh kế từ việc huy động trong xã hội. 

· Vốn đầu tư từ khối tư nhân và khuyến khích người dân đầu tư nâng cấp nhà ở đảm bảo an toàn với thiên tai: xây dựng cơ chế chính sách trong hỗ trợ đầu tư, vay vốn, hợp đồng cung cấp dịch vụ (hợp tác công tư - PPP), …

Tiến độ thực hiện các chương trình/dự án được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm đã được nêu trong Chương V.
Chương VIII. Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

VIII.1 Trách nhiệm xây dựng kế hoạch

Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Thủy lợi (Văn phòng Thường trực) là đơn vị Thường trực phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

i. Đưa nội dung xây dựng KHPCTT vào kế hoạch thực hiện năm

ii. Lập danh sách, trình UBND phê duyệt Tổ công tác xây dựng KH

iii. Gửi công văn kèm các Bảng mẫu thu thập dữ liệu đến các địa phương (huyện, xã), Sở, ngành liên quan

iv. Thu thập, phân tích số liệu, dự thảo, trình UBND phê duyệt KH

v. Tổng hợp, báo cáo, giám sát quá trình thực hiện KH hàng năm và 5 năm

vi. Tham mưu, đề xuất nguồn lực thực hiện kế hoạch

vii. Tham mưu UBND bố trí nguồn kinh phí để lập kế hoạch. 

Các Sở, Ban ngành, Tổ chức, địa phương có liên quan (theo danh sách có dự án/hoạt động lồng ghép trong Chương VI), theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung:

i. Tham gia thành viên Tổ công tác xây dựng kế hoạch (Thành viên Ban Chỉ huy cấp tỉnh)
ii. Cung cấp các báo cáo, số liệu có liên quan và nhập vào mẫu bảng từ cơ quan Thường trực gửi
iii. Bố trí nguồn vốn thực hiện các nội dung lồng ghép trong kế hoạch ngành, KTXH địa phương

iv. Báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch về cơ quan thường trực để tổng hợp

VIII.2 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
Căn cứ trên kế hoạch PCTT đã được UBND tỉnh phê duyệt, Tổ công tác xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó phân định rõ vai trò và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ trì và phối hợp thực hiện. Cụ thể, Cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Sở NN&PTNT là cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện kế hoạch:

i. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị (ngành, địa phương)

ii. Làm đầu mối liên hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để huy động nguồn lực

iii. Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện 

Quá trình thực hiện cần đảm bảo rằng các chương trình/dự án trong Kế hoạch PCTT đã được lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để ưu tiên thực hiện. Sở KH&ĐT, Sở TC có vai trò cân đối, bố trí vốn đầu tư hàng năm theo Luật Ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị khác đóng vai trò là chủ trì hoặc phối hợp thực hiện như đã liệt kê trong Kế hoạch triển khai chi tiết.
a. Trong giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu
· Thực hiện các chương trình/dự án trong Chương V của nội dung giải pháp đã nêu ở trên.

· Thực hiện các chương trình/dự án của ngành mình, địa phương mình có nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai được nêu trong Chương VI.

· Tiến hành thực hiện theo thứ tự ưu tiên theo các năm của kế hoạch.
b. Trong giai đoạn ứng phó

· Rà soát thường xuyên, trước mùa thiên tai 4 tại chỗ chuẩn bị cho giai đoạn ứng phó.

· Tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

· Đối với các ngành: theo dõi thường xuyên, sát sao, liên tục các chỉ đạo của các Bộ/ngành phụ trách trực tiếp theo ngành dọc; phối hợp chỉ huy, thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng ban.
c. Trong giai đoạn khắc phục hậu quả, tái thiết

· Tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

· Tiến hành đánh giá và xác định nhu cầu có liên quan đến ngành, trên địa phương của mình để có báo cáo đề xuất.
· Tiến hành thực hiện việc khắc phục hậu quả, xây dựng và tái thiết có liên quan đến lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

· Thực hiện việc rà soát các chương trình/dự án của địa phương/ngành mình để cập nhật trong kế hoạch.

VIII.3 Rà soát kế hoạch

Cơ quan thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh, Sở NN&PTNT chủ trì đánh giá sơ kết định kỳ hàng năm và 5 năm, rút kinh nghiệm và đề xuất/kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh nội dung, giải pháp, kế hoạch cho phù hợp điều kiện thực tế. Trong các điều kiện thiên tai đặc biệt lớn hoặc tại địa phương đã có những thay đổi đáng kể về phát triển KTXH, dân sinh, hạ tầng cơ sở, Cơ quan thường trực BCH PCTT&TKCN có trách nhiệm tổ chức rà soát và báo cáo kiến nghị UBND cập nhật kế hoạch PCTT.

VIII.4 Theo dõi, đánh giá
Để triển khai kế hoạch PCTT có hiệu quả, việc theo dõi, giám sát và đánh giá trong quá trình thực hiện là cần thiết. Việc theo dõi và đánh giá sẽ được thực hiện qua 3 cấp độ:

i.  Theo dõi đầu ra (cấp độ 1): là cấp độ đầu tiên, đề cập đến việc theo dõi thường xuyên và liên tục quá trình thực hiện các nội dung của kế hoạch.

ii.  Đánh giá kết quả (cấp độ 2): là cấp độ thứ hai, nó liên quan đến việc theo dõi và đánh giá thay đổi hành vi hoặc thay đổi hệ thống, là kết quả có được từ các đầu ra của các hoạt động trong kế hoạch đã được phê duyệt.

iii.  Đánh giá tác động (cấp độ 3): cấp độ thứ ba đề cập đến việc đánh giá các thay đổi hướng đến mục tiêu đã đề ra, đó chính là kết quả từ việc thay đổi hành vi hoặc thay đổi hệ thống do việc thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch tạo nên. Tác động này bao gồm cả tác động đến các nhóm mục tiêu cụ thể cũng như những đóng góp nhằm đạt được mục đích tổng thể đó là tối ưu hóa lợi ích ở các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. 

Với hạn chế về thời gian và kinh phí (chưa được bố trí), các tỉnh được khuyến cáo trước mắt xây dựng khung đánh giá dựa trên các đầu ra cụ thể của các dự án/hoạt động trong Kế hoạch (cấp độ 1), trong đó, Cơ quan thường trực BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh là đơn vị chủ trì thực hiện công tác theo dõi và đánh giá này.

Trong thời gian tiếp theo, tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, cần thiết lên kế hoạch về việc xây dựng khung theo dõi và đánh giá theo đầy đủ cả ba cấp độ nêu trên thông qua việc:

i.  Xây dựng Khung theo dõi và đánh giá (M&E) trong đó phân định rõ vai trò của các bên liên quan

ii.  Xây dựng bộ tiêu chí M&E: Bộ tiêu chí M&E được xây dựng và tham vấn đầy đủ các bên liên quan (địa phương và trung ương)

iii.  Xây dựng CSDL nền: Sở NN&PTNT chủ trì thực hiện hoạt động điều tra và đánh giá hiện trạng, xây dựng CSDL nền phục vụ việc giám sát và đánh giá thực hiện Kế hoạch theo mục tiêu và theo các tiêu chí đã xây dựng.

VIII.5 Kế hoạch PCTT hàng năm
Nội dung kế hoạch PCTT hàng năm được xây dựng và triển khai dựa trên kế hoạch 5 năm và cũng được cơ quan Thường trực trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra căn cứ vào nội dung tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN hàng năm (cả cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh) để điều chỉnh phù hợp. Trong đó:
i. Thực hiện các nội dung phòng ngừa, giảm thiểu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng giải pháp của kế hoạch 5 năm.
ii. Kế hoạch thực hiện giải pháp ứng phó: 

+ Kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy các cấp

+ Rà soát nguồn lực 4 tại chỗ tại các cấp và các ngành 

+ Căn cứ vào nội dung dự báo của cơ quan KTTV để có các giải pháp ứng phó phù hợp đối với từng cấp độ rủi ro thiên tai.

iii. Rà soát kế hoạch thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp, di dời, tái thiết của những năm trước và tiếp tục thực hiện trong năm tiếp theo.
PHẦN III

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

CÁC BẢNG MẪU THU THẬP, LIỆT KÊ CÁC SỐ LIỆU

Bảng 1a. Đánh giá cấp độ bão, ATNĐ chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do bão
	Cấp độ bão chi tiết*
	Mức độ dễ bị tổn thương (DBTT) **

	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	3
	Cấp 8 – 9 
	X
	
	

	4
	…
	
	
	X

	5
	…
	
	
	X


Ghi chú: *: Phạm vi hoạt động của bão lớn nên cấp độ bão chi tiết có thể chung cho toàn huyện, thậm chí cho toàn tỉnh (tại những tỉnh đồng bằng), sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1b. Đánh giá cấp độ lũ, ngập lụt chi tiết và mức độ DBTT
	Lưu vực\ 

Cấp độ rủi ro do lũ
	Sông A
	Sông B
	Sông …

	
	Cấp độ lũ, ngập lụt chi tiết*
	Mức độ dễ bị tổn thương**
	Cấp độ lũ, ngập lụt chi tiết*
	Mức độ dễ bị tổn thương (DBTT)**
	…
	…

	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	
	…
	…
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	Cấp độ 1
	BĐ1
	X
	
	
	BĐ1+1m
	
	X
	
	…
	…
	…
	…

	Cấp độ 2
	BĐ2
	
	X
	
	BĐ2+1m  
	
	
	X
	
	
	
	

	Cấp độ 3
	BĐ3
	
	
	X
	…
	
	
	X
	
	
	
	

	Cấp độ 4
	BĐ3+1m
	
	
	X
	…
	
	
	X
	
	
	
	

	Cấp độ 5
	Trên lũ lịch sử
	
	
	X
	…
	
	
	X
	
	
	
	


Ghi chú: *: Cấp độ lũ, ngập lụt chi tiết được xác định theo cấp độ báo động tại trạm thủy văn gần nhất có điều chỉnh hoặc theo cột thủy chí đã được xác định trong vùng, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1c. Đánh giá cấp độ hạn hán chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do hạn hán
	Chi tiết lượng nước thiếu hụt
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	Lượng mưa tháng so với trung bình nhiều năm và kéo dài trong nhiều tháng*
	Nguồn nước trong sông, trữ trong kênh rạch, hồ ao*
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	50% kéo dài trong 3 tháng
	50%
	
	X
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	
	

	Cấp độ 3
	…
	
	
	
	X

	Cấp độ 4
	…
	
	
	
	X


Ghi chú: *: Được đánh giá khi cột (2): hạn khí tượng và cột (3): hạn thủy văn phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1d. Đánh giá cấp độ nắng nóng chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do nắng nóng
	Chi tiết về mức độ nắng nóng
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	Nhiệt độ cao nhất trong ngày*
	Số ngày kéo dài*
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	39 – 40o

>40o
	5 – 10 ngày

3 – 5 ngày
	
	X
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	
	X

	Cấp độ 3
	…
	
	
	
	X


Ghi chú: *: Được đánh giá tại cột (2) và cột (3) phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1e. Đánh giá cấp độ xâm nhập mặn chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn
	Chi tiết về mức độ nắng nóng
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	Ranh giới độ mặn
	Khoảng cách từ cửa biển vào sâu trong sông
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	4 %O
	25 – 50km
	X
	
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	X
	


Ghi chú: *: Được đánh giá tại cột (2) và cột (3) phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1f. Đánh giá cấp độ lũ quét chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do lũ quét
	Lượng mưa trong 24 giờ chi tiết*
	Tổng lượng mưa cả trận có thể gây ra lũ quét***
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	30-50mm
	70-100mm
	
	X
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	
	X

	Cấp độ 3
	…
	
	
	
	X

	Cấp độ 4
	…
	
	
	
	X


Ghi chú: *: Được đánh giá tại cột (2) và cột (3) phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1g. Đánh giá cấp độ nước dâng chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do nước dâng*
	Chi tiết về nước dâng
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	1 – 2 m
	
	
	

	Cấp độ 2
	2 – 4 m
	X
	
	

	Cấp độ 3
	…
	X
	
	

	Cấp độ 4
	…
	
	X
	

	Cấp độ 5
	…
	
	X
	


Ghi chú: *: Căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1h. Đánh giá cấp độ gió mạnh trên biển chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do gió mạnh
	Cấp độ gió mạnh chi tiết*
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Cấp 6-9
	X
	
	

	2
	…
	
	X
	

	3
	…
	
	X
	


Ghi chú: *: Căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1i. Đánh giá cấp độ mưa lớn chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do mưa lớn
	Chi tiết về lượng mưa
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	Lượng mưa trong 24 giờ
	Số ngày kéo dài
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	200 – 500mm
	1 – 2 ngày
	X
	
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	X
	

	Cấp độ 3
	…
	
	
	X
	


Ghi chú: *: Được đánh giá tại cột (2) và cột (3) phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1j. Đánh giá cấp độ rét hại, sương muối chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do rét hại, sương muối
	Nhiệt độ
	Thời gian kéo dài
	Mức độ dễ bị tổn thương**

	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	8 – 13o

4 – 8o
	Số ngày >10 ngày

5<số ngày<10
	X
	
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	X
	

	Cấp độ 3
	…
	
	
	X
	


Ghi chú: *: Được đánh giá tại cột (2) và cột (3) phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 1k. Đánh giá cấp độ sạt lở, sụt lún đất chi tiết và mức độ DBTT
	Cấp độ rủi ro do sạt lở, sụt lún đất
	Lượng mưa trong 24 giờ chi tiết*
	Số ngày mưa liên tục và một số yếu tố tác động khác
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	200 - 300mm
	2 ngày mưa liên tục

Độ dốc >25o

Đặc điểm địa chất
	
	X
	

	Cấp độ 2
	…
	
	
	
	X


Ghi chú: *: Được đánh giá tại cột (2) và cột (3) phải xảy ra đồng thời và căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-TTg để xác định cấp độ chi tiết cho phù hợp, sau đó tô màu sẫm để biểu thị cấp độ lớn nhất của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ; **: Đánh giá mức độ DBTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 2. Đánh giá độ lớn của TT xảy ra trong quá khứ và khả năng xảy ra do BĐKH

	Loại hình thiên tai (TT)
	Độ lớn của thiên tai đã xảy ra trong quá khứ
	Độ lớn thiên tai có thể xảy ra

	
	Nhỏ
	Trung bình
	Lớn
	Rất lớn
	Tần suất lặp lại
	Thời gian xuất hiện
	Rất lớn
	Thảm họa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Lũ
	
	
	
	++++
	
	
	
	

	Bão
	
	
	+++
	
	
	
	
	

	Hạn hán
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Xâm nhập mặn
	
	++
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	+++++


Ghi chú: Cột (1) Các mức độ thiên tai tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; cột (2): Chỉ được đánh giá lựa chọn 1 trong các cột từ 2-5 và 8-9; cột (3): Tần suất lặp lại tính theo năm xuất hiện lại và thời gian xuất hiện tháng mấy trong năm.
Bảng 3a. Đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
	Đối tượng
	Đơn vị
	Trung bình thiệt hại hàng năm
	Nguyên nhân do loại thiên tai nào gây ra (xác định độ lớn)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Con người
	Người chết/mất tích
	Người
	
	Do lũ (BĐ2)

	
	Người bị thương
	Người
	
	Bão (cấp 10)

	Nhà ở
	Sập, cuốn trôi
	Cái
	
	

	
	Bị hư hỏng
	Cái
	
	

	Sinh kế
	Mất thu nhập hoặc công cụ lao động
	Triệu đồng
	
	

	Nông nghiệp
	Cây lương thực
	Ha
	
	

	
	Hoa quả
	Triệu đồng
	
	

	
	Cây công nghiệp
	Triệu đồng
	
	

	Lâm nghiệp
	Rừng phòng hộ
	Ha
	
	

	
	Rừng đặc dụng
	Ha
	
	

	
	Rừng sản xuất
	Ha
	
	

	Chăn nuôi
	Gia cầm
	Triệu đồng
	
	

	
	Gia súc
	Triệu đồng
	
	

	Thủy sản
	Nuôi trồng
	Triệu đồng
	
	

	
	Đánh bắt
	Triệu đồng
	
	

	Tiểu thủ công nghiệp
	Khu công nghiệp sản xuất, lắp ghép
	Triệu đồng
	
	

	
	Khu công nghiệp khai khoáng
	Triệu đồng
	
	

	Thương mại
	Làng nghề
	Triệu đồng
	
	

	
	Buôn bán nhỏ
	Triệu đồng
	
	

	Du lịch
	Tại chỗ
	Triệu đồng
	
	

	Môi trường
	Đất, nước*
	Ha
	
	

	
	Sinh thái
	Triệu đồng
	
	

	Thiên tai, thủy lợi
	Hồ chứa
	Triệu đồng
	
	

	
	Đê/kè
	Triệu đồng
	
	

	
	Trạm bơm
	Triệu đồng
	
	

	
	Kênh mương
	Triệu đồng
	
	

	
	Cống
	Triệu đồng
	
	

	Xây dựng
	Trụ sở/cơ quan
	Triệu đồng
	
	

	
	Công trình công cộng
	Triệu đồng
	
	

	Giao thông
	Đường bộ
	Triệu đồng
	
	

	
	Đường sắt
	Triệu đồng
	
	

	
	Đường thủy
	Triệu đồng
	
	

	
	Hàng không
	Triệu đồng
	
	

	Năng lượng/viễn thông
	Hồ thủy điện
	Triệu đồng
	
	

	
	Hệ thống điện
	Triệu đồng
	
	

	
	Hệ thống thông tin, viễn thông
	Triệu đồng
	
	

	Môi trường/ nước sạch
	Công trình cấp nước 
	Triệu đồng
	
	

	
	Công trình tiêu thoát nước
	Triệu đồng
	
	

	
	Công trình xử lý môi trường
	Triệu đồng
	
	


Ghi chú: *: Môi trường đất, nước bị ô nhiễm do thiên tai, ví dụ: diện tích đất bị nhiễm mặn sau thiên tai xâm nhập mặn, …

Bảng 3b. Đánh giá thiệt hại đối với đô thị, dân cư tập trung
	Đối tượng
	Đơn vị


	Trung bình thiệt hại hàng năm
	Nguyên nhân do loại thiên tai nào gây ra (xác định độ lớn)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Con người - dân sinh
	Số người chết
	Người
	
	Bão (cấp 11)

	
	Số người bị thương
	Người
	
	

	
	Nhà bị sập
	Cái
	
	

	
	Nhà bị hỏng
	Cái
	
	

	Kinh tế - xã hội
	Nông nghiệp
	Triệu đồng
	
	

	
	Tiểu thủ công nghiệp
	Triệu đồng
	
	

	
	Thương mại
	Triệu đồng
	
	

	
	Du lịch
	Triệu đồng
	
	

	
	Khác
	Triệu đồng
	
	

	Cơ sở hạ tầng
	Giao thông
	Triệu đồng
	
	

	
	Năng lượng
	Triệu đồng
	
	

	
	Viễn thông
	Triệu đồng
	
	

	
	Xây dựng
	Triệu đồng
	
	

	
	Thủy lợi
	Triệu đồng
	
	

	
	Cấp thoát nước
	Triệu đồng
	
	

	
	Môi trường
	Triệu đồng
	
	

	
	Cơ sở hạ tầng khác
	Triệu đồng
	
	


Bảng 3c. Đặc điểm dân cư
	Tỉ lệ dân tộc

(liệt kê các dân tộc)
	Lao động
	Già yếu
	Trẻ em
	Khuyết tật
	Neo đơn, bệnh hiểm nghèo
	Tổng dân số

	Dân tộc A (%)
	Dân tộc B (%)
	…
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3d. Đặc điểm dân sinh
	Tổng số hộ
	Dân sinh
	Nhà ở*

	
	Số hộ nghèo
	Số hộ làm nông nghiệp
	Số hộ có điện
	Số hộ có TV/ radio
	Số hộ có điện thoại
	Số hộ có internet
	Nhà kiên cố
	Nhà bán kiến cố
	Nhà thiếu kiên cố
	Nhà đơn sơ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: *: Nhà ở được xếp theo tiêu chuẩn 3 bền chắc: cột, tường và mái. Nếu có đủ 3 kết cấu này làm bằng vật liệu bền chắc là nhà kiên cố, nếu có 2 trong 3 kết cấu là nhà bán kiên cố,… Vật liệu bền chắc được quy định trong văn bản số 1145/BXD-KHCN năm 2015 của Bộ Xây dựng.

Bảng 4a. Danh mục các văn bản hướng dẫn, thi hành pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phòng chống thiên tai
	STT
	Tên văn bản
	Số hiệu, ngày tháng ban hành
	Cơ quan ban hành
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Quyết định ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai 
	QĐ/2016/QĐ- UBND, ngày 5/10/2016
	UBND
	…
	…

	2
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


Bảng 4b. Tổng hợp lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư phòng chống thiên tai trên địa bàn

	Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú*

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Con người
	
	
	

	Ban chỉ huy PCTT
	Người
	
	

	Dân quân 
	Người
	
	

	Thanh niên/xung kích/tình nguyện
	Người
	
	

	…
	
	
	

	2. Phương tiện
	Cái
	
	

	Xe ô tô
	Cái
	
	

	Xuồng cứu hộ
	
	
	

	…
	
	
	

	3. Trang thiết bị
	
	
	

	Áo phao
	Cái
	
	

	Lều bạt
	Cái
	
	

	Máy lọc nước
	
	
	

	… 
	
	
	

	4. Hệ thống liên lạc
	
	
	

	Trạm phát thanh
	Trạm
	
	

	Loa cầm tay
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	5. Vật tư
	
	
	

	Bao tải
	Cái
	
	

	Rọ thép
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	6. Lương thực
	
	
	

	Gạo
	Tấn
	
	

	Mì tôm
	Gói
	
	

	…
	
	
	

	7. Nước sạch
	
	
	

	Thuốc khử trùng Chloramine 
	Cơ số
	
	

	Nước uống
	Lít
	
	

	8. Y tế
	
	
	

	Cơ số thuốc A
	Có số
	
	

	Cơ số thuốc B
	Cơ số
	
	

	…
	
	
	


Ghi chú: *: tình trạng, địa điểm, đơn vị quản lý, … được ghi trong cột này.
Bảng 4c. Kết quả thực hiện chương trình CBDRM – 1002 cho cán bộ PCTT
	Tập huấn, đào tạo
	Diễn tập
	Các nội dung khác

	Số cán bộ
	% cán bộ tham gia
	Số lần tổ chức
	Số cán bộ
	% cán bộ tham gia
	Số lần tổ chức
	Số cán bộ
	% cán bộ tham gia
	Số lần tổ chức

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)


Bảng 4d. Kết quả thực hiện chương trình CBDRM – 1002 cho người dân

	Tập huấn, đào tạo
	Diễn tập
	Các nội dung khác

	Tổng số người
	% số dân
	Số lần tổ chức
	Tổng số người
	% số dân
	Số lần tổ chức
	Tổng số người
	% số dân
	Số lần tổ chức

	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)


Bảng 4e. Công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn
	Tên công trình
	Đơn vị
	Số lượng
	Năng lực
	Kinh phí bố trí để duy tu, bảo dưỡng hàng năm 

(triệu đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Nơi tránh trú tập trung*
	Nhà
	
	Chứa được bao nhiêu người
	

	Hồ chứa thủy lợi
	Cái
	
	M3
	

	Đê điều**
	Km
	
	Theo phân cấp đê
	

	Trạm bơm tưới
	Cái
	
	Tưới được bao nhiêu ha
	

	Trạm bơm tiêu
	Cái
	
	Tiêu được bao nhiêu ha
	

	Kênh mương
	Km
	
	
	

	Hệ thống cảnh báo
	Cái
	
	Cảnh báo được bao nhiêu người
	

	Công trình cấp nước sạch
	Công trình
	
	Cấp cho bao nhiêu người
	

	Diện tích rừng ngập mặn
	Ha 
	
	
	

	Diện tích rừng đầu nguồn
	Ha
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú: *: Nơi tránh trú tập trung là nơi an toàn để sơ tán người dân khi có thiên tai bao gồm: trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, …; đê điều bao gồm cả đê sông và đê biển (nếu có)
Bảng 4f. Nguồn kinh phí bố trí để lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong các ngành* trung bình hàng năm trong giai đoạn 10 năm gần đây
	Ngành,

Lĩnh vực
	Kinh phí sự nghiệp trung bình hàng năm
	Kinh phí đầu tư trung bình hàng năm

	
	
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách cấp trên
	ODA

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Nông nghiệp
	
	
	
	

	Thủy lợi
	
	
	
	

	Xây dựng
	
	
	
	

	Giao thông
	
	
	
	

	Công thương
	
	
	
	

	Tài nguyên và MT
	
	
	
	

	Thông tin, truyền thông
	
	
	
	

	Du lịch
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 5. Năng lực phòng chống thiên tai
	Các loại hình thiên tai*
	Năng lực phòng chống thiên tai (PCTT)**

	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bão
	
	
	X

	Lũ, ngập lụt
	
	X
	

	…
	…
	…
	…


Ghi chú:*: tương ứng với từng loại hình thiên tai trong Bảng 1a đến 1k ở trên và có thể chi tiết hơn đến cấp độ (ví dụ: Bão cấp độ 3, cấp độ 4 và 5). **: Đánh giá năng lực PCTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu.
Bảng 6. Bảng tổng hợp đánh giá năng lực và mức độ dễ bị tổn thương của một đối tượng nằm trong các nhóm được đánh giá (mỗi 1 đối tượng có 1 bảng đánh giá)
	Các loại hình thiên tai*
	Tình trạng dễ bị tổn thương do thiên tai (-)**
	Năng lực phòng chống thiên tai (+)***

	
	
	Thấp

 (+)
	Trung bình (++)
	Cao 

(+++)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bão
	Thấp (-) 
	0
	+
	++

	
	Trung bình (--)
	-
	0
	+

	
	Cao (---)
	--
	-
	0

	Lũ, ngập lụt
	Thấp (-) 
	
	
	

	
	Trung bình (--)
	
	
	

	
	Cao (---)
	
	
	

	…
	Thấp (-) 
	
	
	

	
	Trung bình (--)
	
	
	

	
	Cao (---)
	
	
	


Ghi chú:*: tương ứng với từng loại hình thiên tai trong Bảng 1a đến 1k ở trên và có thể chi tiết hơn đến cấp độ (ví dụ: Bão cấp độ 3, cấp độ 4 và 5). **: Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của từng loại đối tượng được lấy từ các Bảng 1a đến 1k (có thể không phân theo cấp độ) tương ứng với từng loại hình thiên tai; ***: Đánh giá năng lực PCTT của từng đối tượng trong nhóm con người, dân sinh; nhóm ngành KTXH chủ yếu; và nhóm công trình CSHT thiết yếu. Có 5 trường hợp tương ứng với 5 giá trị từ -2 đến +2 biểu thị mức độ rủi ro của 1 loại hình thiên tai là thảm họa, rất lớn, lớn, trung bình và nhỏ tương ứng với giá trị -2, -1, 0, +1 và +2.

Bảng 7a. Cấp độ rủi ro thiên tai tác động đến con người và dân sinh (mỗi một loại hình thiên tai cho 1 bảng đánh giá)*
	Tác động đến
	Cấp độ rủi ro thiên tai của (bão, lũ, ngập lụt, …)** 



	
	Nhỏ
	Trung bình
	Lớn
	Rất lớn
	Thảm họa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Con người
	
	
	X
	
	

	Nhà ở
	
	X
	
	
	

	Sinh kế
	
	
	
	X
	


Ghi chú: *: Tổng hợp kết quả của Bảng 6 cho mỗi một đối tượng thuộc nhóm đánh giá; **: tương ứng với các giá trị trong bảng 6 (-2, -1, 0, +1, +2) sẽ cho ra 1 trong 5 mức độ từ cột 2 đến cột 6.
Bảng 7b. Cấp độ rủi ro thiên tai tác động đến một số ngành kinh tế - xã hội chủ yếu (mỗi một loại hình thiên tai cho 1 bảng đánh giá)*
	Tác động đến các ngành
	Cấp độ rủi ro thiên tai của (bão, lũ, ngập lụt, …)** 



	
	Nhỏ
	Trung bình
	Lớn
	Rất lớn
	Thảm họa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Nông nghiệp
	
	X
	
	
	

	Chăn nuôi
	
	
	X
	
	

	Lâm nghiệp
	X
	
	
	
	

	Thủy sản
	
	
	X
	
	

	Tiểu thủ công nghiệp
	
	X
	
	
	

	Thương mại
	
	X
	
	
	

	Du lịch
	
	X
	
	
	

	Môi trường
	X
	
	
	
	


Ghi chú: *: Tổng hợp kết quả của Bảng 6 cho mỗi một đối tượng thuộc nhóm đánh giá; **: tương ứng với các giá trị trong bảng 6 (-2, -1, 0, +1, +2) sẽ cho ra 1 trong 5 mức độ từ cột 2 đến cột 6.
Bảng 7c. Cấp độ rủi ro thiên tai tác động đến cơ sở hạ tầng thiết yếu (mỗi một loại hình thiên tai cho 1 bảng đánh giá)*
	Tác động đến các ngành
	Cấp độ rủi ro thiên tai của (bão, lũ, ngập lụt, …)** 



	
	Nhỏ
	Trung bình
	Lớn
	Rất lớn
	Thảm họa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Thiên tai
	
	X
	
	
	

	Thủy lợi
	
	X
	
	
	

	Giao thông
	
	
	X
	
	

	Xây dựng
	
	
	X
	
	

	Năng lượng
	
	
	X
	
	

	Viễn thông
	
	
	X
	
	

	Môi trường
	
	X
	
	
	

	Nước sạch
	
	X
	
	
	


Ghi chú: *: Tổng hợp kết quả của Bảng 6 cho mỗi một đối tượng thuộc nhóm đánh giá; **: tương ứng với các giá trị trong bảng 6 (-2, -1, 0, +1, +2) sẽ cho ra 1 trong 5 mức độ từ cột 2 đến cột 6.
Bảng 8a. Phân tích nguyên nhân - hậu quả và biện pháp an toàn về người

	STT
	Loại hình thiên tai gây ra
	Nguyên nhân – hậu quả
	Biện pháp chung
	Biện pháp cụ thể

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh
	- Hoạt động trên biển, ở lại tàu thuyền neo đậu gần bờ, các chòi canh khi có bão

- Ở lại nhà không an toàn 

- Gia cố nhà cửa, các công trình trong lúc có gió lớn

- Ra ngoài khi có gió lớn do các vật liệu, cây cối đổ vào người

- Đi lại trong vùng nguy hiểm: gần biển, sông suối khi có gió lớn

- Các tình huống khác
	(1) Củng cố hệ thống chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp

(2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống thiên tai

(3) Tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn

(4) Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo

(5) Nâng cao nhận thức, kiến thức

(6) Tham gia của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội

(7) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông

(8) Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn

(9) Hệ thống đánh giá thiệt hại và nhu cầu nhằm tăng cường nguồn lực từ bên ngoài

(10) Chính sách hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai 

(11) Phát triển hệ thống bảo hiểm phòng chống thiên tai cho người dân

(12) Đảm bảo nguồn lực xây dựng, sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai (biện pháp giảm thiểu)

(13) Đảm bảo nguồn lực về tài chính để thực hiện phòng ngừa, phục hồi và tái thiết


	- Hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

- Sơ tán người dân ở các khu nuôi trồng thủy sản, khu vực trũng thấp ven biển, nhà tạm đến nơi tránh trú an toàn

- Ra lệnh cấm biển, ngừng các hoạt động du lịch, trường học, … hoạt động dã ngoại khác

- Hướng dẫn gia cố, chằng chống nhà cửa, tổ chức sơ tán (địa điểm, thời gian, phương tiện, …)

- Các chính sách về hỗ trợ xây dựng nhà an toàn phòng chống bão, hướng dẫn xây dựng nhà an toàn

- Tăng cường xử phạt hành chính khi không theo hiệu lệnh của các cơ quan chức năng: di dời, cấm biển, …

- Các tiêu chuẩn an toàn các công trình cơ sở hạ tầng chống bão

- Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường sau bão



	2
	Lũ, ngập lụt, nước dâng  
	- Ở các vùng trũng, thấp, ven sông, ven suối, ven biển

- Ở lại nhà không đảm bảo an toàn trong thời gian có lũ

- Đi qua các ngầm, tràn

- Các hoạt động kinh tế, vui chơi giải trí trên sông, suối, vùng ngập sâu khi có lũ

- Đi lại trong vùng nguy hiểm: gần sông, suối, hồ ao, thác nước khi nước lớn, …

- Tham gia giao thông thủy, giao thông bộ qua khu vực có lũ

- Các tình huống khác
	
	- Sơ tán người dân ở các khu vực trũng thấp, ven sông suối, nhà tạm đến nơi tránh trú an toàn

- Ra lệnh cấm các hoạt động du lịch, trường học, … qua các sông suối, khu vực đang có lũ

- Đảm bảo quy trình vận hành hồ chứa xả lũ đảm bảo an toàn cho hạ du và công trình hồ

- Tăng cường hệ thống đê sông, đê biển, các công trình phòng chống lũ khác: hồ chứa có dung tích phòng lũ, trạm bơm tiêu, tuyến đường vượt lũ, ..

- Nâng cao tiêu chuẩn cốt xây dựng, hướng dẫn xây dựng nhà an toàn

- Khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ

- Các công trình cơ sở hạ tầng không làm gia tăng hay trầm trọng hơn về lũ, lụt

- Xây dựng các bản đồ rủi ro lũ lụt hạ du các hồ chứa, vùng ngập lụt, ven sông, ven biển ứng với các kịch bản lũ lụt khác nhau; được sử dụng hiệu quả tại địa phương

- Tăng cường hệ thống cảnh báo khu vực nguy hiểm

	3
	Sạt lở đất, lũ quét
	- Ở các vùng có nguy cơ xảy ra cao về lũ quét, sạt lở đất (ven suối, ven sông, ven biển), khu vực có nguy cao về sạt lở, sụt lún

- Tham gia các hoạt động, đi lại trong vùng có nguy cơ cao

- Các tình huống khác


	
	- Sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ hay bị sạt lở, khu vực ven suối có nguy cơ lũ quét đến nơi tránh trú an toàn

- Ra lệnh cấm các hoạt động du lịch, trường học, … qua khu vực đang hay có nguy cơ sạt lở

- Xây dựng bản đồ phân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được sử dụng hiệu quả tại địa phương

- Hướng dẫn xây dựng nhà an toàn

- Quy hoạch, di dời ra khỏi vùng có nguy cơ cao

- Tăng cường các biện pháp công trình: cảnh báo, quan trắc, tường chắn, hệ thống thoát nước ngầm, …

- Tăng cường biện pháp trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển

- Chính sách đảm bảo sinh kế bền vững, bảo vệ rừng

	4
	Hạn hán, xâm nhập mặn
	- Thiếu nước sinh hoạt

- Tác động gián tiếp từ việc thiếu nước thực, sinh kế, ..
	
	- Các biện pháp dự trữ nước ngọt: bể trữ, giếng, ..

- Đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch 

- Khai thác nguồn nước khác

- Cơ chế, chính sách bền vững

	5
	Nắng nóng, rét hại
	- Không đảm bảo điều kiện phòng chống: nhà ở, quần áo và các biện pháp phòng chống khác
	
	- Cho học sinh nghỉ học khi không đảm bảo điều kiện trường lớp và nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao không có lợi cho sức khỏe 

- Cơ chế, chính sách bền vững

- Hướng dẫn xây dựng nhà ở an toàn chống nóng, rét hại

	6
	Lốc, sét
	- Ở nhà không đủ điều kiện an toàn

- Hoạt động, đi lại khi có lốc, sét, mưa đá
	
	- Hệ thống quan trắc, cảnh báo

- Hướng dẫn người dân không ra ngoài khi có nguy cơ lốc, sét, mưa đá

- Hướng dẫn xây dựng nhà an toàn


Bảng 8b. Phân tích nguyên nhân - hậu quả và biện pháp đảm bảo phát triển KTXH
	Các ngành
	Lĩnh vực
	Nguyên nhân – hậu quả
	Biện pháp chung
	Biện pháp cụ thể

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Nông nghiệp
	Cây lương thực, rau quả
	- Thiệt hại do hầu hết các loại hình thiên tai gây ra

- Mất mùa hoặc giảm năng suất và chất lượng sản phẩm 
	(1) Củng cố hệ thống chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp

(2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phòng chống thiên tai

(3) Tăng cường phương tiện, trang thiết bị trong quá trình ứng phó thiên tai

(4) Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo

(5) Nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân, cán bộ

(6) Tham gia của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội

(7) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông

(8) Hệ thống đánh giá thiệt hại và nhu cầu nhằm tăng cường nguồn lực từ bên ngoài

(9) Chính sách hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai đảm bảo phục hồi sản xuất, kinh doanh liên tục 

(10) Phát triển hệ thống bảo hiểm phòng chống thiên tai cho các ngành

(11) Đảm bảo nguồn lực tài chính để lồng ghép phòng chống thiên tai trong các ngành (giảm thiểu, phòng ngừa, phục hồi, tái thiết)

(12) Đảm bảo nguồn lực xây dựng, sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai (giảm thiểu) 

 (13) Ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
	- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

- Nghiên cứu loại cây chống chịu với thiên tai

- Thu hoạch sớm giảm thiểu thiệt hại

- Các biện pháp kỹ thuật khác: quy hoạch nhà kính, nhà lưới, …

	
	Cây công nghiệp
	- Thiệt hại do bão, hạn hán

- Mất mùa hoặc giảm năng suất và chất lượng sản phẩm
	
	- Lựa chọn loại cây phù hợp với đặc thù thiên tai từng vùng miền

- Triển khai các biện pháp tưới tiết kiệm nước

	
	Lâm nghiệp
	- Thiệt hại do bão, hạn hán, năng nóng

- Ảnh hưởng tăng trưởng của rừng, bị phá hủy hoặc cháy rừng
	
	- Tăng cường nguồn lực 4 tại chỗ trong xử lý cháy rừng do hạn hán, nắng nóng

- Cơ chế chính sách phát triển và bảo vệ rừng

- Xây dựng bản đồ rủi ro do nắng nóng và hạn hán phòng chống cháy rừng

	
	Chăn nuôi
	- Thiệt hại do phần lớn các loại hình thiên tai gây ra

- Làm chết, dịch bệnh làm giảm số lượng, chất lượng đàn
	
	- Các biện pháp đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cầm khi có thiên tai: lũ lụt, rét hại, nắng nóng, …: thức ăn, chuồng trại, các biện pháp kỹ thuật khác

	
	Thủy sản
	- Thiệt hại do bão, lũ, ngập lụt

- Làm chết, dịch bệnh hoặc mất mùa do công trình nuôi bị phá hủy

- Không khai thác đánh bắt được do thời gian nghỉ tránh thiên tai
	
	- Lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, và thông tin quản lý tàu cá

- Tổ chức thành các tổ đội hỗ trợ trên biển

- Phát triển hậu cần nghề cá

- Quy hoạch, xây dựng khu neo đậu tàu thuyền an toàn

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác thủy sản

- Thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế về phát triển thủy sản bền vững

- Kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn khi khai thác, nuôi trồng thủy sản

- Quy hoạch, phát triển khu nuôi trồng tập trung đảm bảo an toàn trước thiên tai

- Thu hoạch sớm khi nhận được thông tin cảnh báo của thiên tai

	
	Làng nghề
	- Thiệt hại do hầu hết các loại hình thiên tai gây ra

- Đình trệ sản xuất hoặc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; bị cuốn trôi, hỏng sản phẩm
	
	- Tổ chức thành các hợp tác xã để chia sẻ thông tin về thiên tai

- Biện pháp đảm bảo an toàn các sản phẩm sản xuất khi có thiên tai

- Phát triển hệ thống cung cấp nguyên liệu và thu mua sản phẩm đảm bảo kinh doanh liên tục

	Công nghiệp, thương mại
	Sản xuất, lắp ráp
	- Thiệt hại do bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

- Đình trệ sản xuất; sản phẩm kém chất lượng, chi phí tăng
	
	- Tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng nhà xưởng chống bão, lũ, ngập lụt

- Đảm bảo an toàn cháy nổ khi thiên tai xảy ra

- Đảm bảo các biện pháp an toàn khác phục vụ kinh doanh liên tục

	
	Thương mại
	- Thiệt hại do hầu hết các loại hình thiên tai gây ra

- Lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng gây tác động đến hoạt động kinh doanh
	
	- Biện pháp phòng chống thiên tai đảm bảo kinh doanh liên tục

-  Sử dụng các bản tin dự báo thiên tai dài hạn để có các biện pháp kinh doanh phù hợp

	Du lịch
	
	- Thiệt hại do hầu hết các loại hình thiên tai gây ra

- Không thực hiện được các tour đến vùng xảy ra thiên tai

- Gia tăng rủi ro cho khách hàng, kế hoạch bị hủy
	
	- Theo dõi, đặt hàng với các cơ quan dự báo để được cung cấp các thông tin về thời tiết

- Đảm bảo điều kiện an toàn cho người và tài sản của khách du lịch 

	Tài nguyên, Môi trường
	
	- Thiệt hại do hầu hết các loại hình thiên tai gây ra

- Suy kiệt môi trường

- Gia tăng thêm độ lớn của thiên tai
	
	- Quản lý, khai thác tài nguyên không làm gia tăng hay trầm trọng hơn của thiên tai (khai thác cát, sử dụng nước, …)

- Biện pháp đảm bảo môi trường trong và sau thiên tai

- Phát triển hệ thống quan trắc, đo đạc, giám sát khí tượng, thủy văn, hải văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo

- Hệ thống bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất

- Tính toán, cảnh báo sóng thần cho các khu vực có nguy cơ cao

- Quy trình vận hành liên hồ chứa đảm bảo phòng chống lũ cho hạ du và an toàn công trình

- Thực hiện chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu


Bảng 8c. Phân tích nguyên nhân - hậu quả và biện pháp an toàn cơ sở hạ tầng
	Các ngành
	Lĩnh vực
	Nguyên nhân – hậu quả
	Biện pháp chung
	Biên pháp cụ thể

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Thiên tai, Thủy lợi
	Hồ chứa
	- Xói lở, sạt lở do mưa, lũ lớn, lũ quét, …

- Vỡ đập, vỡ đê, sập cống do lũ lớn

- Hạn hán làm hệ thống bơm tưới không hiệu quả
	(1) Củng cố hệ thống chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp

(2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phòng chống thiên tai

(3) Tăng cường phương tiện, trang thiết bị trong quá trình ứng sự cố công trình

(4) Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo

(5) Nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân, cán bộ

(6) Tham gia của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội

(7) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông

(8) Hệ thống đánh giá thiệt hại và nhu cầu nhằm tăng cường nguồn lực từ bên ngoài

(9) Phát triển hệ thống bảo hiểm phòng chống thiên tai cho các công trình

(10) Đảm bảo nguồn lực tài chính để lồng ghép phòng chống thiên tai trong các ngành (phòng ngừa, giảm thiểu, phục hồi và tái thiết)

(11) Đảm bảo nguồn lực xây dựng, sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai (giảm thiểu) 

 (12) Ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
	- Quản lý, vận hành hồ chứa theo quy trình đã được các cơ quan chức năng ban hành

- Lên các phương án xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn hồ chứa (KTTV, công trình đập, thủy công, hạ lưu đập, tràn, …)

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn hạ du khi xả lũ

- Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du ứng với các kịch bản xả lũ và vỡ đập

	
	Đê/kè
	
	
	- Lên các phương án xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra ứng với các cấp báo động khác nhau

- Biện pháp xử lý giờ đầu huy động nguồn lực 4 tại chỗ

- Vận hành công trình cống dưới đê đảm bảo an toàn

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn hệ thống đê điều (quan sát, thiết bị giám sát, ảnh vệ tinh, máy bay không người lái)

- Phân cấp quản lý đê kiểu mẫu, dựa vào cộng đồng

- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiến tiến xử lý các sự cố công trình do thiên tai gây ra kết hợp với kiến thức bản địa, vật liệu địa phương, chi phí thấp

- Trồng cây chắn sóng, chống xói lở

	
	Trạm bơm
	
	
	- Đảm bảo vận hành an toàn công trình trạm bơm theo quy trình khi có thiên tai

- Kiểm tra hệ thống kênh dẫn, bể hút, công trình xả, máy bơm, hệ thống điện đủ đảm bảo điều kiện an toàn công trình trong quá trình phòng chống thiên tai

- Lên các phương án xử lý an toàn khi có sự cố công trình

	
	Kênh mương
	
	
	- Kiểm tra xói lở, thấm, các sự cố khác trong quá trình vận hành 

	
	Cống
	
	
	- Quản lý vận hành theo quy trình đảm bảo an toàn

- Kiếm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời các sự cố rò rỉ, mạch đùn sủi, … để xử lý kịp thời

- Biện pháp “bịt khẩu” khi cống không đảm bảo an toàn vận hành

	Xây dựng
	Trụ sở/cơ quan
	- Bị ảnh hưởng của bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, sụt lún, động đất, sóng thần 

- Sập đổ, phá hủy, hư hỏng do thiên tai gây ra

- Gây nguy hiểm đến người dân và khu vực xung quanh
	
	- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, vận hành công trình

- Có biện pháp gia cố an toàn, hoặc chủ động làm sập đổ, ngừng hoạt động trước khi có thiên tai

- Có phương án xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra

	
	Công trình công cộng
	
	
	

	Giao thông
	Đường bộ
	- Bị ảnh hưởng của bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún, lốc, sét, động đất, sóng thần

- Bị phá hủy, hư hỏng, xuống cấp khi có mưa, lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, …

- Công trình nhà ga, sân bay bị hư hỏng như công trình xây dựng ở trên 
	
	- Đảm bảo cao trình, hệ thống tiêu thoát và các điều kiện kỹ thuật an toàn khác khi sử dụng

- Phòng chống sạt lở 2 bên đường và xói lở tanuy âm

- Sử dụng các vật liệu làm đường phù hợp với các điều kiện thiên tai của từng địa phương: nóng, ngập nước, dòng chảy lũ, …

- Hệ thống cầu trên đường, cống qua đường, cao trình đường không làm gia tăng nguy cơ lũ, úng ngập trong khu vực

	
	Đường sắt
	
	
	- Biện pháp an toàn và phương án xử lý kịp thời chống xói lở do mưa, lũ, …

- Kết hợp với hệ thống cống gom nước để không làm gia tăng lũ, chênh lệch mực nước giữa 2 bên

	
	Đường thủy
	
	
	- Biện pháp an toàn đường thủy khi có thiên tai: dừng không hoạt động, đưa vào chỗ neo đậu an toàn

- Vận tải thủy không làm gia tăng xói lở hệ thống đê điều

- Các công trình chỉnh trị kết hợp công trình bảo vệ đê điều

	
	Đường hàng không
	
	
	- Công trình nhà ga sân bay giống công trình xây dựng

- Công trình đường băng tính toán để tránh ngập lụt.

	Năng lượng
	Hồ thủy điện
	Nguy cơ mất an toàn khi vận hành công trình
	
	Cũng giống như các hồ chứa thủy lợi đề cập ở trên

	
	Mạng lưới truyền tải điện
	- Bị ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sụt lún, lốc, sét

- Bị gãy đổ, cháy nổ, gián đoạn hệ thống cung cấp điện
	
	- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng hệ thống

- Huy động nguồn lực để phục hồi, có phương án xử lý sự cố công trình khi thiên tai gây ra

- Đảm bảo an toàn khi công trình gặp sự cố

	Thông tin, truyền thông
	Hệ thống thông tin, truyền thông, viễn thông 
	- Bị ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sụt lún, lốc, sét

- Bị gãy đổ, cháy nổ, gián đoạn hệ thống thông tin
	
	- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng hệ thống

- Huy động nguồn lực để phục hồi, có phương án xử lý sự cố công trình đảm bảo hệ thông thông tin không bị gián đoạn

	Môi trường
	Công trình xử lý môi trường
	- Do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sụt lún

- Bị phá hủy, hỏng, gián đoạn xử lý môi trường
	
	- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng hệ thống xử lý

- Huy động nguồn lực để phục hồi, có phương án xử lý sự cố môi trường khi công trình không hoạt động

	Cấp/

thoát

nước
	Công trình cấp nước
	- Do lũ, ngập lụt, mưa lớn 

- Bị phá hủy, hỏng, gián đoạn việc cấp nước, tiêu thoát nước đô thị làm trầm trọng hơn ngập lụt
	
	- Phương án đảm bảo hệ thống hoạt động trong suốt quá trình diễn ra thiên tai

- Thông tin, truyền thông sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh nguồn nước ngay trước, trong và sau thiên tai

	
	Công trình tiêu nước đô thị
	
	
	- Xây dựng và vận hành công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Có phương án khi hệ thống tiêu, trạm bơm gặp sự cố, đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước làm việc liên tục

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo các nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông qua hệ thống thoát nước mất an toàn


Bảng 9a. Các nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A. Biện pháp phi công trình

	I. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách

	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh
	Thành lập môt tổ chức quản lý nhà nước cao nhất tại địa phương chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai và TKCN
	- Danh sách thành viên Ban

- Giao nhiệm vụ cho Ban
	UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan
	
	
	

	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh
	Giao trách nhiệm của cá nhân và đơn vị ngành phụ trách trong công tác phòng chống thiên tai
	- Huy động tối đa nguồn lực của các cơ quan, tổ chức liên quan trong toàn xã hội

- Trách nhiệm của toàn xã hội

- Giảm thiểu thiệt hại về người và KTXH trên toàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan
	
	
	

	Thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai và Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ
	Thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
	Để chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai bao gồm các hỗ trợ về phòng ngừa, ứng phó và cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai
	UBND tỉnh
	Sở NN & PTNT
	Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/Thị xã/ Thành phố
	
	
	

	Chính sách hỗ trợ phục hồi sau thiên tai
	Rà sóa chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống thiên tai
	Các hộ nghèo được hỗ trợ tiền mặt và vay vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở chống bão, lũ

Các tỉnh chủ động bố trí kinh phí thực hiện
	UBND
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan 
	
	
	

	Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
	Thực hiện Nghị định 02/2017/NĐ- CP
	Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai
	Chính phủ
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	

	Chính sách bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai
	Chương trình thí điểm (2011-2013) bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg 
	Đánh giá chương trình thực hiện tại địa phương để triển khai tiếp theo nhằm chia sẻ các rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai
	UBND
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	

	Chính sách hỗ trợ di dời, sắp xếp bố trí lại dân cư 
	Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ- TTg ngày 21/11/ 2012 về phê duyệt chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, Đặc biệt khó khăn, Biên gới, Hải đảo, Di cư tự do, Khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020
	Các tỉnh rà soát và bố trí kinh phí của tỉnh với sự hỗ trợ của TƯ để thực hiện 
	UBND
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 9b. Các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường năng lực

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A. Biện pháp phi công trình

	II. Kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường năng lực quản lý thiên tai

	Kiện toàn tổ chức, bộ máy chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Củng cố bộ máy chỉ huy PCTT và TKCN các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo năng lực hoạt động có hiệu quả
	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ huy
	UBND các cấp
	Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp (Văn phòng thường trực đặt tại Chi cục Thủy lợi – Sở NN & PTNT)
	Các cơ quan, đơn vị có các thành viên tham gia Ban chỉ huy
	
	
	

	Thực hiện Đề án 1002
	Phấn đấu đạt các mục tiêu của Đề án
	Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ về quản lý thiên tai cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai
	UBND
	Sở NN & PTNT
	Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện
	
	
	

	Tăng cường nguồn lực cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống thiên tai
	Đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ
	- Thành lập một cơ quan chuyên trách PCTT cấp tỉnh và cán bộ chuyên trách ở cấp dưới

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cán bộ làm công tác PCTT
	UBND
	Sở NN & PTNT
	Sở Tài chính, Sở KH ĐT
	
	
	

	Đầu tư trang thiết bị cho Văn phòng BCH PCTT và TKCN các cấp
	Có điều kiện tốt hơn để tham mưu cho Ban chỉ huy thực hiện nhiệm vụ với diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai
	Bao gồm: Trụ sở làm việc, trang thiết bị họp trực tuyến, trang thiết bị văn phòng, phương tiện (ô tô), vật tư, trang thiết bị (đảm bảo nguồn lực 4 tại chỗ)
	UBND
	Sở NN & PTNT
	Sở Tài chính, Sở KH ĐT
	
	
	

	Tăng cường năng lực và trang thiết bị cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn
	Đảm bảo tính chuyên nghiệp đáp ứng hoạt động cứu hộ, cứu nạn
	- Nâng cao năng lực của lực lượng nòng cốt và sự phối hợp với các tổ chức liên quan

- Mua sắm các trang thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ
	UBND
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC
	
	
	

	Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN
	Đảm bảo thông suốt trong quá trình ứng phó thiên tai của Ban chỉ huy các cấp
	- Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc tại Văn phòng Ban chỉ huy các cấp

- Đảm bào thông tin trên các phương tiện truyền thông, internet được liên tục
	UBND
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở ngành liên quan và UBND các huyện
	
	
	

	Cơ chế phối hợp giữa cơ quan Ban chỉ huy với các Tổ chức chính trị, xã hội


	Xây dựng một xã hội phòng chống thiên tai bao gổm cả các tổ chức: UB Mặt trận, Thanh niên, Phụ nữ, Chữ thập đỏ, …tham gia phòng chống thiên tai
	- Thực hiện Đề án 1002

- Tham gia trong quá trình ứng phó thiên tai

- Kêu gọi, quản lý, thực hiện chương trình hỗ trợ, vận động của các tổ chức trong và ngoài nước
	Ban Chỉ huy PCTT
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các Tổ chức
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 9c. Các nội dung liên quan đến các kế hoạch, quy hoạch

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện và nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A. Biện pháp phi công trình

	III. Lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch

	Kế hoạch Phòng chống thiên tai 5 năm và thực hiện hàng năm 
	Giảm thiểu được thiệt hại về người, KTXH và cơ sở hạ tầng
	- Đưa ra các biện pháp phòng chống thiên

- Xác định các nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan

- Nâng cao nhận thức của cả hệ thống PCTT 
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, xã
	
	
	

	Kế hoạch Ứng phó với biến đổi khí hậu
	Giảm thiểu tác động của BĐKH
	- Đưa ra các biện pháp ứng phó và giảm thiểu BĐKH

- Xác định các nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng 
	UBND
	Sở TN & MT
	Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, xã
	
	
	

	Kế hoạch Tìm kiếm cứu nạn
	Cùng với cơ quan Ban chỉ huy giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế
	- Xác định các nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan

- Bổ sung các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn
	UBND
	Ban chỉ huy PCTT và KCN
	Các sở, ngành có thành viên Ban chỉ huy và các huyện
	
	
	

	Lập, rà soát bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai
	Xác định các vị trí rủi ro để đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp
	- Bản đồ nguy cơ rủi ro do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, …

- Xác định các vùng có nguy cơ tổn thương cao, các đối tượng dễ bị tổn thương để có giải pháp
	UBND
	Sở TN & MT,

Sở NN&PTNT
	Các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, xã
	
	
	

	Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch thủy lợi
	Phòng chống nguy cơ lũ, lụt, chống hạn
	- Đề xuất các biện pháp phi công trình và công trình áp dụng trong vùng ngập lũ, vùng ảnh hưởng của lũ, hạn hán

- Căn cứ để lập các quy hoạch đê sông
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Sở ngành liên quan, UBND các huyện
	
	
	

	Quy hoạch hệ thống đê sông, đê biển
	Phòng chống nguy cơ lũ lụt từ sông và ngập lụt khu vực ven biển
	- Đảm bảo an toàn khu vực được bảo vệ nằm trong lưu vực sông hoặc vùng trũng ven biển

- Đảm bảo cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế an toàn trong khu vực 
	Chính phủ, Bộ NN & PTNT
	Sở NN&PTNT
	Sở ngành liên quan, UBND các huyện
	
	
	

	Rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất
	Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất gắn với phòng chống thiên tai
	- Xác định quy hoạch sử dụng đất của các ngành và tác động của thiên tai trong quá trình sử dụng, phát triển

- Có các biện pháp phòng chống phù hợp cho các ngành
	UBND
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở ngành liên quan, UBND các huyện
	
	
	

	Rà soát, bổ sung quy hoạch  cơ sở hạ tầng một số ngành nằm trong khu vực ảnh hưởng của thiên tai
	Giảm thiểu tác động của thiên tai đến các ngành trong việc đầu tư xây dựng mới cũng như quản lý vận hành
	- Đánh giá tác động của thiên tai để xác định vị trí, quy mô, … công trình phù hợp và có giải pháp giảm thiểu tác động

- Quy hoạch xây dựng, giao thông, thủy lợi, … lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai
	UBND
	Sở NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông, Xây dựng, Công thương,  Thông tin truyền thông, … (tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng nào)
	Sở ngành liên quan, UBND các huyện
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 9d. Các nội dung liên quan đến năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A. Biện pháp phi công trình

	IV. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh

	Đầu tư nâng cấp cơ quan khí tượng thủy văn
	Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo của Đài KTTV khu vực và Trung tâm KTTV tỉnh
	- Hiện đại hóa và bổ sung mạng lưới quan trắc về khí tượng – thủy văn

- Cảnh báo có độ tin cậy cao hơn về mưa, lũ, …

- Dự báo thời gian dài về hạn hán, nguồn nước, …

- Phát triển cơ sở dữ liệu quan trắc và tra cứu hiệu quả các bản tin dự báo

- Bổ sung các trang thiết bị, máy móc, các phần mềm và nhân lực chất lượng cao cho Đài khu vực và Đài tỉnh
	Bộ TNMT
	Đài KTTV tỉnh
	Đài KTTV Khu vực
	
	
	

	Thực hiện xã hội hóa các dịch vụ khí tượng thủy văn
	Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống thiên tai
	- Lắp đặt bổ sung các trạm đo KTTV tại các khu vực có nhu cầu để chia sẻ thông tin dữ liệu

- Đầu tư một số trạm đo, quan trắc, giám sát riêng biệt: mặn, sạt lở đất, sét, …

- Chia sẻ, cung cấp các thông tin dự báo với các đơn vị chuyên môn để phục vụ công tác điều hành quản lý đặc biệt điều hành hồ chứa, liên hồ chứa, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất
	UBND
	Đài KTTV tỉnh
	Đài KTTV Khu vực
	
	
	

	Tăng cường các bản tin dự báo phục vụ phát triển KTXH phòng chống thiên tai
	Giảm chi phí đầu tư và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
	- Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ các ngành

- Lồng ghép PCTT, điều kiện bất lợi về KTTV với phát triển KTXH
	UBND
	Đài KTTV tỉnh
	Đài KTTV Khu vực
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 9e. Các nội dung liên quan đến Đề án 1002 - Nâng cao nhận thức cộng đồng

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện và nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A. Biện pháp phi công trình

	V. Nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống thiên tai cho cộng đồng

	Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	Nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho cán bộ và người dân phòng tránh và giảm thiểu rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng
	- Lập kế hoạch thực hiện Đề án

- Phê duyệt đội ngũ TOT cấp tỉnh

- Đào tạo đội ngũ TOT cấp dưới

- Thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã và tiến hành đánh giá, xây dựng kế hoạch PCTT cho xã

- Đưa nội dung PCTT lồng ghép vào chương trình của các cấp học

- Tổ chức các hoạt động liên quan khác

- Xây dựng các dự án quy mô nhỏ ở cấp cộng đồng  
	UBND
	Sở NN&PTNT
	UBND các huyện, xã, các cơ quan liên quan
	
	
	

	Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thiên tai thông qua hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh
	Nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
	- Xây dựng các chương trình truyền thông để đưa lên sóng phát thanh, vào các trường học, …

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh và chủ động đối phó với thiên tai

- Mua sắm, lắp đặt hệ thống truyền thông cấp xã
	UBND
	Đài Phát thanh và Truyền hình 
	Các cơ quan liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 9f. Các nội dung liên quan đến trồng rừng và bảo vệ rừng

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện và nguồn vồn

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A. Biện pháp phi công trình

	VI. Chương trình trồng và bảo vệ rừng

	Trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển
	Bảo vệ dân cư, chắn gió, giảm áp lực bão đối với đất liền
	- Tiến hành trồng mới rừng tại khu vực có khả năng trồng được

- Quản lý khu vực đã được trồng rừng kết hợp bảo vệ sinh thái đảm bảo bền vững
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Trồng rừng đầu nguồn
	Bảo vệ đất, chống xói lở, tăng cường hệ sinh thảo, môi trường
	- Khoanh vùng, xác định rừng bảo vệ, khai thác, lập dữ liệu quản lý

- Trồng mới, bổ sung diện tích rừng theo quy hoạch
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở , ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Bảo vệ rừng
	Phòng tránh thiệt hại giảm diện tích rừng  do thiên tai 
	- Lên phương án, chuẩn bị 4 tại chỗ phòng chống cháy rừng

- Quản lý, khai thác, bảo vệ rừng hợp lý
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 10. Các nội dung liên quan đến biện pháp công trình phòng chống thiên tai

	Hoạt động
	Mục tiêu
	Nội dung mong đợi
	Cơ quan ra Quyết định
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện và nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	…

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	B. Biện pháp công trình

	I. Đầu tư, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai, công trình thủy lợi

	Xây dựng, củng cố, nâng cấp hồ chứa thủy lợi
	Giảm lượng lũ cho hạ du kết hợp đa mục tiêu
	- Sử dụng để chống lũ cho hạ du vào mùa lũ

- Đảm bảo lượng nước sinh hoạt, phát triển KTXH cho hạ du mùa kiệt

- Vận hành hồ chứa theo quy trình đã được cơ quan chức năng ban hành
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	

	Xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống đê, kè
	Phòng chống lũ sông và các tác động từ biển; phòng chống xói lở, xâm thực
	- Thực hiện chương trình nâng cấp đê sông, đê biển đã được phê duyệt

- Tiến hành quản lý hệ thống đê an toàn

- Phương án xử lý sự cố đê điều theo phương châm giờ đầu, 4 tại chỗ
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Hệ thống trạm bơm, kênh, cống
	Phòng tránh, giảm thiểu thiệt hai do lũ lụt, hạn hán gây ra
	- Xây dựng, nâng cấp hệ thống đảm bảo phòng chống thiên tai

- Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống

- Lên phương án xử lý sự cố, chuẩn bị 4 tại chỗ
	UBND
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Hệ thống cảnh báo
	Thông báo cho người dân phòng tránh, giảm thiểu thiệt hai do thiên tai gây ra
	- Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo thiên tai


	UBND
	Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Ban Quản lý hồ chứa
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Công trình tường, kè, thoát nước mưa
	Phòng tránh, giảm thiểu thiệt hai do lũ quét, sạt lở đất
	- Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

- Xây dựng hệ thống tường kè, thoát nước khu vực đông dân cư, công trình hạ tầng quan trọng để chống sạt lở đất
	UBND
	Sở NN&PTNT, Sở TNMT
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	II. Đầu tư, nâng cấp công trình xây dựng có xem xét đến phòng chống thiên tai
	
	

	Xây dựng, nâng cấp nhà ở phòng chống thiên tai cho các hộ nghèo
	Đảm bảo các tiêu chuẩn phòng chống thiên tai như bão, lũ, lụt
	- Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai của các công trình xây dựng

- Hướng dẫn mô hình, mẫu nhà trong  các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà khác do các tổ chức, cá nhân trong địa bàn thực hiện

- Quy hoạch, bố trí vị trí xây dựng nhà ở an toàn

- Hỗ trợ về tài chính, các chính sách khác cho người dân 
	UBND
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã, các tổ chức chính trị, xã hội
	
	
	

	Chương trình tái định cư, sắp xếp lại nơi ở mới
	Đảm bảo an toàn cho khu dân cư sống trong vùng có nguy cơ rủi ro cao của thiên tai đến chỗ ở mới và thuận lợi trong sinh kế
	- Quy hoạch, bố trí vị trí xây dựng nhà ở an toàn

- Hỗ trợ về tài chính, các chính sách khác cho người dân: Quyết định số 1776/QĐ- TTg ngày 21/11/ 2012 về phê duyệt chương trình Bố trí dân cư vùng thiên tai 

- Đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân và các nhu cầu dịch vụ tối thiểu cho người dân
	UBND
	Sở NN & PTNT, Sở XD
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Trụ sở, cơ quan, các công trình công cộng xây dựng đảm bảo an toàn trước thiên tai và kết hợp làm nơi tránh trú an toàn
	Đảm bảo điều kiện an toàn cho người dân trong vùng tránh trú khi có thiên tai xảy ra
	- Điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn xây dựng an toàn trước thiên tai

- Kết hợp đa mục tiêu sử dụng có công năng tránh trú an toàn cho cộng đồng và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu khi có thiên tai lớn xảy ra

- Có phương án để xử lý sự cố công trình khi có thiên tai gây ra
	UBND
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	III. Đầu tư, nâng cấp công trình giao thông kết hợp phòng chống thiên tai
	
	

	Xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông kết hợp phòng chống thiên tai
	Đảm bảo điều kiện đi lại an toàn và cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra
	- Nâng cao tần suất thiết kế chống lũ và các tiêu chuẩn khác của hệ thống đường giao đảm bảo an toàn trước thiên tai

- Nâng cao trình đường đủ để kết hợp với đường di tản, vượt lũ an toàn cũng như cứu hộ, cứu nạn cho khu dân cư vùng lũ

- Hệ thống đường kết hợp cầu giao thông bố trí các khẩu độ và vị trí cống, cầu phù hợp không làm gia tăng lũ

- Hệ thống tường, kè chống sạt lở; hệ thống biển báo khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở
	UBND
	Sở Giao thông
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	Hệ thống giao thông thủy nội địa lồng ghép phòng chống thiên tai
	Đảm bảo an toàn và kết hợp phòng chống thiên tai
	- Đảm bảo giao thông thủy kết hợp cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ

- Công trình đường thủy không làm gia tăng rủi ro mà còn kết hợp chỉnh trị, an toàn cho hệ thống đê điều
	UBND
	Sở Giao thông
	Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	
	
	

	IV. Công trình hạ tầng cấp, thoát nước
	
	

	Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt có tính đến yếu tố phòng chống thiên tai
	Cấp nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu tăng cao khi xảy ra hạn hán
	- Tính toán nhu cầu thực tế  lượng nước cần và khả năng của nguồn nước trong điều kiện bình thường để có phương án thiếu nước sạch khi hạn hán

- Đối với khu vực nông thôn chưa có hệ thống cấp nước tập trung phải xem xét trữ lượng nước ngọt (nước mặt và nước ngầm) và có phương án cung cấp đủ nước sạch cho người dân khi xảy ra thiên tai
	UBND
	Sở NN & PTNT, Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	

	Chương trình chống ngập cho thành phố, đô thị, khu tập trung dân cư, khu công nghiệp, kinh tế, chính trị
	Nâng cao khả năng tiêu thoát chống úng ngập cho khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu kinh tế, chính trị
	- Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm chống ngập cho khu vực

- Xây dựng hệ thống tiêu thoát trong nội đô kết hợp hệ thống kênh tiêu, trạm bơm

- Bố trí không gian công cộng có năng lực trữ nước mưa

- Hệ thống đê, cống kết hợp chống lũ, triều cường

- Quy hoạch, bố trí khu vực tránh rủi ro cao của các loại hình thiên tai như: lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, …
	UBND
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	

	V. Công trình neo đậu tàu thuyền tránh trú bão
	
	

	Xây dựng các khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú thiên tai
	Đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền các loại tránh trú an toàn khi có bão trên biển
	- Lựa chọn vị trí quy hoạch, xây dựng kiên cố đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi vào tránh trú

- Xác định số lượng, công suất tàu, thời gian di chuyển, sắp xếp, bố trí, … để có các phương án quản lý hợp lý

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo tại khu neo đậu để người dân biết, chủ động phòng tránh
	UBND
	Sở NN & PTNT
	Các sở, ngành liên quan
	
	
	

	VI. Công trình hồ thủy điện
	
	

	Rà soát, điều chỉnh mục tiêu của các công trình hồ thủy điện
	Tham gia phòng chống thiên tai cho hạ du
	- Điều chỉnh mục tiêu và quy trình hồ chứa thủy điện để hài hòa với mục tiêu phòng chống lũ cho hạ du

- Xây dựng bản đồ ngập lụt cho hạ du ứng với các kịch bản xả lũ của hồ chứa

- Lắp đặt hệ thống báo động, cảnh báo cho người dân hạ du
	UBND
	Sở Công thương
	Các sở, ngành liên quan 
	
	
	

	VII. Công trình đo đạc, giám sát, cảnh báo sớm
	
	

	Lắp đặt bổ sung các công trình đo đạc KTTV, giám sát và cảnh báo thiên tai – hệ thống dùng riêng trên địa bàn tỉnh
	Dự báo và cảnh báo sớm
	- Bổ sung các trạm đo mưa, đo mực nước trên các lưu vực trên địa bàn tỉnh

- Lắp đặt hệ thống giám sát, cảnh báo tại các các công trình bị tác động hay có tác động đến thiên tai: hồ chứa, đê điều, …


	UBND
	Sở Tài nguyên và MT

Chủ các hồ chứa


	Các sở, ngành liên quan 
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 11. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai
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Bảng 12. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (tham khảo)
	STT
	Chức vụ

Cơ quan
	Nhiệm vụ của các thành viên và cơ quan, sở, ngành, tổ chức liên quan

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN
	Phụ trách chung trong điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai

	2
	Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN
	Trực tiếp điều phối, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phân công, chức năng nhiệm vụ theo quy định

	3
	Văn phòng Ban chỉ huy (Chi cục Thủy lợi)
	- Tổ chức trực ban, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, thiên tai

- Tham mưu xử lý các tình huống khẩn cấp ứng phó thiên tai

- Theo dõi, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn  công trình thủy lợi, thủy điện

- Trực tiếp nhận và xử lý các thông tin, công điện, báo cáo từ Trung ương và từ Ban chỉ huy gửi các địa phương trong tỉnh

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến, họp điều hành ứng phó, khắc phục, hỗ trợ giữa Trung ương với Ban chỉ huy tỉnh và với các địa phương trong tỉnh

- Tham mưu khắc phục hậu quả thiên tai

	4
	Các Văn phòng Tỉnh ủy, UBND 
	- Tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quá trình ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

	5
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Ban chỉ huy

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT trong lĩnh vực nông nghiệp

- Tham mưu khắc phục hậu quả thiên tai trong các lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp

	6
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh
	- Tham gia công tác sơ tán, di dời, chuẩn bị phòng tránh, giảm thiểu thiên tai

- Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông và đất liền

- Báo cáo cấp trên điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn

- Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai

	7
	Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
	- Tham gia công tác sơ tán, di dời, chuẩn bị phòng tránh, giảm thiểu thiên tai

- Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, hải đảo, tuyến biên giới

- Chỉ huy công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, an toàn các hoạt động trên biển khi có thiên tai

- Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai

	8
	Công an tỉnh,

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh
	- Tham gia công tác sơ tán, di dời, chuẩn bị phòng tránh, giảm thiểu thiên tai

- Tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, tái thiết

- Đảm bảo an ninh, trật tự xã hôi, an toàn giao thông

	9
	Sở Giao thông vận tải
	- Đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và các công trình giao thông

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực giao thông

	10
	Sở Xây dựng
	- Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng, chú ý các công trình đang xây dựng dở dang

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực xây dựng

	11
	Sở Công thương
	- Đảm bảo ổn định thị trường, dự trữ, cung cấp đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng bị thiên tai, đặc biệt các vùng bị chia cắt, cô lập

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện,   các khu vực công nghiệp

- Đảm bảo an toàn mạng lưới điện và duy trì nguồn điện phục vụ công tác phòng chống thiên tai

	12
	Sở Y tế
	- Chỉ huy công tác y tế, đảm bảo nhân lực và thuốc men phục vụ công tác PCTT 

- Tổ chức khử trùng đảm bảo môi trường sau thiên tai

	13
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

- Xử lý sự cố môi trường do thiên tai gây ra

	14
	Sở Khoa học và Công nghệ
	- Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai

	15
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi thiên tai xảy ra

	16
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	- Cứu trợ xã hội, cứu đói kịp thời cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt vùng bị chia cắt

	17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đối với ngành

	18
	Sở Ngoại vụ
	- Tham mưu báo cáo Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Trung ương về hỗ trợ an toàn cho tàu thuyền tránh trú bão an toàn tại các nước 

	19
	Sở Kế hoạch đầu tư
	- Tham mưu cân đối ngân sách để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

	20
	Sở Tài chính
	- Đảm bảo kế hoạch kinh phí cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

	21
	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 
	- Đảm bảo đưa các bản tin dự báo, cảnh báo, các công điện chỉ đạo về ứng phó thiên tai lên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh

- Cập nhật các thông tin, hình ảnh về chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban, các sở Ban ngành và  tình hình ứng phó, thiệt hại thiên tai tại các vùng bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh

	22
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- Đảm bảo thông tin liên lạc qua hệ thống viễn thông được thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo PCTT

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của ngành viễn thông

	23
	Đài KTTV tỉnh (vùng nếu đóng trên địa bàn tỉnh)
	- Dự báo, cảnh bảo diễn biến tình hình thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh

- Cung cấp các thông tin, dữ liệu, kết quả tính toán dự báo lũ, điều hành hồ chứa, … có liên quan phục vụ công tác điều hành của Ban chỉ huy

	24
	Giám đốc các công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi, hồ chứa thủy lợi, thủy điện 
	- Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa khi vận hành

- Vận hành công trình thủy lợi, hồ theo quy trình vận hành được các cơ quan chức năng phê duyệt đảm bảo an toàn cho hạ du

- Chuẩn bị 4 tại chỗ, lên phương án xử lý các sự cố có liên quan trong quá trình quản lý, vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa

	25
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	- Chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hàng cứu trợ 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phân bổ hàng cứu trợ kịp thời đến các địa phương bị ảnh hưởng

	26
	Cả Tổ chức chính trị, xã hội: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nông dân, 
	- Tham gia, hỗ trợ các lực lượng tại địa phương chuẩn bị ứng phó, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, đánh giá thiệt hại, nhu cầu, khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường sau thiên tai

- Kêu gọi hỗ trợ nhân đạo, tham gia phân bổ hàng cứu trợ

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng

	…
	…
	…


Bảng 13a. Tổng hợp lực nguồn lực của ngành Nông nghiệp

	Phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Phương tiện, thiết bị, máy móc các loại
	
	
	

	Xe ô tô các loại
	Cái
	
	

	Liệt kê các loại máy xúc, đào, cẩu, …
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	2. Trang bị
	
	
	

	Áo phao
	Cái
	
	

	Lều bạt
	Cái
	
	

	Máy lọc nước
	
	
	

	… 
	
	
	

	3. Vật tư
	
	
	

	Bao tải
	Cái
	
	

	Rọ thép
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	4. Nước sạch
	
	
	

	Thuốc khử trùng Chloramine 
	Cơ số
	
	

	Nước uống
	Lít
	
	


Bảng 13b. Tổng hợp lực nguồn lực của ngành Xây dựng, Giao thông

	Phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Phương tiện, thiết bị, máy móc các loại
	
	
	

	Xe ô tô các loại
	Cái
	
	

	Liệt kê các loại máy xúc, đào, cẩu, …
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	2. Hệ thống liên lạc
	
	
	

	Bộ đàm
	Cái
	
	

	Loa cầm tay
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	3. Vật tư
	
	
	

	Bao tải
	Cái
	
	

	Rọ thép
	Cái
	
	

	…
	
	
	


Bảng 13c. Tổng hợp lực nguồn lực của ngành Công thương

	Phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Phương tiện, thiết bị, máy móc các loại
	
	
	

	Xe ô tô các loại
	Cái
	
	

	Liệt kê các loại máy xúc, đào, cẩu, …
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	2. Trang bị
	
	
	

	Áo phao
	Cái
	
	

	Lều bạt
	Cái
	
	

	Máy lọc nước
	
	
	

	… 
	
	
	

	3. Hệ thống liên lạc
	
	
	

	Bộ đàm
	Cái
	
	

	Loa cầm tay
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	4. Lương thực chống đói
	
	
	

	Gạo
	Tấn
	
	

	Mì tôm
	Gói
	
	

	…
	
	
	


Bảng 13d. Tổng hợp lực nguồn lực của ngành Y tế

	Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Con người 
	
	
	

	Bác sỹ, Y sỹ
	Người
	
	

	 Y tá, …
	Người
	
	

	2. Phương tiện
	
	
	

	Xe ô tô các loại
	Cái
	
	

	  …
	Cái
	
	

	3. Trang thiết bị y tế
	
	
	

	Lều bạt, trại
	Cái
	
	

	Máy móc, thiết bị y tế
	Cái
	
	

	… 
	
	
	

	4. Hệ thống liên lạc
	
	
	

	Bộ đàm
	Cái
	
	

	Loa cầm tay
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	5. Nước sạch
	
	
	

	Thuốc khử trùng Chloramine 
	Cơ số
	
	

	Nước uống
	Lít
	
	

	6. Thuốc
	
	
	

	Cơ số thuốc A
	Có số
	
	

	Cơ số thuốc B
	Cơ số
	
	

	…
	
	
	


Bảng 13e. Tổng hợp nguồn lực của các tổ chức chính trị, xã hội

	Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Con người
	
	
	

	Cán bộ
	Người
	
	

	Tình nguyện viên 
	Người
	
	

	…
	
	
	

	2. Trang thiết bị
	
	
	

	Áo phao
	Cái
	
	

	Lều bạt
	Cái
	
	

	Máy lọc nước
	
	
	

	… 
	
	
	

	3. Hệ thống liên lạc
	
	
	

	Loa cầm tay
	Cái
	
	

	Bộ đàm
	Cái
	
	

	…
	
	
	


Bảng 13f. Tổng hợp nguồn lực của cơ quan cứu hộ, cứu nạn

	Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Con người
	
	
	

	Lực lượng chuyên nghiệp
	Người
	
	

	Dân quân tự vệ
	Người
	
	

	…
	
	
	

	2. Phương tiện
	Cái
	
	

	Xe ô tô
	Cái
	
	

	Xuồng cứu hộ
	
	
	

	…
	
	
	

	3. Trang thiết bị
	
	
	

	Áo phao
	Cái
	
	

	Lều bạt
	Cái
	
	

	Máy lọc nước
	
	
	

	… 
	
	
	

	4. Hệ thống liên lạc
	
	
	

	Bộ đàm
	Trạm
	
	

	Loa cầm tay
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	5. Vật tư
	
	
	

	Bao tải
	Cái
	
	

	Rọ thép
	Cái
	
	

	…
	
	
	

	6. Lương thực chống đói
	
	
	

	Lương khô
	Hộp
	
	

	…
	
	
	

	7. Nước sạch
	
	
	

	Thuốc khử trùng Chloramine 
	Cơ số
	
	

	Nước uống
	Lít
	
	

	8. Y tế
	
	
	

	Cơ số thuốc A
	Cơ số
	
	

	Cơ số thuốc B
	Cơ số
	
	

	…
	
	
	


Bảng 14a. Nhiệm vụ ứng phó với từng cấp độ rủi ro của bão, ATNĐ
	Thiên tai, cấp độ
	Vị trí
	Nhiệm vụ
	Cơ quan tham mưu, tổng hợp
	Cơ quan thực hiện, phối hợp
	Cơ quan, cá nhân ký ban hành

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bão: cấp độ 3, 4
	Vào biển Đông hoặc bắt đầu hình thành ở biển Đông
	Ban hành công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức liên quan phòng tránh, ứng phó
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND các huyện, xã, các ngành liên quan
	Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

	
	
	Thống kê số người các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phong tỉnh, UBND các huyện, xã ven biển
	

	
	
	Hướng dẫn các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
	Hải đội, Đài Bộ đội biên phòng, UBND các huyện, xã ven biển
	

	
	
	Hướng dẫn, đôn đốc người dân chằng chống nhà cửa, phát dọn cây cối, thu hoạch mùa màng, nuôi trồng thủy sản,...
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn
	

	
	
	Lên phương án sơ tán dân
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND các huyện, xã các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn
	

	
	
	Sẵn sàng nguồn lực 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND huyện, xã, các ngành liên quan
	

	
	
	Lên phương án cứu hộ, cứu nạn
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Sở PCCC, Sở Y tế, các huyện, xã 
	

	
	
	Thực hiện các phương án bảo vệ an toàn các công trình xây dựng, giao thông, viễn thông, điện lực, dầu khí, hầm lò, khu công nghiệp, công trình công cộng (trường học, bệnh viện, nhà ga), đặc biệt các công trình đang xây dựng dang dở, công trình xuống cấp, công trình xung yếu
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND cấp huyện, xã, các Sở, ngành liên quan, các chủ công trình
	

	
	
	Thực hiện các phương án bảo vệ an toàn công trình hồ, đập: xả nước để đón lũ, vận hành theo quy trình, sẵn sàng nguồn lực xử lý sự cố
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Đài KTTV tỉnh, Sở NN & PTNT, EVN, UBND cấp huyện, xã, các chủ công trình
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Thực hiện các phương án chống lũ: an toàn hệ thống đê điều, bơm tiêu nước đệm, …
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Sở NN & PTNT, UBND cấp huyện, xã, các chủ công trình
	

	
	
	Cảnh báo về thiên tai và thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn ứng phó trên các phương tiện truyền thông 
	Đài truyền hình, truyền thanh tỉnh
	Các Đài truyền hình, truyền thanh địa phương, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, xã
	

	
	
	Đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương chuẩn bị phương án ứng phó theo phân công
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	
	Vào gần bờ và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp
	Tiếp nhận và xử lý các công điện, chỉ đạo của Trung ương; lập bộ phận chỉ đạo tiền phương
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các thành viên Ban chỉ huy
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Lập bộ phận chỉ đạo tiền phương tại vùng có nguy cơ bão đổ bộ
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các thành viên Ban chỉ huy, Lãnh đạo các huyện/ thị xã/thành phố
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị ứng phó; Hoãn tất cả các họp chưa cần thiết
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, xã
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Ra lệnh cấm biển 
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phong tỉnh, UBND các huyện, xã ven biển
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Ra lệnh Nghỉ học đối với các Trường trên địa bàn
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, xã
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu an toàn
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phong tỉnh, UBND các huyện, xã ven biển
	

	
	
	Sơ tán người dân ở những vùng xung yếu, những hộ có nhà ở yếu, tạm bợ, chòi canh NTTS, lều, trại, trên các tàu, thuyền, bè, địa điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng trũng, thấp … đến nơi tránh trú an toàn
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phong tỉnh, UBND các huyện, xã ven biển
	

	
	
	Đảm bảo hậu cần cho người dân tại các địa điểm tránh trú
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND các huyện, xã
	

	
	
	Thu dọn lồng bè nuôi trồng thủy sản
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phong tỉnh, UBND các huyện, xã ven biển
	

	
	
	Tổ chức lực lượng ứng cứu, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Sở PCCC, các huyện, xã 
	

	
	
	Bố trí lực lượng, phân luồng, hướng dẫn giao thông, tổ chức canh trực các địa điểm nguy hiểm
	Công an tỉnh
	Công an các huyện, xã
	

	
	
	Sẵn sàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết để cứu trợ, đặc biệt vùng có khả năng bị chia cắt
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các Sở, ngành, tổ chức thực hiện theo phân công và chức năng, nhiệm vụ
	

	Bão: cấp độ 5
	
	Triển khai các nội dung như trên căn cứ vào thời gian, địa điểm ảnh hưởng của bão
	
	
	

	
	
	Thực hiện phương án ứng phó thảm họa
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đã và đang thực hiện hiệu quả tại địa phương
Bảng 14b. Nhiệm vụ ứng phó với từng cấp độ rủi ro của lũ, ngập lụt

	Thiên tai, cấp độ
	Vị trí bị ảnh hưởng
	Nhiệm vụ
	Cơ quan tham mưu, tổng hợp
	Cơ quan thực hiện, phối hợp
	Cơ quan, cá nhân ký ban hành

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Lũ cấp độ 1
	Xác định vùng bị ảnh hưởng dựa vào hướng dẫn đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt
	Ban hành công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng, đơn vị, tổ chức có liên quan phòng tránh, ứng phó
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND các huyện, xã, các ngành liên quan
	Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

	
	
	Hướng dẫn, đôn đốc người dân sơ tán, di dời lương thực, động vật, vật dùng, … đến vị trí an toàn
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn
	

	
	
	Sẵn sàng nguồn lực 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND huyện, xã, các ngành liên quan
	

	
	
	Lên phương án cứu hộ, cứu nạn
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Sở PCCC, Sở Y tế, các huyện, xã 
	

	
	
	Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn nhân dân qua lại tại các khu vực bị ngập lụt; cắm các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm
	Công an tỉnh
	UBND, Công an các huyện, xã
	

	
	
	Thực hiện các phương án bảo vệ an toàn công trình hồ, đập: xả nước để đón lũ, vận hành theo quy trình, sẵn sàng nguồn lực xử lý sự cố
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Đài KTTV tỉnh, Sở NN & PTNT, EVN, UBND cấp huyện, xã, các chủ công trình
	Lãnh đạo Ban chỉ huy

	
	
	Thực hiện các phương án chống lũ: an toàn hệ thống đê điều, bơm tiêu nước đệm, …
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Sở NN & PTNT, UBND cấp huyện, xã, các chủ công trình
	

	
	
	Cảnh báo về thiên tai và thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn ứng phó trên các phương tiện truyền thông 
	Đài truyền hình, truyền thanh tỉnh
	Các Đài truyền hình, truyền thanh địa phương, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, xã
	

	
	
	Cấm tất cả các phương tiện thủy nội địa lưu thông trên sông, suối trừ các phương tiện làm nhiệm vụ PCTT và TKCN
	
	
	

	
	
	Đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương chuẩn bị phương án ứng phó theo phân công
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	Lũ cấp độ 2
	Vùng và mức độ bị ảnh hưởng rủi ro lũ, ngập lụt lớn hơn cấp độ 1 
	Các nhiệm vụ như đối với cấp độ 1, vùng ảnh hưởng sẽ rộng hơn, khu vực cấp độ rủi ro 1 tăng lên cấp độ rủi ro 2
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các địa phương vùng bị ảnh hưởng, các sở ngành, tổ chức có liên quan
	

	
	
	Sơ tán người dân vùng hạ du các hồ chứa trước khi tăng lưu lượng xả lũ đảm bảo an toàn hồ chứa
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn
	

	
	
	Cập nhật thường xuyên các thông tin ứng phó tại các địa phương để có phương án chỉ đạo kịp thời
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các thành viên Ban chỉ huy, các huyện bị ảnh hưởng
	

	Lũ cấp độ 3, 4
	Vùng và mức độ bị ảnh hưởng rủi ro lũ, ngập lụt ở mức độ lũ lịch sử và trên lịch sử
	Các nhiệm vụ như đối với cấp độ 2
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND cấp huyện, xã, các sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, … trên toàn tỉnh
	

	
	
	Huy động nguồn lực toàn tỉnh để ứng phó
	Văn phòng Ban chỉ huy
	UBND cấp huyện, xã, các sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, … trên toàn tỉnh
	

	
	
	Đề xuất hỗ trợ từ Trung ương
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các thành viên Ban chỉ huy, sở ngành và tổ chức liên quan
	

	Lũ cấp độ 5
	Cấp độ thảm họa có phạm vi ảnh hưởng trên toàn tỉnh, khu vực
	Triển khai các nội dung như cấp độ 3, 4
	Văn phòng Ban chỉ huy
	Các thành viên Ban chỉ huy, sở ngành và tổ chức, chính quyền các địa phương trên toàn tỉnh
	

	
	
	Thực hiện phương án ứng phó thảm họa
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đã và đang thực hiện hiệu quả tại địa phương
Bảng 14c. Nhiệm vụ ứng phó với từng cấp độ rủi ro của lũ quét, sạt lở đất
	Thiên tai, cấp độ
	Trạng thái
	Nhiệm vụ
	Cơ quan tham mưu, tổng hợp
	Cơ quan thực hiện, phối hợp
	Cơ quan, cá nhân ký ban hành

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ nhỏ
	Trước khi thiên tai xảy ra
	Ban hành công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ bị lũ quét, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức phòng tránh, ứng phó
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
	UBND các huyện, xã, các ngành liên quan
	Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

	
	
	Hướng dẫn, đôn đốc người dân sơ tán đến vị trí an toàn
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	UBND xã, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn
	

	
	
	Sẵn sàng nguồn lực 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	UBND huyện, xã có nguy cơ
	

	
	
	Lên phương án cứu hộ, cứu nạn
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	UBND huyện, xã có nguy cơ
	

	
	
	Thực hiện các phương án bảo vệ an toàn công trình hồ, đập, các công trình xây dựng, giao thông khu vực bị ảnh hưởng
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	UBND huyện, xã, các chủ công trình, Sở ngành liên quan
	

	
	
	Cảnh báo về thiên tai và thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn ứng phó trên các phương tiện truyền thông, kể các các biện pháp đơn giản như: kẻng, trống, truyền miệng, …
	Đài truyền hình, truyền thanh tỉnh
	Các Đài truyền hình, truyền thanh địa phương, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, xã
	

	
	
	Lên phương án đảm bảo giao thông được thông suốt
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
	Sở Giao thông, UBND huyện, xã
	

	
	
	Đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương chuẩn bị phương án ứng phó theo phân công
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	
	Khi thiên tai đã xảy ra
	Huy động nguồn lực tại chỗ để cứu hộ, cứu nạn; sơ cấp cứu người bị thương và kịp thời chuyển lên các bệnh viện gần nhất
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	UBND huyện, xã 
	

	
	
	Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn nhân dân qua lại tại các khu vực bị sạt lở, lũ quét; cắm các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện 
	UBND huyện, xã 
	

	
	
	Cắm mốc, theo dõi, giám sát các vị trí sạt lở để có cảnh báo kịp thời
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện 
	UBND huyện, xã 
	

	
	
	Tổ chức tham hỏi, động viên gia đình có người gặp nạn
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện 
	UBND huyện, xã 
	

	Cấp độ rủi ro lớn hơn
	Trước khi xảy ra thiên tai
	Các nội dung thực hiện giống như trên nhưng phạm vi, độ lớn và mức độ thiệt hại sẽ lớn hơn. Do đó cần huy động nguồn lực của cấp huyện và tỉnh
	
	
	

	
	Khi xảy ra thiên tai
	Các nội dung thực hiện giống như trên
	
	
	

	
	
	Huy động toàn bộ nguồn lực của tỉnh để thực hiện các biện pháp ứng phó
	
	
	

	
	
	Báo cáo Trung ương hỗ trợ khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương
	
	
	


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đã và đang thực hiện hiệu quả tại địa phương

Bảng 14d. Nhiệm vụ ứng phó với từng cấp độ rủi ro của hạn hán

	Thiên tai, cấp độ
	Nhiệm vụ
	Cơ quan tham mưu, tổng hợp
	Cơ quan thực hiện, phối hợp
	Cơ quan, cá nhân ký ban hành

	(1)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cấp độ 1
	Ban hành công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ hạn hán, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức phòng tránh, ứng phó
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
	UBND các huyện, xã, các ngành liên quan
	Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

	
	Tăng cường công tác quan trắc độ mặn, mực nước trên các sông, kênh; theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước; vận hành cống lấy nước phù hợp
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	Chi cục Thủy lợi, Công ty khai thác CTTL, UBND huyện, xã
	

	
	Tổ chức công tác thủy lợi nội đồng: nạo vét kênh mương, duy tu bảo dưỡng các tuyến đê bao, bờ bao, các biện pháp trữ, tích nước
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	UBND huyện, xã có nguy cơ
	

	
	Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí, ngân sách dự phòng để thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	Các sở, ngành liên quan, UBND huyện, xã có nguy cơ
	

	
	Ưu tiên cung cấp điện và nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện
	Sở ngành liên quan, UBND huyện, xã
	

	
	Cảnh báo về thiên tai và thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn ứng phó trên các phương tiện truyền thông
	Đài truyền hình, truyền thanh tỉnh
	Các Đài truyền hình, truyền thanh địa phương, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, xã
	

	
	Đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương chuẩn bị phương án ứng phó theo phân công
	Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	Cấp độ 2, 3
	Các nội dung thực hiện giống như trên nhưng phạm vi, độ lớn và mức độ thiệt hại sẽ lớn hơn. Do đó cần huy động nguồn lực của cả tỉnh
	
	
	

	
	Các nội dung thực hiện giống như trên
	
	
	

	
	Huy động toàn bộ nguồn lực của tỉnh để thực hiện các biện pháp ứng phó
	Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	
	Báo cáo Trung ương hỗ trợ khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương
	Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	Cấp độ 4
	Công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh
	Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy

	
	Các nội dung thực hiện giống như trên
	
	
	

	
	Tổ chức tiếp nhận và thực hiện phân bổ hỗ trợ từ bên ngoài cho các địa phương bị thiệt hại
	Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh
	Lãnh đạo, Thành viên Ban chỉ huy
	Trưởng Ban chỉ huy


Lưu ý: các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đã và đang thực hiện hiệu quả tại địa phương
Bảng 15. Lồng ghép các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến con người và sinh kế 

	TT
	Giải pháp
	Ngành, Lĩnh vực
	Các chương trình/ dự án lồng ghép

	
	
	
	Địa phương
	Trung ương

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà an toàn phòng chống thiên tai
	XD, NN &PTNT
	Liệt kê các Quyết định tại địa phương
	Chương trình 135 (đến năm 2010), 134 (2006); Nghị quyết 30a; QĐ hỗ trợ xây dựng nhà an toàn phòng chống thiên tai

	2
	Nâng cao tiêu chuẩn an toàn các công trình cơ sở hạ tầng
	XD, GT, TL, CT, TTTT
	Liệt kê các dự án an toàn hồ chứa; dự án đường giao thông kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn; xây dựng …
	Chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng, giao thông, thủy lợi, …

	3
	Di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ nguy hiểm của thiên tai
	NN & PTNT, XD
	Liệt kê các dự án lồng ghép trong quy hoạch bố trí dân cư tại địa phương
	Quyết định 1776/ 2012/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai; 1548/ 2001/QĐ-TTg, 1998/2010/QĐ- TTg đầu tư tôn nền vượt lũ ĐBSCL

	4
	Nâng cao nhận thức và kiến thức của cán bộ, người dân về an toàn phòng chống thiên tai
	PCTT, các tổ chức liên quan
	Thực hiện chương trình 1002 và lồng ghép trong các chương trình khác tại địa phương
	Chương trình 1002; chương trình nâng cao nhận thức ứng phó với BĐKH

	5
	Chính sách về bảo hiểm liên quan đến phòng chống thiên tai
	TC
	Liệt kê các quyết định thực hiện các chính sách có liên quan tại địa phương
	Bảo hiểm nông nghiệp, …

	6
	Nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai: hồ chứa, đê điều, trạm bơm
	TL, PCTT
	Liệt kê các dự án lồng ghép của lĩnh vực thủy lợi tại địa phương
	Các chương trình nâng cấp đê sông, đê biển, hồ chứa

	7
	Nâng cao trình cốt xây dựng; xây dựng nhà kết hợp phòng chống thiên tai an toàn 
	XD
	Liệt kê các dự án lồng ghép với ngành xây dựng
	

	8
	Khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ 
	NN & PTNT, GT, TNMT
	Liệt kê các dự án lồng ghép với ngành giao thông
	

	9
	Tăng cường biện pháp trồng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn
	NN & PTNT, tổ chức có liên quan
	Liệt kê các dự án lồng ghép với lĩnh vực lâm nghiệp tại địa phương
	Chính sách phát triển, bảo vệ rừng

	10
	Nâng cấp hệ thống trường học
	GD
	Liệt kê các dự án lồng ghép với  ngành giáo dục tại địa phương
	

	11
	Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn
	QP, CA
	Các dự án lồng ghép mua sắm của ngành gắn với an ninh quốc phòng
	

	12
	Đầu tư, tăng cường trang thiết bị thông tin, truyền thông
	TTTT
	Các dự án lồng ghép phát triển ngành
	

	13
	Nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo
	KTTV
	Lồng ghép phục vụ PCTT, phát triển KTXH và an ninh quốc phòng
	

	14
	Đầu tư cơ sở vật chất của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT các cấp
	NN
	Lồng ghép các dự án trong chương trình mục tiêu nông thôn mới; các dự án ODA; tài trợ tự các tổ chức quốc tế
	

	15
	Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh
	GD
	Đưa nội dung PCTT vào các trường phổ thông
	Thực hiện Đề án 1002

	16
	Cơ chế hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương 
	LĐTBXH
	Lồng ghép các chương trình tại địa phương
	

	17
	Hướng dẫn thực hiện lồng ghép
	KHĐT
	Áp dụng cho các ngành liên quan
	Thông tư 05


Ghi chú: NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, XD; xây dựng, GT: giao thông, TNMT: tài nguyên và môi trường, GD: giáo dục, PCTT: phòng chống thiên tai, TC: tài chính, KHĐT, CT: công thương; QP; quốc phòng; CA: công an; TTTT: thông tin, truyền thông, LĐTBXH: Lao động, thương binh, xã hội.
Các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 16. Lồng ghép các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến các ngành kinh tế, xã hội
	Ngành, lĩnh vực
	Giải pháp
	Các chương trình/ dự án lồng ghép

	
	
	Địa phương
	Trung ương

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, nông thôn mới
	Chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất
	Các Quyết định thực hiện tại địa phương
	Nghị định 02/2017 /NĐ-CP, …

	
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
	Các quyết định quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển loại cây trồng phù hợp
	

	
	Thay đổi loại cây trồng chống chịu với thiên tai
	
	Nghiên cứu các loại cây trồng có khả năng chống chịu với mặn, ngập lũ, …

	
	Phát triển nông nghiệp xanh, sạch
	Lồng ghép ứng phó với thiên tai
	

	
	Tưới tiết kiệm nước
	Phát triển các dự án thủy lợi chống hạn
	

	
	Chính sách phát triển, bảo vệ rừng
	Phát triển kinh tế lồng ghép phòng chống thiên tai
	Chính sách phát triển rừng bền vững

	
	Lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thông tin nghề cá
	Phát triển sản lượng đánh bắt lồng ghép với phòng chống thiên tai
	

	
	Quy hoạch xây dựng khu cảng cá kết hợp neo đậu tàu thuyền phòng chống thiên tai
	Liệt kê các dự án tại địa phương
	Quy hoạch xây dựng khu neo đậu tàu, thuyền

	
	Phát triển khu nuôi trồng thủy sản tập trung đảm bảo an toàn trước thiên tai
	Lắp đặt hệ thống giám sát lồng ghép cảnh báo thiên tai
	

	
	Xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiêu chí PCTT
	Các dự án xây dựng nông thôn mới có liên quan đến PCTT tại địa phương
	Chương trình mục tiêu quốc gia

	Công nghiệp, thương mại, du lịch
	Duy trì hệ thống sản xuất, kinh doanh liên tục
	Tạo các chuỗi liên kết, khu vực đảm bảo kinh doanh liên tục phòng chống thiên tai
	Quy hoạch các khu công nghiệp có năng lực phòng chống thiên tai

	
	Nâng cao tiêu chuẩn nhà xưởng có khả năng chống chịu với các hiện tượng cực đoan của thời tiết
	Các quy định kiểm tra, giám sát an toàn trong xây dựng tại địa phương
	Tiêu chuẩn xây dựng

	
	Đảm bảo an toàn công nghiệp khai khoáng trước thiên tai
	Các quy định an toàn phòng chống thiên tai tại địa phương
	Tiêu chuẩn xây dựng

	
	Sử dụng các bản dự báo trung và dài hạn để giảm chi phí kinh doanh, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra
	Các dự án ký kết giữa ngành Công Thương, Du lịch, … với ngành KTTV 
	Cơ chế, chính sách trong thương mại hóa các bản tin dự báo thiên tai

	
	Chương trình nâng cao kiến thức, nhận thức về thiên tai của Cộng đồng doanh nghiệp
	Lồng ghép tại địa phương
	Lồng ghép thực hiện giữa Bộ NN & PTNT với VCCI

	Tài nguyên, môi trường
	Quản lý, khai thác tài nguyên không làm trầm trọng hơn tác động của thiên tai (khai thác cát, sử dụng nước, …)
	Giám sát khai thác cát, các dự án chuyển nước, sử dụng nguồn nước bất hợp lý
	Chính sách, quyết định, chỉ thị thực hiện việc lồng ghép

	
	Phát triển hệ thống đo đạc giám sát KTTV phục vụ phòng chống thiên tai
	Xã hội hóa, tư nhân hóa hệ thống quan trắc để chia sẻ dữ liệu
	Thực hiện việc cấp phép, kiểm tra, giám sát

	
	Thực hiện Chiến lược quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu
	Lồng ghép phòng chống thiên tai tại địa phương
	Lồng ghép phòng chống thiên tai


Các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 17. Lồng ghép các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến cơ sở hạ tầng

	Ngành, lĩnh vực
	Giải pháp
	Các chương trình/ dự án lồng ghép

	
	
	Địa phương
	Trung ương

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Phòng chống thiên tai, Thủy lợi
	Phương án xử lý sự cố công trình phòng chống thiên tai, công trình thủy lợi
	Phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai tại địa phương
	

	
	Nâng cấp an toàn các công trình đảm bảo phòng chống thiên tai
	Các dự án thực hiện tại địa phương theo các chương trình kết hợp giao thông, du lịch, chỉnh trang đô thị, …
	Dự án quốc tế, Chương trình nâng cấp các công trình

	
	Xây dựng bản đồ ngập lụt
	
	Lồng ghép trong các dự án nâng cấp, sửa chữa

	
	Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn công trình
	
	Lồng ghép các dự án áp dụng công nghệ khoa học

	Xây dựng
	Đảm bảo an toàn công trình xây dựng và kết hợp phòng chống thiên tai
	Lồng ghép các khu tránh trú an toàn
	

	
	Chương trình tái định cư, sắp xếp lại nơi ở mới
	Lồng ghép tái định cư đảm bảo sinh kế với phòng chống thiên tai
	QĐ 1776/QĐ-TTg chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai

	
	Nâng cấp công trình cấp, thoát nước cho khu vực đô thị, công nghiệp, kinh tế, chính trị quan trọng
	Lồng ghép phòng chống thiên tai
	

	Giao thông
	Xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông kết hợp phòng chống thiên tai
	Lồng ghép công trình giao thông kết hợp cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra
	

	
	Hệ thống giao thông thủy nội địa lồng ghép phòng chống thiên tai
	Giao thông thủy kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền, bến cảng, cứu hộ, cứu nạn
	

	Công thương
	Công trình hồ thủy điện bố trí dung tích phòng lũ
	Kết hợp đa mục tiêu
	

	Thông tin, truyền thông
	Đầu tư, tăng cường trang thiết bị thông tin, truyền thông phát triển KT-XH lồng ghép PCTT
	
	


Các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương
Bảng 18. Tổng hợp nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai trong các ngành

	Ngành
	Lĩnh vực
	Nội dung lồng ghép

	(1)
	(2)
	(3)

	Nông nghiệp và PTNT
	Nông nghiệp, chăn nuôi
	Chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất

	
	
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

	
	
	Phát triển nông nghiệp xanh, sạch gắn với khả năng chống chịu thiên tai

	
	
	Các biện pháp lồng ghép đảm bảo sức khỏe, an toàn vật nuôi

	
	Thủy sản
	Lắp đặt hệ thống theo dõi giám sát nghề cá

	
	
	Quy hoạch lồng ghép phát triển các cảng cá kết hợp khu neo đậu tàu thuyền PCTT

	
	Lâm nghiệp
	Các biện pháp phát triển, bảo vệ rừng đầu nguồn và ngập mặn

	
	Phát triển nông thôn
	Di dời ra khỏi vùng có nguy cơ rủi ro cao của thiên tai

	
	
	Lồng ghép các dự án nông thôn mới đảm bảo yếu tố an toàn PCTT tại chỗ

	
	PCTT, thủy lợi
	Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác PCTT lồng ghép vào các dự án phát triển ngành tại địa phương

	
	
	Hệ thống đo đạc, giám sát, cảnh báo an toàn công trình

	
	
	Nâng cao tiêu chuẩn an toàn các công trình thủy lợi, PCTT

	
	
	Nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ làm công tác PCTT, người dân, cộng đồng doanh nghiệp

	Công thương
	Công nghiệp, thương mại
	Duy trì hệ thống kinh doanh liên tục thể hiện trong các dự án quy hoạch các khu công nghiệp tập trung

	
	Năng lượng
	Điều chỉnh mục tiêu hồ thủy điện để bố trí dung tích phòng lũ cho hạ du

	Xây dựng
	
	Nâng cao cốt xây dựng phòng chống thiên 

	
	
	Kết hợp các công trình công cộng tránh trú an toàn

	
	
	Các dự án tái định cư, sắp xếp dân cư lồng ghép PCTT

	
	
	Nâng cấp các công trình cấp, tiêu thoát nước đô thị lồng ghép PCTT

	Giao thông
	
	Công trình đường giao thông nông thôn kết hợp với cứu nạn

	
	
	Đảm bảo giao thông thủy kết hợp thoát lũ

	Tài nguyên và Môi trường
	KTTV
	Nâng cao chất lượng các bản tin dự báo vừa phục vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng và PCTT

	
	
	Phát triển hệ thống đo đạc giám sát thời tiết của một số ngành dùng riêng được chia sẻ với cơ quan KTTV phục vụ công tác PCTT

	
	BĐKH
	Các dự án trong Chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH có tính đến yếu tố thiên tai

	Thông tin, truyền thông
	
	Đầu tư, tăng cường trang thiết bị thông tin, truyền thông trong nhiệm vụ KT-XH lồng ghép PCTT

	Giáo dục, Lao động thương binh xã hội
	
	Nâng cấp các trường học đảm bảo an toàn PCTT và kết hợp làm nơi tránh trú an toàn

	
	
	Lồng ghép nội dung PCTT vào chương trình đào tạo các cấp học; chương trình dạy bơi cho học sinh

	Quốc phòng
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện đảm bảo an ninh, quốc phòng gắn với nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn

	
	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng
	

	Công An
	Công An tỉnh, PCCC
	

	Kế hoạch và Đầu tư
	
	Hướng dẫn các ngành lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch ngành

	
	
	Cân đối ngân sách thực hiện các dự án lồng ghép

	Tài chính
	
	Chính sách bảo hiểm trong thiên tai

	
	
	Cấp kinh phí thực hiện các dự án lồng ghép ưu tiên

	Nội dung chung cho các ngành
	QH, KH
	Rà soát quy hoạch, kế hoạch ngành, bố trí nguồn lực để thực hiện nội dung lồng ghép và thực hiện các dự án lồng ghép

	
	Tăng cường năng lực
	Đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ, người dân của ngành, lĩnh vực phụ trách về lồng ghép nội dung PCTT

	
	CSHT
	Phương án xử lý sự cố công trình, cứu hộ cứu nạn có lồng ghép nội dung ứng phó thiên tai

	
	
	Nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn công trình có tính đến yếu tố PCTT


Ghi chú: CSHT: cơ sở hạ tầng; PCCC: phòng cháy chữa cháy, QH: quy hoạch, KH: kế hoạch; KTTV: khí tượng thủy văn; BĐKH: biến đổi khí hậu.
Các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, địa phương lược bỏ/bổ sung các nội dung có liên quan khác đang và sẽ thực hiện tại địa phương.
Bảng 19a. Liệt kê danh sách dự án lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai đã được đưa vào kế hoạch, quy hoạch ngành

	Ngành
	Lĩnh vực
	Nội dung lồng ghép
	Địa điểm thực hiện

(huyện, thị xã, TP)
	Đơn vị chủ trì
	Hiện trang (đã, đang thực hiện hoặc đang có trong quy hoạch)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Ngành A
	Lĩnh vực A1
	Dự án XX
	Thị xã YY
	Ngành A
	Đang thực hiện

	
	
	…
	
	
	

	
	Lĩnh vực A2
	..
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	

	Ngành B
	Lĩnh vực B1
	…
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	

	..
	…
	…
	
	
	


Bảng 19b. Liệt kê danh sách dự án lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai đã được đưa vào kế hoạch, quy hoạch KTXH địa phương (cấp huyện)

	Huyện
	Nội dung lồng ghép
	Địa điểm thực hiện

(huyện, thị xã, TP)
	Đơn vị chủ trì
	Hiện trang (đã, đang thực hiện hoặc đang có trong quy hoạch KTXH)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Huyện A
	Dự án XX
	XXA
	Huyện A
	Đã thực hiện

	
	…
	
	
	

	
	..
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	…
	
	
	

	Huyện B
	…
	
	
	

	
	…
	
	
	

	..
	…
	
	
	


Bảng 19c. Tổng hợp danh sách dự án lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai đã được đưa vào kế hoạch, quy hoạch KTXH địa phương (tổng hợp cấp tỉnh)

	Nội dung lồng ghép
	Địa điểm thực hiện


	Đơn vị chủ trì
	Hiện trang thực hiện (đã, đang thực hiện hoặc đang có trong quy hoạch)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Dự án XX
	XXA
	Ngành/huyện
	Đang có trong quy hoạch

	…
	
	
	

	..
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


Bảng 20a. Danh sách các dự án lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai được rà soát, bổ sung trong các quy hoạch, kế hoạch ngành

	Ngành
	Lĩnh vực
	Quy hoạch, kế hoạch được rà soát
	Dự án lồng ghép được đề xuất
	Mức độ ưu tiên

(cao, trung bình hoặc thấp)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Ngành A
	Lĩnh vực A1
	Quy hoạch QY
	Dự án AY1

Dự án AY2

…
	Trung bình

Cao

	
	
	Kế hoạch KX
	Dự án AX1

Dự án AX2

…
	Cao

Cao



	
	Lĩnh vực A2
	..
	
	

	
	
	…
	
	

	
	…
	…
	
	

	Ngành B
	Lĩnh vực B1
	…
	
	

	
	…
	…
	
	

	..
	…
	…
	
	


Bảng 20b. Danh sách các dự án lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai được rà soát, bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch KTXH tại địa phương (cấp huyện)

	Huyện
	Quy hoạch, kế hoạch KTXH được rà soát
	Dự án lồng ghép được đề xuất
	Mức độ ưu tiên

(cao, trung bình hoặc thấp)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Huyện A
	Quy họach KTXH
	Dự án X
	Trung bình

	
	
	….
	

	
	Kế hoạch KTXH

…
	Dự án Y
	Cao

	
	
	
	

	
	…
	
	

	Huyện B
	…
	
	

	
	…
	
	

	..
	…
	
	


Bảng 20c. Tổng hợp danh sách dự án lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai được rà soát, bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch KTXH tỉnh (tổng hợp từ Bảng 6a và 6b)
	Quy hoạch, kế hoạch KTXH được rà soát
	Dự án lồng ghép được đề xuất
	Mức độ ưu tiên

(cao, trung bình hoặc thấp)

	(1)
	(2)
	(3)

	Quy họach KTXH
	Dự án X
	Trung bình

	
	….
	

	Kế hoạch KTXH
	Dự án Y
	Cao

	
	
	


PHỤ LỤC 2

 CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH

Việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh là sự phối hợp đa ngành và tiếp cận từ dưới lên. Các số liệu thu thập ở cấp xã đóng vai trò quyết định đến xác định cấp độ rủi ro thiên tai từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp. Trong khi số liệu của các ngành, các cấp cung cấp là các thông tin về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch của từng ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm xác định nguồn lực của toàn xã hội thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai. 

Hiện nay, hầu hết các tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn thực hiện 5 năm, trong đó đề xuất giải pháp kết hợp phòng chống thiên tai. Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (Đề án 1002) đã và đang được các địa phương triển khai thực hiện. Ngoài ra, một số tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu nạn hoặc được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng trình Bộ Tư lệnh quân khu phê duyệt giai đoạn 5 năm và thực hiện hàng năm. Đây là những kế hoạch sẽ được Cơ quan dự thảo Kế hoạch PCTT cấp tỉnh tham khảo, lồng ghép.
Kế hoạch Phòng chống thiên tai được UBND tỉnh phê duyệt theo chu kỳ kế hoạch 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển KTXH và được triển khai hàng năm.

Do đó việc tham khảo các kế hoạch trên tránh chống chéo cần có tiếp cận tổng hợp, đa ngành và từ dưới lên. Kết quả mong đợi của kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp là:

· Sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống, đa ngành, từ dưới lên.

· Đánh giá chi tiết cho các loại hình thiên tai và các đối tượng bị tác động thông qua phân tích rủi ro của độ lớn của thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó.

· Là cơ sở quan trọng trong bước tiếp theo đưa ra các giải pháp theo tiếp cận từ “nguyên nhân – hậu quả - giải pháp”.
· Huy động nguồn lực của toàn xã hội thực hiện các nội dung liên quan

· Nâng cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo địa phương, nhận thức, kiến thức của người dân và của toàn xã hội.
· Thực hiện trong tổng thể kế hoạch PCTT cấp quốc gia, Chiến lược Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và cam kết của Việt Nam thực hiện Khung hành động Sendai 2015 và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Trình tự các bước xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh được trình bày trong Hình PH1, nội dung cụ thể các bước được hướng dẫn trong các mục tiếp theo. Lưu ý trước khi thực hiện các bước này, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký đưa nội dung xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai vào kế hoạch thực hiện năm của ngành và tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng bước.









Hình PH1. Các bước xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai (KHPCTT)
I. Thành lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch (Bước 1)

Tổ công tác xây dựng kế hoạch được Ngành Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi - Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh) tham mưu cho UBND tỉnh thành lập với sự chủ trì (Tổ trưởng) là một đồng chí lãnh đạo UBND phụ trách công tác Phòng chống thiên tai (Phó Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh), các thành viên của Tổ là Lãnh đạo của các Sở, ngành - thành viên của Ban chỉ huy. Mỗi Sở ngành cử thêm 01 cán bộ đầu mối phụ trách trong lĩnh vực tổng hợp, kế hoạch hỗ trợ thành viên của Tổ. 

· Bước 1.1: Sở NN&PTNT báo cáo Lãnh đạo UBND để xin ý kiến thành lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch PCTT trong đó đề xuất danh sách sơ bộ các bên liên quan (tham khảo Phụ lục PB1).

· Bước 1.2: Sau khi được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, Sở NN&PTNT gửi công văn đến các đơn vị yêu cầu cử người tham gia.

· Bước 1.3: Sau khi nhận được công văn của các cơ quan, Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch. 

Quyết định thành lập Tổ công tác có các nội dung sau:

· Danh sách Tổ công tác gồm 1 Tổ trưởng là một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một Tổ phó Thường trực là Lãnh đạo Sở NN&PTNT và một Tổ phó là Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Danh sách thành viên của Tổ có thể lấy trùng với danh sách Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Giao cơ quan thường trực tổng hợp, dự thảo kế hoạch là Chi cục Thủy lợi và Chi cục Trưởng là ủy viên thường trực. 

· Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên. Trong đó:

· Nhiệm vụ: cung cấp đầy đủ các số liệu, tài liệu, báo cáo có liên quan đến thực hiện phòng chống thiên tai, lồng ghép của ngành theo mẫu bảng của cơ quan thường trực gửi. Tham gia các cuộc họp do Cơ quan thường trực triệu tập và chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực, ngành mình phụ trách có liên quan đến công tác PCTT.

· Các thành viên của Tổ là cán bộ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định và giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

· Giao cho Tổ phó Thường trực, Cơ quan thường trực thay mặt Tổ trưởng chủ động triển khai, lên kế hoạch và thực hiện các công việc thay mặt Tổ trưởng. Tuy nhiên Tổ trưởng – Lãnh đạo UBND tham gia ít nhất 2 buổi khởi động và sau khi dự thảo kế hoạch được hoàn thiện chuẩn bị trình UBND phê duyệt. Ngoài ra, tham gia các buổi họp cần thiết khác do Cơ quan Thường trực đề xuất.
Thời gian để ra Quyết định thành lập Tổ tối đa từ 1-2 tuần làm việc. Sau khi có Quyết định thành lập, Cơ quan Thường trực lập, dự thảo và trình Sở NN & PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện.

II. Rà soát, thu thập tài liệu (Bước 2)

Đây là công việc đòi hỏi nhiều thời gian nhất vì có liên quan đến thu thập dữ liệu từ các cấp chính quyền địa phương (huyện, xã). Địa phương nào đã chủ động lập kế hoạch phòng chống thiên tai tại các cấp thì việc thu thập dữ liệu này sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên cơ quan thường trực gửi mẫu đánh giá rủi ro thiên tai và hướng dẫn các địa phương thu thập tài liệu cùng với mẫu đề cương kế hoạch PCTT theo nội dung hướng dẫn của Luật PCTT (Mục 2 Điều 15). Ngoài ra, Cơ quan Thường trực cũng gửi các biểu mẫu thu thập tài liệu đến các ngành, các cơ quan liên quan trong nội dung của kế hoạch.

Bước 2.1: Các thành viên Tổ công tác xây dựng KHPCTT rà soát việc thực hiện các văn bản liên quan trong lĩnh vực của mình, bao gồm:

1)
Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan:

· Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản dưới luật

· Luật Tài nguyên nước và các văn bản dưới luật

· Luật Đầu tư công và các văn bản dưới luật

· Chiến lược Phòng chống và GNTT, Chiến lược ứng phó với BĐKH, …

· Kế hoạch quốc gia về phòng, chống và GNTT đến năm 2020
· Các văn bản pháp luật khác bao gồm: chỉ thị, quyết định… của trung ương và địa phương.
2)
 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

3)
 Các quy hoạch có liên quan:

· Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương  

· Quy hoach thuỷ lợi vùng/lưu vực sông

· Quy hoạch tài nguyên nước vùng/lưu vực sông

· Quỹ hoạch lũ trên các tuyến sông trên địa bàn

· Quy hoạch đê điều tại địa phương

· Các quy hoạch của một số ngành có liên quan đến thiên tai tại địa phương như: giáo dục, giao thông, y tế, xây dựng đô thị, nông thôn mới, nông – lâm – thuỷ sản, công nghiệp, tìm kiếm cứu nạn, ...

4)
Các kế hoạch của ngành/lĩnh vực/địa phương liên quan

· Ngành Nông nghiệp và PTNT: Kế hoạch phòng chống thiên tai, kế hoạch thực hiện đề án 1002 nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, kế hoạch thực hiện Chiến lược Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, … 

· Ngành Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch thực hiện Chiến lược ứng phó với BĐKH, …

· Các ngành liên quan khác.
Bước 2.2: Trên cơ sở rà soát ở trên, tổ công tác tiến hành lập bảng thống kê các chương trình/dự án có liên quan, nhằm:

a) Xác định các chương trình/dự án của các ngành có thể lồng ghép, kết hợp đa mục tiêu và có lồng ghép yếu tố thiên tai

b) Xác định các chương trình/dự án của các ngành đã thực hiện lồng ghép

c) Xác định các chương trình/dự án độc lập không liên quan đến yếu tố thiên tai

d) Xác định các chương trình/dự án nào đã hoặc sẽ đưa vào kế hoạch phát triển KTXH ở địa phương; đã và đang được đầu tư xây dựng; đang chờ nguồn vốn; hoặc xem xét loại bỏ…

Bước 2.3: Từ kết quả thống kê, tiến hành họp tổ công tác nhằm thống nhất danh mục các chương trình/dự án cần thiết trong kế hoạch.
Các bảng mẫu xem chi tiết trong báo cáo hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch, quy hoạch ngành, KTXH (Chương VI).
Để đánh giá rủi ro của từng loại hình thiên tai đến cấp xã cần bộ cơ sở dữ liệu rất lớn và như đề cập ở trên cần thu thập từ dưới lên, ngoài ra từ các ngành có liên quan. Trong hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai có hướng dẫn các Bảng biểu thu thập:

· Bảng biểu đối với cấp xã

· Bảng biểu đối với cấp huyện: mẫu bảng được tổng hợp từ các xã nằm trong huyện

· Bảng biều đối với các ngành

· Bảng biểu tổng hợp tại cấp tỉnh: từ các bảng biểu cấp huyện và các ngành sẽ tổng hợp thành bảng biểu chung cho cấp tỉnh.
Thời gian thực hiện nội dung này kéo dài khoảng 1 tháng.
III. Điều tra, khảo sát thực địa (Bước 3)

Điều tra và khảo sát thực địa được thực hiện khi có nhu cầu phát sinh về việc xác định vị trí, địa điểm chính xác đề xuất giải pháp qua các dự án, đánh giá hiện trạng về rủi ro lũ, xác định quy mô công trình, tính khả thi của các biện pháp,... hay khi cần có các đo đạc/khảo sát về địa hình, lòng dẫn sông ngòi, vết lũ,... phục vụ nội dung mô hình hóa lũ lụt ở các lưu vực sông (đối với tỉnh có điều kiện cấp kinh phí thuê Đơn vị tư vấn thực hiện).
Bước 3.1: Chuẩn bị 

· Thảo luận và thống nhất trong tổ công tác KHPCTT (cùng đơn vị tư vấn nếu có) về các nội dung điều tra, khảo sát thực địa

· Lập kế hoạch chi tiết cho công tác điều tra và khảo sát thực địa 

· Liên hệ các bên liên quan, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác điều tra và khảo sát thực địa

Bước 3.2: Tiến hành điều tra và khảo sát thực địa

Bước 3.3: Xây dựng báo cáo điều tra khảo sát thực địa, và họp tổ công tác để thông qua các kết quả
Thời gian thực hiện nội dung này kéo dài khoảng 1/2 tháng.
IV. Phân tích rủi ro, đề xuất (Bước 4)

Từ hướng dẫn đánh giá rủi ro qua 5 bước được xác định ở cấp tỉnh chi tiết đến từng xã (Chương IV). Bản đồ rủi ro thiên tai được xây dựng dựa vào các kết quả thống kê và phân tích trong các bảng tương ứng với từng loại hình thiên tai, đối tượng bị tổn thương. Kết hợp với kết quả điều tra thực địa để kiểm chứng các khu vực rủi ro và đề xuất các giải pháp (ở phần dưới).
Đối với các tỉnh bố trí được kinh phí xác định rủi ro thông qua mô hình toán sẽ xây dựng bản đồ rủi ro qua các bước sau:

Ví dụ đối với rủi ro lũ, ngập lụt (mang tính tham khảo):
Bước 4.1: xây dựng mô hình bao gồm thu thập số liệu đầu vào, lựa chọn phần mềm mô hình hóa, thiết lập mô hình và hiệu chỉnh, kiểm định mô hình

Bước 4.2: Xây dựng các kịch bản tính toán lũ

Bước 4.3: Xây dựng bản đồ rủi ro lũ bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, bản đồ hiểm họa lũ chập với các lớp thông tin về con người, dân sinh, KTXH, CSHT sẽ được bản đồ rủi ro lũ

Bước 4.4: Xác định các giải pháp

Tương tự cho các loại hình thiên tai khác cũng có thể mô hình hóa.

Trong trường hợp không bố trí được nguồn kinh phí thì có thể dựa vào 5 bước trong hướng dẫn xác định rủi ro để xây dựng bản đồ rủi ro hay bảng đánh giá rủi ro ứng với từng loại hình thiên tai tới cấp xã.
Thời gian thực hiện nội dung này kéo dài khoảng 1 tháng tại từng xã, huyện sau khi đã thu thập được đầy đủ các thông tin trong Bước 2.
V. Xây dựng kế hoạch PCTT (Bước 5)

Bước 5.1 Xác định các giải pháp pháp: căn cứ vào kết quả của các Bước 2, 3 và 4 ở trên xác định danh mục các dự án nhằm phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai, được chia ra làm 2 biện pháp: phi công trình và công trình trong cả 2 nhóm giải pháp chung và giải pháp cụ thể. Trong nhóm giải pháp cụ thể còn được phân chi tiết theo 3 giai của PCTT: giai đoạn phòng ngừa và giảm thiểu, giai đoạn ứng phó và giai đoạn khắc phục hậu quả. 
Bước 5.1.1 Xác định các giải pháp trong giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu (nhóm giải pháp chung và cụ thể)

a)
Biện pháp phi công trình
b)
Nhóm các giải pháp công trình

Bước 5.1.2 Xác định các nhiệm vụ trong giai đoạn ứng phó
Bước 5.1.3 Xác định các nhiệm vụ trong giai đoạn khắc phục hậu quả

Bước 5.2 Lập danh mục các hoạt động/biện pháp theo thứ tự ưu tiên

Bước 5.3 Phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương có liên quan trong Kế hoạch Phòng chống thiên tai

Bước 5.4 Trình phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai

Các bước chi tiết hơn được hướng dẫn như sau:

a) Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi dự thảo nội dung của bản kế hoạch và trình bày các nội dung của kế hoạch để lấy ý kiến các thành viên của Tổ công tác PCTT
b) Sở NN&PTNT soạn và trình công văn lên UBND tỉnh đề nghị gửi các Sở, ban, ngành, các quận/huyện/thị xã/thành phố có liên quan để xin ý kiến chính thức bằng văn bản

c) Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi chỉnh sửa và tổ chức họp lại nhóm nếu thấy có ý kiến khác hoặc bố trí làm việc trực tiếp tại các đơn vị liên quan về các ý kiến chưa thống nhất

d) Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch. Hồ sơ trình bao gồm:

· Công văn xin phê duyệt kế hoạch kèm theo nội dung giải trình các ý kiến từ các đơn vị liên quan
· Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch và nội dung kế hoạch
· Báo cáo chính, các báo cáo chuyên đề (nếu có), các bản đồ rủi ro,…

· Văn bản đóng góp ý kiến của các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.
Thời gian thực hiện nội dung này kéo dài khoảng 2 tháng.
VI. Triển khai, rà soát và đánh giá (Bước 6)

Bước 6.1: Tổ chức triển khai

Bước 6.2: Rà soát
Bước 6.1: Theo dõi, đánh giá

PB1. Dự thảo danh sách Tổ công tác dự thảo Kế hoạch PCTT cấp tỉnh
	STT
	Tên và Chức vụ/Cơ quan
	Nhiệm vụ trong Tổ công tác

	1
	01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh/TP
	Tổ trưởng

	2
	Giám đốc Sở NN & PTNT
	Tổ phó Thường trực

	3
	Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Tổ phó

	3
	01 Lãnh đạo các Sở*, ngành, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng
	Ủy viên

	4
	Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN
	Ủy viên Thường trực

	5
	01 Lãnh đạo Tổ chức Chính trị, xã hội có liên quan (Ủy ban mặt trận, Phụ nữ, Thanh niên, Chữ thập đỏ, …)
	Ủy viên

	..
	…
	…


Ghi chú: * Địa phương căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương để mời vào Tổ công tác như: Lãnh đạo Văn phòng UBND, Sở Công thương, Xây dựng, Giao thông, TNMT, Công an, PCCC, Văn hóa Thể thao và du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TBXH, Ngoại vụ, Kế hoạch, Tài chính, …

PB2. Tài liệu tham khảo để biên soạn tài liệu hướng dẫn
1) Kế hoach PCTT của các tỉnh (43/63 tỉnh tính đến 12/2017).

2) Kế hoạch PCTT của 100 xã thuộc dự án WB5. 
3) Tài liệu hướng dẫn “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – 2014”.
4) Tài liệu “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – 2015”, tái bản lần 2.
5) Tích hợp vấn đề BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH (Viện Khoa học KTTV và MT, 2012).
6) Sổ tay hướng dẫn giảng viên cấp tỉnh "Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” (DMC-Oxfam 2012).
7) Urban risk assessments – An approach for understanding disaster & climate risk in cities (WB – 2011).
8) Comprehensive risk assessment for natural hazards (WMO – 2006).
9) Kế hoạch PCTT các nước: Nhật Bản (Tokushima), Thái Lan, Bangladesh, …

10)  Báo cáo kế hoạch quản lý lũ tổng hợp của tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2012 và rà soát năm 2016.

11)  Báo cáo kế hoạch quản lý lũ tổng hợp của tỉnh Quảng Bình, năm 2015.
12)  Chiến lược quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2017.
13)  Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13.
14)  Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
15)  Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.
16)  Quyết định số 1002/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

17)  Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.
18)  Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
19)  Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.
20)  Báo cáo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng phiên bản 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
21)  Hiệp định quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp của các nước ASEAN (AADMER – 2005).
22)  Khung hành động Sendai 2016 về giảm thiểu rủi ro thảm họa.[image: image8.png]



Bước 1


Rà soát, đánh giá việc thực hiện nội dung PCTT trong các quy hoạch, kế hoạch ngành, KTXH đã được phê duyệt





Bước 5


Giám sát, đánh giá việc thực hiện nội dung lồng ghép





Bước 4


Xác định các giải pháp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên ứng với từng loại hình thiên tai





Bước 3


Xác định nguyên nhân tác động của các loại hình thiên tai





Bước 2


Phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực PCTT








Bước 1


Thành lập Tổ công tác xây dựng KHPCTT





Bước 2


Rà soát, thu thập tài liệu








Bước 3


Điều tra, khảo sát thực địa








Bước 4


Phân tích rủi ro, đề xuất giải pháp





Bước 5


Xây dựng KHPCTT





Bước 6


Triển khai, rà soát và đánh giá
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